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BOD5  : Nhu cầu oxy sinh hoá đo ở 200C - đo trong 5 ngày. 

CCBVMT : Chi cục bảo vệ môi trường. 

COD  : Nhu cầu oxy hóa học. 

CTNH  : Chất thải nguy hại. 

CTR  : Chất thải rắn. 

CTRCN : Chất thải rắn công nghiệp. 

DO  : Ôxy hòa tan. 

ĐTM  : Đánh giá tác động môi trường. 

HTXL  : Hệ thống xử lý. 

KCN  : Khu công nghiệp. 

KCN               : Cụm công nghiệp. 

PCCC  : Phòng cháy chữa cháy. 

Pt-Co  : Đơn vị đo màu (thang màu Pt – Co). 

SS  : Chất rắn lơ lửng. 

VOCs  : Hỗn hợp các chất hữu cơ dễ bay hơi. 

QCVN  : Quy chuẩn Việt Nam. 

TCVN  : Tiêu chuẩn Việt Nam. 

THC  : Tổng Hydro Cacbon. 

UBND  : Ủy ban nhân dân. 

XLNT  : Xử lý nước thải. 

WHO  : Tổ chức Y tế Thế giới. 
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Chương I    

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

 

1. Tên chủ Dự án: CÔNG TY TNHH VIETNAM YUCHENG NEW MATERIAL 

− Địa chỉ văn phòng: Xưởng số 1, xưởng số 2, Lô D3, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân 

Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Việt Nam. 

− Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông WEI CHANG 

− Chức vụ: Giám đốc 

− Điện thoại: 0393.390.026      Fax: “Không có” 

− E-mail: charles.wei@yuchengguomao.com  

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 

mã số: 380124096, đăng ký lần đầu ngày 08 tháng 02 năm 2021, đăng ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 12 tháng 07 năm 2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bình Phước cấp. 

− Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7661320297, chứng nhận lần đầu ngày 04 tháng 

02 năm 2021, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 6 ngày 05 tháng 12 năm 2022 do Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp.  

2. Tên Dự án:  

“Nhà máy sản xuất các sản phẩm giả da: da PU, TPU, MICROFIBER với công suất 

2.000.000 mét sản phẩm/năm tương đương với 1.164 tấn/năm” 

− Địa điểm cơ sở: Xưởng số 1, xưởng số 2, Lô D3, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Việt Nam. Vị trí tiếp giáp của dự án như sau: 

+ Phía Đông  : tiếp giáp đường số 3 KCN 

+ Phía Tây  : tiếp giáp đất trống và một phần lô đất DV6 

+ Phía Nam  : tiếp giáp Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường (xưởng số 3) và 

Công ty TNHH Nội Thất Howell Việt Nam (xưởng số 4) 

+ Phía Bắc  : tiếp giáp Công ty TNHH TomTom W (sản xuất may mặc) và lô đất 

DV7. 

Bảng 1. Tọa độ vị trí dự án 

ĐIỂM X(m) Y(m) 

R - 1 1258693.494 568005.082 

R - 2 1258695.623 567821.234 

mailto:charles.wei@yuchengguomao.com
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ĐIỂM X(m) Y(m) 

R - 1 1258693.494 568005.082 

R - 3 1258769.015 567777.942 

R - 4 1258796.127 567778.256 

R - 5 1258793.487 568006.240 

  

 

Hình 1. Vị trí dự án 

− Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình 

Phước về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy sản 

xuất các sản phẩm giả da: da PU, TPU, MICROFIBER với công suất 2.000.000 mét sản 

phẩm/năm tương đương với 1.164 tấn/năm” do Công ty TNHH VietNam Yucheng New 

Material làm Chủ đầu tư tại Xưởng số 1, xưởng số 2, Lô D3, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân 

Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

− Văn bản số 1858/BQL-QHXDTNMT ngày 18 tháng 08 năm 2023 của Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Bình Phước về ý kiến liên quan đến việc thay đổi nội dung báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của Công ty TNHH Vietnam Yucheng New Material. 

− Hợp đồng thuê nhà xưởng số 30/1/2021/HĐTN được ký kết giữa Công ty TNHH 

Công Nghiệp Cao Tường và Công ty TNHH VietNam Yucheng New Material ngày 

30/01/2021. 

− Cơ quan thẩm định cấp giấy phép môi trường: Căn cứ khoản 4, Điều 28 Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020 Dự án thuộc danh mục các dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động 

xấu đến môi trường. Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 41, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

Dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường và thuộc thẩm quyền cấp giấy phép 

môi trường của UBND tỉnh Bình Phước. Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được 

trình bày theo Phụ lục VIII, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

CÔNG TY TNHH VIETNAM 

YUCHENG NEW MATERIAL 

F2 F1 
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− Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Tiêu chí phân loại dự án: Nhóm B 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của Dự án 

3.1. Công suất hoạt động của Dự án: Sản xuất các sản phẩm giả da: da PU, TPU, 

MICROFIBER với công suất 2.000.000 mét sản phẩm/năm tương đương với 1.164 

tấn/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của Dự án: 

Theo Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình 

Phước, quy trình sản xuất được phê duyệt bao gồm: Sản xuất bán thành phẩm da TPU, PU, 

Microfiber; quy trình hoàn thiện sản phẩm (bao gồm: nhào da tạo vân, ép hoa văn/dập nổi, 

tạo độ bóng, in). Tuy nhiên, do nhu cầu thị trường nên Chủ dự án đã không tiến hành lắp 

đặt máy móc, cũng như không nhập nguyên liệu cung cấp cho quá trình tạo độ bóng và in 

hoàn thiện sản phẩm. 

Các quy trình sản xuất thực hiện tại nhà máy được trình bày cụ thể như sau: 

3.2.1. Quy trình sản xuất bán thành phẩm da PU 
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Hình 2. Quy trình sản xuất da PU 

Nhựa PU, DMF, bột màu, MEK, phụ gia 

Phối trộn 

Tráng lớp màng lần 1 

Sấy 10m (100-130℃) 

Tráng lớp màng lần 2 

 

Sấy 15m (100-130℃) 

Tráng lớp keo 

Sấy 10m (100-130℃) 

Phủ bề mặt 

Sấy 25m (100-130℃) 

Làm mát 

Tách giấy, cắt biên 

Lưu kho 

Cuộn bán thánh phẩm 

Kiểm tra 

Bụi 

Nhiệt dư, 

VOCs 

Nhiệt dư, 

VOCs 

Nhiệt dư, 

VOCs 

Chất thải 

rắn 

Nhiệt dư, 

VOCs 

Hơi lạnh 

Nhiệt 

Giấy cuộn 

Nhiệt 

Nhiệt 

Nhiệt 

Vải nền 
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3.2.2. Quy trình sản xuất bán thành phẩm da TPU 

           

Hình 3. Quy trình sản xuất da TPU 

Hạt nhựa TPU 

Máy đùn TPU 

Tráng lớp màng lần 1 

 

Sấy 10m (100-130℃) 

Tráng lớp màng lần 2 

 

Sấy 15m (100-130℃) 

Tráng lớp keo 

Sấy 10m (100-130℃) 

Phủ bề mặt 

Sấy 25m (100-130℃) 

Làm mát 

Tách giấy, cắt biên 

Lưu kho Cuộn bán thánh phẩm 

Kiểm tra 

Nhiệt dư, 

VOCs, tiếng ồn 

Nhiệt dư, 

VOCs 

Nhiệt dư, 

VOCs 

Nhiệt dư, 

VOCs 

Chất thải 

rắn 

Nhiệt dư, 

VOCs 

Hơi lạnh 

Nhiệt 

Giấy cuộn 

Nhiệt 

Nhiệt 

Nhiệt 

Vải nền 
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3.2.3. Quy trình sản xuất bán thành phầm da Microfiber 

           

Hình 4. Quy trình sản xuất da Microfiber 

Màng Microfiber 

Tráng lớp màng lần 1 

 

Sấy 10m (100-130℃) 

Tráng lớp màng lần 2 

 

Sấy 15m (100-130℃) 

Tráng keo 

Sấy 10m (100-130℃) 

Phủ bề mặt 

Sấy 25m (100-130℃) 

Làm mát 

Tách giấy, cắt biên 

Lưu kho 

Cuộn bán thánh phẩm 

Kiểm tra 

Nhiệt dư, 

VOCs 

Nhiệt dư, 

VOCs 

Nhiệt dư, 

VOCs 

Chất thải 

rắn 

Nhiệt dư, 

VOCs 

Hơi lạnh 

Nhiệt 

Giấy cuộn 

Nhiệt 

Nhiệt 

Nhiệt 

Vải nền 
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❖ Thuyết minh quy trình sản xuất: 

1) CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU 

a) Sản xuất bán thành phẩm da PU 

Các nguyên liệu: Nhựa lỏng PU , bột màu, MEK, DMF, sau khi cân định lượng được 

cho vào bồn trộn và tiến hành phối trộn. 

Phối trộn: Nhựa lỏng PU được pha với màu, chất xúc tác và các dung môi hữu cơ như 

Etyl axetat trong bồn trộn với dung tích 600L (Tỷ lệ pha: Nhựa PU 100 kg, DMF 20kg, 

Dung môi 60kg, bột màu 10kg.) 

− Đới với nguyên liệu nhựa PU là dạng lỏng được lưu chứa trong các thùng phuy nhựa 

tại kho chứa nguyên liệu. Các nguyên liệu này sẽ được chuyển đến khu vực sản xuất để 

công nhân tiến hành đổ nhựa đã được cân vào bồn trộn với tỷ lệ thích hợp. 

− Đối với các loại hóa chất dạng lỏng như chất xúc tác MEK, DMF được chứa trong 

các can, thung phuy có nắp và đai kín lưu giữ trong kho chứa hóa chất quy định tại TCVN 

5507:2002. Để tiến hành phối trộn, trước tiên nguyên liệu được cân định lượng hóa chất 

theo tỷ lệ mà bộ phận sản xuất đưa ra. 

Quá trình đưa nguyên liệu từ thùng chứa vào bồn trộn được thực hiện bằng bơm định 

lượng kín, bơm được gắn vào miệng thùng chứa và đưa dung dịch nguyên liệu vào bồn 

trộn. Công nhân thực hiện cân nguyên liệu lỏng chỉ thao tác trên máy để nhập khối lượng 

nguyên liệu cần dùng, do đó không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân do tác 

động của hơi hóa chất 

Nguyên liệu như bột màu dạng rắn được lưu chứa trong bao nilon tại kho chứa nguyên 

liệu, được kê trên pallet, sau đó chuyển đến khu vực sản xuất để cân bằng cân định lượng. 

Việc cân hóa chất dạng rắn công nhân thực hiện thủ công. 

Trong quá trình cân và nạp liệu các công nhân tại quá trình này bắt buộc phải tuân thủ 

các giải pháp an toàn như đeo khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ, đeo ủng, mắt kính bảo 

hộ, thao tác nhẹ nhàng nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng có hại từ các dạng nguyên liệu gây 

ra cho công nhân.  

−  Công nhân điều khiển để đậy nắp bồn trộn bằng phương pháp bán tự động và bắt đầu 

quá trình trộn. Quá trình trộn nguyên liệu được thực hiện ở nhiệt độ thường (25-300C), 

không gia nhiệt ở công đoạn này. 

− Bồn trộn hoạt động theo nguyên tắc trục vít, cấu tạo của bồn trộn gồm các bộ phận 

chính: thùng trộn có nắp, trục và cánh trộn, hệ thống điều khiển tự động bằng điện. Phần 

cánh trộn có 1 trục trộn bằng inox nối với cánh khuấy, có tác dụng truyền lực từ động cơ 

máy khuấy để khuấy trộn nguyên liệu. 

− Mỗi mẻ trộn từ 200kg, thời gian trộn từ 15-20 phút. 
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− Công đoạn trộn phát sinh bụi, ồn tuy nhiên bụi phát sinh là không đáng kể do thiết bị 

trộn kín và các ống nối dẫn nguyên liệu đầu vào ra cũng được lắp đặt kín 

Khu vực trộn nguyên liệu cũng được bố trí riêng biệt, có vách ngăn, máy trộn hoạt động 

tự động nên ít ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân, tuy nhiên trong quá trình điều khiển 

máy trộn cần tuân thủ các giải pháp an toàn như đeo khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ, 

mắt kính. 

b) Sản xuất bán thành phẩm da TPU 

Nguyên liệu: Dự án sử dụng hạt nhựa TPU dạng rắn, nguyên sinh được lưu chứa trong 

các Silo kín tại kho chứa nguyên liệu, các hạt nhựa TPU được hút bởi đường ống của bồn 

trộn dưới tác dụng của khí nén. Khí nén có tác dụng khử độ ẩm của các hạt nhựa sau đó 

được chuyển qua máy đùn TPU. 

Máy đùn TPU: Các hạt nhựa từ bồn được đưa xuống máy đùn bằng phễu nhập liệu.  

Máy đùn TPU là một phương pháp gia công chủ yếu cho nhựa nhiệt dẻo, các loại vật liệu 

có độ đàn hồi cao như cao su, nhựa nhiệt rắn, vật liệu được đẩy liên tục qua một khe hở có 

tiết diện không đổi gọi là đầu tạo hình. Phần thân máy đùn được thiết kế từ thép chịu nhiệt 

cao và chống ăn mòn hóa học phát sinh trong quá trình gia công. Trong phần thân của máy 

đùn là trục vít, nhiệm vụ của nó là tiếp nhận nguyên liệu, tải nguyên liệu tới vùng nhựa 

hóa, tạo ma sát trượt để nhựa hóa và trộn có tác dụng như bơm nhựa lỏng qua đầu tạo hình. 

Từ khi nhập liệu di chuyển dần đến đầu tạo hình, vật liệu sẽ biến đổi từ trạng thái rắn rồi 

sang trạng thái mềm cao rồi sang trạng thái nóng chảy tạo màng. Máy nén khí tạo 1 lực 

nén để đẩy vật liệu di chuyển trong các rãnh vít. Nhựa sau khi nóng chảy sẽ được đưa đến 

đầu định hình dạng khe để tạo ra các màng TPU. Nhiệt cung cấp cho quá trình đùn là nhiệt 

từ nồi hơi dầu tải nhiệt (100-150oC). Quá trình đùn nhựa phát sinh nhiệt thừa và hơi dung 

môi, tuy nhiên quá trình đùn nhựa được thực hiện hoàn toàn tự động trong buồng kín, nên 

toàn bộ hơi dung môi phát sinh sẽ được thu gom về hệ thống xử lý hơi dung môi. 

c) Sản xuất bán thành phẩm da Microfiber 

Nguyên liệu: Nền Microfiber được nhập từ nước ngoài sau đó được kiểm tra trước khi 

đưa vào quy trình sản xuất 

2) SẢN XUẤT BÁN THÀNH PHẨM 

Công đoạn sản xuất bán thành phẩm da PU, TPU, Microfiber sử dụng chung 1 quy trình 

công nghệ, chỉ khác nhau về nguyên liệu đầu vào để tạo ra các sản phẩm khác nhau. Các 

công đoạn bắt đầu từ Máy tráng lớp 1 đến khi tạo ra bán sản phẩm là hoàn toàn giống nhau 

như sau: 

− Tráng lớp màng lần 1: 

Sản xuất da PU: tất cả các nguyên liệu sau khi được phối trộn trong bồn trộn, công 

nhân dùng xe nâng di chuyển bồn trộn sang khu vực sấy, sau đó nguyên liệu sẽ được bơm 

từ bồn trộn lên cuộn giấy nền chạy trên băng chuyền tự động bằng bơm kín,  trước đó giấy 
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nền đã được tháo cuộn kiểm tra chất lượng bằng máy kiểm tra giấy nền.  

Sản xuất da TPU: màng TPU sau khi đúc được tráng lên cuộn giấy nền chạy trên băng 

chuyền tự động. 

Sản xuất da Microfiber: Nền microfiber được tráng lên giấy nền trên băng chuyền tự 

động, trước đó giấy nền đã được kiểm tra bằng máy kiểm tra giấy nền. 

Máy tráng phủ thông qua các trục cán để tán đều và làm phẳng bề mặt nền thực hiện 

việc tráng 1 lớp nguyên liệu lên cuộn giấy nền chạy trên băng chuyền tự động. 

Khu vực tráng màng được che kín bằng các tấm nhựa PVC để tránh phát sinh mùi hôi. 

Giấy nền có tác dụng giúp cho lớp màng PU không bị dính với bề mặt của dây chuyền 

sản xuất. 

− Buồng sấy 10m (làm khô tạm thời) 

Giấy nền sau khi tráng 1 lớp nguyên liệu lần lượt qua đầu cán để làm phẳng bề mặt nền 

và đưa vào buồng sấy 10m, quá trình sấy diễn ra từ 1 – 2 phút với với nhiệt độ 100-130oC 

từ lò hơi dầu tải nhiệt, để làm khô tạm thời bề mặt nguyên liệu đầu tiên, tốc độ sấy 

15m/phút. 

− Tráng lớp màng lần 2: 

Sau khi sấy, băng chuyền tiếp tục đưa đến máy tráng màng lớp 2, phủ tiếp 2 lần lớp 

màng PU để tăng độ dày của lớp da. 

Khu vực tráng màng được che kín bằng các tấm nhựa PVC để tránh phát sinh mùi hôi. 

− Buồng sấy 15m (làm khô 100℃ - 130℃) 

Sau quá trình tráng màng chuyền tiếp tục chạy qua buồng sấy dưới sự cấp nhiệt từ nồi 

hơi dầu tải nhiệt, quá trình sấy diễn ra từ 1 – 2 phút với nhiệt độ 100 - 130℃ mục đích của 

công đoạn sấy để giúp tăng độ kết dính của các lớp nhựa, tốc độ sấy 15m/phút. 

− Tráng lớp keo: 

Sau công đoạn sấy, dây chuyền tiếp tục đưa đến công đoạn tráng keo, băng chuyền đưa 

các tấm màng PU qua 1 hệ thống lên keo, keo được sử dụng là dung dịch nhũ màu trắng 

sữa thành phần chính là Polyvinyl Acetate chuyên dùng cho ngành sản xuất vải, da không 

chứa thành phần độc hại, là hệ keo nước, không sử dụng dung môi, sẽ được lăn đều lên 1 

mặt của lớp màng nhằm định hình tấm vải và làm tăng độ bền, độ ổn định. Quy trình tráng 

hoàn toàn tự động, thực hiện thực hiện trên thiết bị kín như sau: 

Cuộn da→ Trục tải → Dời da qua con lăn keo → Sấy khô. 

Tỷ kệ chất keo sử dụng cho công đoạn lên keo là 3g/m2 da. 

Công đoạn lăn keo trên bề mặt da dược thực hiện trong buồng kín với tốc độ làm việc 

tối đa của hệ thống là 15m/phút 

− Buồng sấy 10m: 
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Sau khi tráng keo, tiếp tục đưa qua buồng sấy để làm nóng chảy keo để thuận tiện cho 

công đoạn phủ bề mặt dưới sự cấp nhiệt từ lò hơi dầu tải nhiệt, quá trình sấy diễn ra từ 1 – 

2 phút với nhiệt độ 100 – 130℃. Thành phần keo là Polyvinyl Acetate nên tại bước sấy 

khô sau khi qua công đoạn tráng keo, với nhiệt độ cao sẽ phá vỡ cấu trúc hạt keo, làm phát 

sinh các chất hữu cơ bay hơi. Tuy nhiên với tốc độ sấy nhanh (15m/phút) chỉ một phần hạt 

keo trên bề mặt bị phá vỡ cấu trúc nên tải lượng chất hữu cơ bay hơi không đáng kể. 

− Phủ bề mặt: 

Tiếp theo lớp màng sẽ được đưa đến công đoạn phủ bề mặt bằng dây chuyền, các lớp 

màng được đưa vào công đoạn phủ bề mặt và dán 1 lớp vải nền lên màng PU đã được phủ 

keo. Công đoạn thực hiện hoàn toàn tự động. 

− Buồng sấy 25m: 

Các tấm sau khi dán lớp vải phủ bề mặt sẽ được cán gia nhiệt bằng máy cán để làm 

phẳng bề mặt. Sau đó sẽ qua buồng sấy 26m trong thời gian 3p để giữ độ bền và không bị 

phai màu, hóa cứng lớp nhựa và tăng độ kết dính giữa lớp nhựa với lớp vải nền nhờ lượng 

nhiệt được cấp từ nồi hơi dầu tải nhiệt, với lượng nhiệt 100 – 130℃, tốc độ sấy 15m/phút. 

Các công đoạn sấy sẽ làm cho một số hơi dung môi phát tán vào môi trường không khí, 

tuy nhiên toàn bộ buồng sấy của dây chuyền được thực hiện trong buồng kín làm bằng thép 

chịu nhiệt. Vì vậy, lượng hơi dung môi này sẽ được thu gom bằng chụp hút đưa về hệ thống 

xử lý hơi dung môi và xử lý trước khi thải ra môi trường. Quy trình sấy hoàn toàn tự động 

trên dây chuyền. 

− Làm mát: 

Các tấm da sau khi từ buồng sấy ra sẽ được lăn qua 3 trục trống quay lạnh (nước mát 

được cấp từ tháp giải nhiệt) khoảng 2 phút kết hợp với làm mát bằng gió tự nhiên để giảm 

nhiệt độ tấm da. 

− Tách giấy, cắt biên: 

Dự án sử dụng máy tách giấy để tách lớp giấy nền ra khỏi tấm da. Sau đó các tấm da sẽ 

được cắt biên bằng máy cắt biên tự động để loại bỏ rìa nhựa thừa. Công đoạn này phát sinh 

chất thải rắn, khu vực cắt biên bố trí thùng chứa rác thải để thu gom rìa nhựa thải, cuối ca 

làm việc công nhân sẽ thu gom đem về kho chứa chất thải rắn công nghiệp để xử lý theo 

quy định. 

− Kiểm tra: 

Sản phẩm sẽ được kiểm tra độ mềm mại, độ kết dính và đường vân của da bằng máy 

kiểm tra thành phẩm tự động. Các da tổng hợp không đạt chất lượng sẽ được loại bỏ và thu 

gom dưới thành phần chất thải nguy hại. 

− Cuộn bán thành phẩm: 

Sau khi kiểm tra, da tổng hợp được đưa qua máy cuộn để cuộn thành cuộn.  

Cấu tạo máy cuộn bao gồm một lõi kim loại đường kính nhỏ đặt nằm song song và tì 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm giả da: 

da PU, TPU Microfiber với công suất 2.000.000 mét sản phẩm/năm” 

 

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH VietNam YuCheng New Material  11 

lên một lỗ kim loại rỗng đường kính lớn quay liên tục (gọi là lô cuộn). Da được luồn qua 

khe ép giữa lõi và lô cuộn rồi cuốn vào lõi. Khi lõi tì lên lô lớn và quay theo lô lớn thì da 

sẽ được tự động cuộn liên tục cho đến khi đường kính cuộn tấm cách đạt kích thước. Cuộn 

tấm cách được cẩu ra ngoài và lõi mới được thay vào. 

− Lưu kho: 

Cuối cùng, các bán thành phẩm da sau khi tạo thành tiến hành lưu kho để chuẩn bị cho giai 

đoạn xử lý, hoàn thiện sản phẩm như tạo vân, tạo độ bóng, ép hoa văn/dập nổi, in ba tấm. 

3.2.4. Quy trình hoàn thiện sản phẩm 

❖ Quy trình nhào da tạo vân 

− Quy trình gia công 

 

Hình 5. Quy trình nhào da tạo vân 

− Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nguyên liệu: là các sản phẩm da tổng hợp chưa được hoàn thiện như da PU, da TPU, 

Microfiber. 

Tháo cuộn, kiểm tra: Các sản phẩm da được tháo cuộn, kiểm tra trước khi đi vào công 

đoạn tạo vân. 

Làm nóng nhào da: Các tấm da sau khi tháo cuộn được đưa qua máy làm nóng nhào 

da, công đoạn thực hiện ở nhiệt độ 80 – 120℃ với nhiệt được cấp từ nồi hơi dầu tải nhiệt, 

vừa làm nóng vừa nhào da liên tục trong thời gian 10 phút. Công đoạn này do có sử dụng 

gia nhiệt nên có phát sinh nhiệt thừa, tuy nhiên được thực hiện trong máy kín và hoàn toàn 

tự động nên ít gây ảnh hưởng đến công nhân. Mục đích làm nóng nhào da để tạo ra các vân 

trên da được rõ ràng hơn. 

Làm mát: da sau khi được làm nóng và nhào sẽ chuyển qua dây chuyền làm nguội được 

lăn qua 3 trục trống quay lạnh (nước mát được cấp từ tháp giải nhiệt) khoảng 2 phút kết 

Da tổng hợp 

Tháo cuộn, kiểm tra 

Nhiệt dư Nhiệt Làm nóng nhào da 

 

Làm mát 

Phân đoạn 

Thành cuộn 
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hợp với làm mát bằng gió tự nhiên để giảm nhiệt độ tấm da sau khi nhào. 

Thành cuộn: Sau khi làm mát, đưa da tổng hợp qua máy cuộn để cuộn thành cuộn. 

Cấu tạo máy cuộn bao gồm một lõi kim loại đường kính nhỏ đặt nằm song song và tì 

lên một lô kim loại rỗng đường kính lớn quay liên tục (gọi là lô cuộn).  Da được luồn qua 

khe ép giữa lõi và lô cuộn rồi cuốn vào lõi. Khi lõi tì lên lô lớn và quay theo lô lớn thì da 

sẽ được tự động cuộn liên tục cho đến khi đường kính cuộn tấm cách đạt kích thước. Cuộn 

tấm cách được cẩu ra ngoài và lõi mới được thay vào. 

Da tổng hợp sau khi nhào tạo vân khi sờ vào sẽ tạo cảm giác đầy đặn và mềm mài, giống 

da tự nhiên hơn. 

❖ Quy trình ép hoa văn/dập nổi 

− Quy trình gia công 

 

 

Hình 6. Quy trình dập nổi 

− Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nguyên liệu: là các sản phẩm da tổng hợp chưa được hoàn thiện như da PU, da TPU, 

Microfiber. 

Làm nóng: Các nguyên liệu được tháo cuộn bằng máy tháo cuộn sau đó được làm nóng 

dưới lượng nhiệt cấp từ nồi hơi dầu tải nhiệt. Quá trình làm nóng được thực hiện trong 

buồng sấy ở nhiệt độ 40-50℃, để làm nóng bề mặt da, thuận lợi cho quá trình dập nổi tiếp 

theo, công đoạn sấy được thực hiện chung với buồng sấy của các quy trình sản xuất da PU, 

da TPU, Microfiber được thực hiện trong buồng kín, nhiệt được lấy từ lò hơi dầu nhiệt, 

quá trình sấy sử dụng nhiệt độ thấp nên ít phát sinh nhiệt và hơi dung môi, tuy nhiên buồng 

Da tổng hợp 

Tháo cuộn, kiểm tra 

Nhiệt dư Nhiệt Làm nóng  

 

Dập nổi 

Làm mát 

Thành cuộn 

Nhiệt Nhiệt dư 
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sấy có lắp đặt chụp hút thu hơi và nhiệt thừa về hệ thống xử lý. 

Dập nổi: Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà công ty thiết kế khuôn mẫu khác nhau. 

Quá trình dập nổi nhằm tạo ra các chi tiết nổi trên bề mặt da dưới sự tác động của nhiệt từ 

lò hơi và lực ép từ máy dập nổi. Mức nhiệt sử dụng cho công đoạn dập từ 150-200℃, thời 

gian từ 5-10 giây cho 1 lần dập. Những cấu tạo được hình thành từ hình ảnh trên khuôn 

dập nổi nhưng không làm thay đổi kết cấu của da. Công đoạn dập nổi làm cho da chứa 

lượng nhiệt lớn. Vì vậy, sau khi dập nổi sẽ chuyển qua công đoạn làm mát. 

Làm mát: Da sau khi dập sẽ chuyển qua dây chuyền làm mát được lăn qua 3 trục ống 

quay lạnh (nước mát được cấp từ tháp giải nhiệt) khoảng 2 phút kết hợp với làm mát bằng 

gió tự nhiên để giảm nhiệt độ tấm da vừa dập. 

Thành cuộn: Sau khi làm nguội, đưa da tổng hợp qua máy cuộn để cuộn thành cuộn. 

Cấu tạo máy cuộn bao gồm một lõi kim loại đường kính nhỏ đặt nằm song song và tì 

lên một lô kim loại rỗng đường kính lớn quay liên tục (gọi là lô cuộn). Da được luồn qua 

khe ép giữa lõi và lô cuộn rồi cuốn vào lõi. Khi lõi tì lên lô lớn và quay theo lô lớn thì da 

sẽ được tự động cuộn liên tục cho đến khi đường kính cuộn tấm cách đạt kích thước. Cuộn 

tấm cách được cẩu ra ngoài và lõi mới được thay vào. 

 Da tổng hợp sau khi được ép hoa văn/dập nổi sẽ đáp ứng được các yêu cầu khác nhau 

của khách hàng về hoa văn thời thường và cảm giác khi chạm. 

3.3. Sản phẩm của Dự án 

Cơ sở sản xuất các sản phẩm giả da: PU, TPU, Microfiber: 

− Tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm: Da thoáng khí PU ướt công nghệ cao, màng TPU 

và da tổng hợp, da sợi siêu mịn có độ bền cao và chất nền sợi nhỏ đáp ứng tiêu chuẩn Châu 

Âu. 

− Ứng dụng: Các loại giả da PU, TPU, Microfiber dùng để thay thế các loại da thật, sản 

xuất giày dép, túi xách, da quần áo, da hành lý, đồ nội thất và da trang trí nội thất. 

Bảng 2. Sản phẩm của Dự án 

STT Ngành nghề sản xuất 
Đơn vị 

tính 

Công suất/ 

Quy mô 
Tương đương 

1 Sản phẩm giả da: PU 
Mét sản 

phẩm/năm 
1.000.000 714 tấn/năm 

2 Sản phẩm giả da: TPU 
Mét sản 

phẩm/năm 
500.000 250 tấn/năm 

3 Sản phẩm giả da: Microfiber 
Mét sản 

phẩm/năm 
500.000 200 tấn/năm 

Ghi chú:  

+ Da PU: dày: 1,2 – 1,4mm, rộng 1m, dài 1 cây là 30m, 1kg = 1,4 mét 
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+ Da TPU: dày 0,8 – 1,0mm, rộng 1m, dài 1 cây là 40m, 1kg = 2 mét 

+ Da Microfiber: dày 0,6 – 0,8mm, rộng 1m, dài 1 cây là 40m, 1kg = 2,5 mét 

 

Da PU 

 

Da TPU 

 

Da Microfiber 

Hình 7. Sản phẩm của Dự án 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án 

4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng tại dự án 

− Nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất của dự án được trình bày trong bảng 

sau: 

Bảng 3. Nguyên vật liệu sử dụng của dự án 

STT Nguyên liệu 
Khối lượng 

(Tấn/năm) 
Nguồn gốc Mục đích sử dụng 

1 Nhựa lỏng PU 350 Nhập khẩu Sản xuất da PU 

2 DMF 70 Trung quốc Hòa tan nhựa PU 

3 MEK 20 Trong nước Hòa tan nhựa PU 
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STT Nguyên liệu 
Khối lượng 

(Tấn/năm) 
Nguồn gốc Mục đích sử dụng 

4 Etyl Axetat 210 Trung quốc Hòa tan nhựa PU 

5 Bột màu 35 Trung quốc Sản xuất da PU 

6 Hạt nhựa TPU 200 Nhập khẩu Sản xuất da TPU 

7 Nền Microfiber 150 Nhập khẩu 
Sản xuất da 

microfiber 

8 
Các chất xử lý bề 

mặt LH9920 
3,5 Trung quốc 

Xử lý bề mặt, tạo 

độ bám dính 

9 
Tất cả các loại nền 

da 
135 Nhập khẩu 

Sản xuất da PU, 

TPU, Microfiber 

10 Giấy nền chống dính 12 Nhập khẩu 
Sản xuất da PU, 

TPU, microfiber 

11 Bao bì 3 Trong nước Toàn bộ - đóng gói 

12 Keo Panatex S-4441 11 Trong nước Dán lớp vải nền 

13 Dầu nhớt các loại 1 Trong nước Toàn bộ máy móc 

14 Than hoạt tính 0,8 Trong nước Xử lý khí thải 

TỔNG 1.201,3   

(Nguồn: Công ty TNHH VietNam Yucheng New Material) 

− Nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại dự án 

Bảng 4. Nhiên liệu sử dụng tại dự án 

STT Nhiên liệu 
Đơn vị 

tính/năm 
Khối lượng Mục đích 

1 Củi Tấn 998,2 
Dùng để đốt lò 

hơi 

2 

Dầu truyền nhiệt 

(dầu Shell Heat Transfer Oil S2, 

Total Seriola 1510) 

Tấn 10 
Cung cấp cho lò 

hơi nhiệt dầu 

 Tổng Tấn  1.008,2  

(Nguồn: Công ty TNHH VietNam Yucheng New Material) 

 Nguồn thu mua củi: Củi dùng để đốt lò hơi được thu mua của các công ty sản xuất gỗ 

trong Bình Phước. 

Tính chất lý học dầu Shell Heat Transfer Oil S2 
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 Đặc tính kỹ thuật của dầu Total Seriola 1510 
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− Nhu cầu sử dụng hóa chất tại dự án 

Bảng 5. Hóa chất sử dụng tại dự án 

TT 
Tên hóa 

chất 

Thành phần Quy trình sử 

dụng 

Công đoạn 

sử dụng 

Tính chất nguy hại của hóa chất 

(Theo MSDS) Tên thành phần CAS 

1 DMF  

N,N-

Dimethylformamide 

Công thức cấu tạo : 

HCON(CH3)2 

68-12-2 
Quy trình sản 

xuất da PU 

Trộn nguyên 

liệu 

Chất lỏng, dễ cháy, có độc tính thấp và gây kích thích, 

nghiên cứu trên động vật và ở người tiếp xúc với da có 

thể gây viêm da. Phơi nhiễm lâu ngày trong lao động 

với DMF qua đường hít phải đã dẫn đến những tác 

động ở gan và rối loạn tiêu hóa ở người lao động 

2 MEK Methyl Ethyl Ketone 78-93-3 
Quy trình sản 

xuất da PU 

Trộn nguyên 

liệu 

Chất lỏng, dễ cháy, gây kích ứng mắt, da và hô hấp. 

Ngoài ra còn gây ảnh hưởng cho hệ thần kinh. 

3 Etyl Axetat 
Công thức cấu tạo: 

CH3COOC2H5 

141-78-6 

 

Quy trình sản 

xuất da PU 

Trộn nguyên 

liệu 

Là chất lỏng, dễ cháy, loại  

Gây dị ứng với mắt, có thể gây buồn ngủ hoặc chóng 

mặt, choáng váng. 

Hít vào hơi sương có thể gây kích ứng hệ hô hấp, 

không phải một chất gây nhạy cảm với da. 

Máu: gây ra hiện tượng mất hemoglobin (chất mang 

oxy trong máu) của hồng cầu và thiếu hồng cầu. Các 

hiệu ứng chỉ thấy ở liều lượng cao. 

 

4 

Panatex  S-

4441 

Styren Arcylic 

copolymers (40%) 
- 

Quy trình sản 

xuất da PU, 

TPU, 

Microfiber 

Keo dán 

Chất lỏng màu trắng đục như sữa, mùi nhẹ 

Không dễ bay hơi 

Không dễ cháy 

Độc tính: gây kích ứng da và mắt khi tiếp xúc, có hại 

khi nuốt phải 

Amoniac loãng (27%) 

0,5% 
7664-41-7 

Chất hoạt động bề mặt 

1% 
- 

Chất diệt khuẩn 

0,0012% 
55965-84-9 
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TT 
Tên hóa 

chất 

Thành phần Quy trình sử 

dụng 

Công đoạn 

sử dụng 

Tính chất nguy hại của hóa chất 

(Theo MSDS) Tên thành phần CAS 

Nước 58,5% 7732-18-5 

5 

Chất xử lý 

bề mặt 

LH9200 

Chống trầy 

xước da gốc 

nước 

Nhựa polyurethane 

(16%):35% 
9009-54-5 

Quy trình dập 

nổi 

Xử lý bề mặt, 

chống trầy 

xước 

Chất lỏng, dễ bay hơi nhiệt độ sôi >100℃ 

Áp suất hơi 7,44mmHg ở 25 ℃ 

Gây kích ứng da và mắt khi tiếp 

 

Nước: 64,9 % 7732-18-5 

Chất diệt khuẩn: 

0,0015% 
55965-84-9 

4.2.  Nhu cầu máy móc thiết bị 

Bảng 6. Máy móc, thiết bị sử dụng tại dự án 

TT Mã Tên máy Model 
Số 

lượng 
Xuất xứ Tình trạng Công suất Năm mua 

1 MM001 
Máy sản xuất vải giả da 

PU 

JF-3040 (1) PU DRY 

PROCESS 
1 cái Trung Quốc 90-95% 125KW 2021 

2 MM002 
Máy kiểm tra vật tư da 

PU 

GT-7013-AD (3) Vertical 

Type Freezin 
1 cái Trung Quốc 90-95% 5KW 2021 

3 MM003 
Máy kiểm tra độ đàn hồi 

da PU 

GT-7006-V (4) Micro-

Computer Tensil 
1 cái Trung Quốc 90-95% 5KW 2021 

4 MM004 
Máy kiểm tra độ mài mòn 

da PU 

GT-7010AUD(6) Taber 

Abrasion Tester  

GT-7071 (5) Aging Oven 

GT-7005-R Electric 

friction tester 

3 cái Trung Quốc 90-95% 3KW 2021 
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TT Mã Tên máy Model 
Số 

lượng 
Xuất xứ Tình trạng Công suất Năm mua 

5 MM005 
Máy kiểm tra độ chịu lực 

da PU 

LC-7.5 Explosion-proof 

GT-7017 Rupture strength 

tester 

2 cái Trung Quốc 90-95% 5KW 2021 

6 MM006 
Máy kiểm tra độ không 

thấm nước 

GT-7058-E Dynamic 

waterproof testing 

machine 

1 cái Trung Quốc 90-95% 3KW 2021 

7 MM007 Máy sấy da PU 
JF-1030 Boarding 

machine 
4 bộ Trung Quốc 90-95% 25KW 2021 

8 MM008 Máy cuộn vải 

JF-2010 Intermediate 

inspection machine 

JF-1800 Finished product 

inspection machine 

2 cái  Trung Quốc 90-95% 15KW 2021 

9 MM009 
Máy sản xuất vải giả da 

TPU 

1850mm TPU PROCESS 

LINE 
1 cái Trung Quốc 90-95% 125KW 2021 

10 MM010 
Máy cán nhiệt kiểu trục 

lăn dùng trong sản xuất 

giả da TPU 

XY-105 TPU laminating 

machine 
1 cái Trung Quốc 90-95% 22KW 2021 

11 MM011 
Máy nhào làm khô 

nguyên liệu 
DY-500MM 1 cái Trung Quốc 95-99% 15KW 2022 

12 MM012 
Máy nghiền hạt nhựa 

TPU 
Crushing Mill 1 cái Trung Quốc 95-99% 22KW 2022 

13 MM013 Máy đùn nhựa TPU TPU EXTRUDER 1 cái Trung Quốc 95-99% 50KW 2022 

14 MM014 Máy tráng phủ A-898 1 cái Trung Quốc 90-95% 10KW 2021 

15 MM015 Máy kiểm tra giấy nền YX-1700 1 cái Trung Quốc 90-95% 5KW 2021 

16 MM016 Máy dập ANBF-039-15 1 cái Trung Quốc 90-95% 100KW 2021 
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TT Mã Tên máy Model 
Số 

lượng 
Xuất xứ Tình trạng Công suất Năm mua 

17 MM017 Máy tạo vân TSE-50 4 cái Trung quốc 90-95% 2,2 KW 2021 

18 MM018 
Nồi gia nhiệt dầu (nồi 

hơi) 
XL-6022 1 cái Trung Quốc 90-95% 

120.000.000 

Kcal 
2021 

19 MM019 Máy chà sàn đẩy tay XG-3B 1 cái Việt Nam 90-95% - 2021 

20 MM020 Máy nén khí LTM22BAC 1 cái Việt Nam 90-95% 4KW 2021 

21 MM021 Xe nâng hàng CPCD35 1 cái Việt Nam 90-95% 3,5 tấn 2021 

22 MM022 Máy phát điện YDS-22T 1 cái Trung quốc 90-95% 20 kVA 2021 

23 MM023 Tháp làm mát CD1249-32 2 cái Trung Quốc 90-95% 10KW 2021 

(Nguồn: Công ty TNHH VietNam Yucheng New Material) 
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4.3. Nguồn cung cấp điện và nhu cầu sử dụng điện của Dự án 

4.3.1. Nguồn cung cấp: nguồn điện được lấy từ mạng lưới điện quốc gia thông qua 

mạng lưới cấp điện của KCN. 

4.3.2. Nhu cầu sử dụng điện 

− Mục đích sử dụng: Điện được sử dụng chủ yếu chạy thiết bị, máy móc phục vụ sản 

xuất, thiết bị văn phòng và các thiết bị thắp sáng trong khu vực hoạt động. 

− Theo kinh nghiệm sản xuất của chủ Dự án ước tính lượng điện Dự án tiêu thụ khi đi 

vào hoạt động ổn định là khoảng 60.000 – 70.000 kWh/tháng. 

4.4. Nguồn cung cấp nước và nhu cầu sử dụng nước của Dự án 

4.4.1. Nguồn cung cấp: Nguồn nước được lấy từ hệ thống cấp nước của KCN 

4.4.2. Nhu cầu sử dụng nước 

− Mục đích sử dụng nước: cấp nước sinh hoạt cho công nhân viên, hoạt động sản xuất, 

tưới cây, PCCC. 

➢ Nhu cầu sử dụng nước của Dự án là: 

❖ Nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt: 

Lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên tại Dự án được tính toán dựa 

theo QCVN 01:2021/BXD, như sau: 

− Số lượng công nhân viên: 70 người 

− Tiêu chuẩn sử dụng nước: 80 lít/người/ngày.đêm 

Vậy, lượng nước cấp cho sinh hoạt: 5,6 m3/ngày.đêm 

❖ Nhu cầu dùng nước cho sản xuất: 

− Nhu cầu sử dụng nước dùng cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi: 

Lượng nước cần cung cấp ban đầu cho 1 HTXL khí thải lò hơi là 1,7 m3. Lượng nước 

hao hụt, thất thoát mỗi ngày khoảng 20%, lượng nước bổ sung cho HTXL khí thải lò hơi 

mỗi ngày là 0,34 m3/ngày. Định kỳ 1 tháng sẽ được thải bỏ thay nước mới 1 lần. Lượng 

nước thải bỏ từ HTXL lò hơi bằng 10% nước cấp ban đầu, tương đương 0,17 m3/lần xả. 

− Nhu cầu sử dụng nước cấp cho tháp làm mát: 

Lượng nước cung cấp ban đầu cho 2 tháp làm mát là 8 m3. Lượng nước hao hụt, thất 

thoát mỗi ngày của 1 tháp làm mát là 20%, lượng nước bổ sung cho tháp làm mát mỗi ngày 

là 0,8 m3/ngày. Lưu lượng nước tuần hoàn mỗi ngày cần cung cấp cho 2 tháp làm mát là: 

2×0,8=1,6 m3/ngày. Định kì 1 tháng sẽ thải bỏ và thay nước mới 1 lần, lượng nước thải bỏ 

từ tháp làm mát bằng 10% nước cấp ban đầu, tương đương 0,8 m3/lần xả. 

❖ Nhu cầu sử dụng nước cho vệ sinh nhà xưởng: 
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Lượng nước cấp cho vệ sinh nhà xưởng là 3 m3/ngày. 

➢ Vậy tổng nhu cầu sử dụng nước lớn nhất phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của Nhà 

máy được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 7. Nhu cầu sử dụng nước lớn nhất 

STT 

Nhu cầu 

sử dụng 

nước 

Lượng 

nước cấp 

hằng ngày  

(m3/ngày) 

Lượng 

nước cấp 

lớn nhất 

(m3/ngày) 

Lượng 

nước thải 

hằng ngày 

(m3/ngày) 

Lượng nước 

thải ngày 

lớn nhất 

(m3/ngày) 

Ghi chú 

1 
Nước cấp 

sinh hoạt 
5,6 5,6 5,6 5,6 

Xả thải 100% 

nhu cầu sử dụng 

2 

Nước cấp 

HTXL khí 

thải lò hơi 

0,34 1,7 - 0,17 

10% lượng nước 

cấp ban đầu (xả 

1 tháng/lần) 

3 

Nước cấp 

tháp làm 

mát 

1,6 8 - 0,8 

10% lượng nước 

cấp ban đầu (xả 

1 tháng/lần) 

4 

Nước cấp 

vệ sinh 

nhà xưởng 

3 3 - - 
Không phát sinh 

nước thải 

 TỔNG 10,54 18,3 5,6 6,57  

5. Các hạng mục công trình chính 

Các hạng mục công trình chính của dự án đã được xây dựng hoàn chỉnh được thể hiện 

ở bảng sau: 

Bảng 8. Các hạng mục, công trình xây dựng  

TT Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 

Diện tích sàn 

(m2) 

Tỷ lệ  

(%) 
Ghi chú 

I Hạng mục công trình cho thuê 

1 
Nhà xưởng 1 

(trệt và lửng) 
3.002 3.302,20 40,1 

Công ty TNHH VietNam 

Yucheng New Material 

thuê nhà xưởng 1 và nhà 

xưởng 2 của Công ty 

TNHH Công nghiệp Cao 
1.1 

Khu vực sản 

xuất  
2.913,52 2.913,52  
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TT Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 

Diện tích sàn 

(m2) 

Tỷ lệ  

(%) 
Ghi chú 

 
-2 Kho chứa 

nguyên liệu PU   
390 390  

Tường theo hợp đồng 

ngày 30 tháng 01 năm 

2021 HDTNX 

 
-Kho xử lý bề 

mặt 
180 180  

 -Khu chứa PU 608 608  

 -Kho hóa chất 96 96  

 -Khu giấy PU 514,384 514,384  

 -Khu chứa TPU 194,4 194,4  

 
-Khu đùn nhựa 

TPU 
189,6 189,6  

 

-Lối đi trong 

nhà xưởng và 

khu vực dự trữ 

741,1 741,1  

1.2 Cầu thang 55,3 110,6  

1.3 Nhà vệ sinh 33,18 66,36  

1.4 

Văn phòng 

xưởng (tầng 

lửng) 

- 152,47  

1.5 

Nhà ăn công 

nhân (tầng 

lửng)(*) 

- 59,25  

2 Nhà xưởng 2  4.180 4468.8 59,9 

2.1 
Khu vực sản 

xuất 
4.009,76 4.009,76  Công ty TNHH VietNam 

Yucheng New Material 

thuê nhà xưởng 1 và nhà 

xưởng 2 của Công ty 

TNHH Công nghiệp Cao 

Tường theo hợp đồng 

 -Kho giấy 100 100  

 
-Khu bán thành 

phẩm 
201,14 201,14  
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TT Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 

Diện tích sàn 

(m2) 

Tỷ lệ  

(%) 
Ghi chú 

 
-Dây chuyền 

sấy PU 
684,35 684,35  

HDTNX ngày 30 tháng 

01 năm 2021 

 -Máy dập nổi 32 32  

 -Khu vực trộn 64 64  

 
-Khu vực kiểm 

tra 
150 150  

 -Khu lọc 134,3 134,3  

 

- Lối đi trong 

nhà xưởng và 

khu vực dự trữ 

3872 3872  

2.2 Cầu thang 1 55,3 110,6  

2.3 Nhà vệ sinh 1 33,18 66,36  

2.4 Cầu thang 2 51,1 102,2  

2.5 Nhà vệ sinh 2 30,66 61,32  

2.6 
Phòng R&D 

(tầng lửng) 
- 152,47  

2.7 

Nhà ăn công 

nhân (tầng 

lửng)(*) 

- 59,25  

Tổng 4.012,762 7.771 100  

II Hạng mục công trình dùng chung 

1 

Trạm bơm, bể 

nước ngầm 

480m3 

15 15 - 

Sử dụng chung. Vận 

chuyển nước cho công ty 

và đơn vị thuê xưởng 

2 Trạm điện 16 16 - 

Sử dụng chung. Cung cấp 

điện cho công ty và đơn 

vị thuê xưởng 
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TT Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 

Diện tích sàn 

(m2) 

Tỷ lệ  

(%) 
Ghi chú 

3 Nhà bảo vệ 15 15 - 

Sử dụng chung. Bảo đảm 

an ninh cho công ty và 

đơn vị thuê xưởng 

Tổng  46  46 -  

III Hạng mục công trình phụ trợ  

1 Nhà xe 134,7 134,7 - 

Các hạng mục công trình 

phụ trợ sẽ được tính chi 

phí theo phụ lục hợp 

đồng số 

01PL/30/1/2021/HĐTN 

giữa Công ty TNHH 

Công nghiệp Cao Tường 

và Công ty TNHH Việt 

Nam Yucheng New 

Material 

2 

Khu vực chứa 

chất thải rắn 

sản xuất không 

nguy hại 

24 24 - 

3 

Khu vực chứa 

chất thải rắn 

sản xuất nguy 

hại 

24 24 - 

4 

Khu vực lò hơi 

và HTXL khí 

thải lò hơi 

192 192 - 

Tổng 374,7 374,7 - 

(*) Hạng mục nhà ăn: Công nhân sẽ tự chuẩn bị cơm mang theo, công ty chỉ bố trí nhà ăn 

và không thực hiện chế biến, nấu nướng tại công ty. 

❖ Kết cấu xây dựng các công trình 

− Nhà xưởng sản xuất 1 (trệt, lửng):  

Diện tích xây dựng: 79m x 38m = 3.002 m2 

Diện tích sàn: 3.002 m2 + 300,2 m2 = 3.302 m2 (sàn lửng: 38m x 7,9m = 300,2 m2) 

• Cao độ nền: ± 0.000m 

• Cao độ sàn lửng: +5.000m 

• Cao độ sàn mái: +9.000m 

• Cao độ đỉnh: +10.000m 

Kết cấu chính: Móng, cột, nền BTC, sàn lửng BTCT, tường xây gạch cao tới mái. Khung 

kèo, xà gồ bằng thép, mái lợp tôn. 
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− Xưởng sản xuất 2 (trệt, lửng): 

Diện tích xây dựng: 110m x 38m = 4.180 m2 

Diện tích sàn: 4.180 m2 + 288,8 m2 = 4468.8 m2 (sàn lửng: 38m x 7,6m= 288,8 m2) 

• Cao độ nền: ± 0.000m 

• Cao độ sàn lửng: +5.000m 

• Cao độ sàn mái: +9.000m 

• Cao độ đỉnh: +10.000m 

Kết cấu chính: Móng, cột, nền BTCT, sàn lửng BTCT, tường xây gạch cao tới mái. 

Khung kèo, xà gồ bằng thép, mái lợp tôn. 

Các hạng mục công trình được Công ty TNHH Cao Tường kí hợp đồng xây dựng với 

đơn vị thi công là Công ty Cổ Phần Đại Thành Phụng khởi công xây dựng vào năm 2019. 

Chất lượng công trình tốt, hoàn toàn đáp ứng khả năng cho thuê nhà xưởng. 

5.1. Các hạng mục công trình phụ trợ 

Các công trình phụ trợ như hệ thống cung cấp điện, nước, bãi xe, cây xanh, PCCC,... 

được Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường đầu tư xây dựng hoàn chỉnh. Có Giấy chứng 

nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty 

TNHH Công nghiệp Cao Tường số CY 233984. 

Các hạng mục công trình phụ trợ quy định theo Phụ lục hợp đồng số 

01PL/30/1/2021/HĐTN, chi phí công liên quan đến khu vực: Phòng bảo vệ, nhà xe, phí vệ 

sinh, phí cây xanh, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, kho rác, khu vực hệ thống xử 

lý khí thải sẽ được tính phí theo diện tích sử dụng. Các công trình phụ trợ có khả năng đáp 

ứng đối với các hoạt động dự án. 

− Bãi xe: Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường đã xây dựng nhà xe chủ yếu phục 

vụ cho xe hai bánh của công nhân, với diện tích là 134,7 m2. Công ty TNHH Việt Nam 

Yucheng New Material sử dụng chung với Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường và sẽ 

được tính chi phí theo diện tích sử dụng. 

− Hệ thống cung cấp điện: Nguồn điện cung cấp cho các hoạt động của KCN lấy từ 

mạng lưới điện quốc gia 22KV, hệ thống trung thế được đầu tư dọc theo các trục đường 

nội bộ của KCN và hạ thế trước khi chuyển vào sử dụng cho các nhà máy theo nhu cầu sử 

dụng. Công ty Cổ phần khu công nghiệp Bắc Đồng Phú đã đầu tư đường điện trung thế 

đến hàng rào doanh nghiệp cụ thể là đường số 1, số 2, số 3 với tổng chiều dài 1.700 mét, 

có một số đường không đầu tư tuy nhiên đáp ứng đầy đủ cho các doanh nghiệp khi hoạt 

động sản xuất. Các doanh nghiệp khi đầu tư từng loại hình sản xuất sẽ tính công suất và 

đầu tư trạm biến áp để sử dụng. 

* Phụ tải của hệ thống điện chiếu sáng và điện lạnh:  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm giả da: 

da PU, TPU Microfiber với công suất 2.000.000 mét sản phẩm/năm” 

 
 

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH VietNam YuCheng New Material  26 

Hệ thống điện chiếu sáng được thiết kế bao gồm những phần chính như sau: 

+ Hệ thống mạng lưới phân phối. 

+ Hệ thống các tủ phân phối điện. 

+ Hệ thống chiếu sáng. 

+ Cấp nguồn cho hệ thống điều hòa không khí và thông gió. 

* Hệ thống nối đất: Các dây đất sẽ phân phối đến tận các thiết bị chiếu sáng, tủ phân 

phối, máng cáp, thiết bị, ổ cắm điện…, điện trở của hệ thống nối đất không vượt quá 1 

(ohm) tại mọi thời điểm trong năm. 

* Hệ thống các tủ phân phối: 

+ Tủ phân phối chính: cấp nguồn cho các phần chính như tủ điện các khu vực, các tuyến 

đèn chiếu sáng ngoài và dự phòng. Tủ phân phối của mỗi tầng được đặt nổi trên tường.  

+ Tủ phân phối khu vực: cung cấp nguồn điện hệ thống chiếu sáng, ổ cắm điện, hệ 

thống điều hòa không khí tại mỗi khu vực sẽ có 1 tủ phân phối. 

* Hệ thống chiếu sáng làm việc: việc thiết kế hệ thống chiếu sáng cho nhà xưởng được 

thực hiện thỏa các yêu cầu sau: 

+ Bảo đảm độ rọi thích hợp với từng khu vực trong nhà xưởng. 

+ Sử dụng các kiểu đèn phù hợp với nhu cầu và kiến trúc của từng khu vực. 

+ Phương pháp quản lý, điều khiển đèn. 

+ Về màu sắc ánh sáng, tùy theo tính năng mỗi khu mà sử dụng loại ánh sáng trắng hay 

vàng. Trong công trình phần lớn sử dụng loại đèn huỳnh quang T5 ánh sáng trắng và các 

loại đèn cao áp. 

+ Vì công trình có công năng làm nhà xưởng nên các tuyến đèn được chia theo khu vực 

để thuận lợi cho quá trình làm việc. 

− Hệ thống cấp nước sạch: Nguồn nước cấp cho dự án lấy từ hệ thống cấp nước thủy 

cục của KCN. Nước cấp chung cho KCN sẽ qua đồng hồ nước rồi theo ống HDPE D100mm 

dẫn nước vào bể bước ngầm. Từ bể nước ngầm nước được bơm vào hệ thống đường ống 

PPR D60mm cung cấp nước đến từng khu vực dùng nước của nhà máy. 

 Bể chứa nước ngầm xây dựng có thể tích 480m3 nhằm tích trữ nước phòng trong trường 

hợp cúp nước hoặc cung cấp cho PCCC. 

− Giao thông vận tải, thông tin liên lạc: Hệ thống giao thông trong KCN đã được hoàn 

thiện. Giao thông nội bộ trong KCN lộ giới từ 10-40m, được thiết kế với tải trọng trục là 

10-30 tấn. 

Hệ thống đường nội bộ: sẽ được bê tông hóa toàn bộ. Bê tông nền dày 200 và có cốt 

thép bên trong. 
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− Hệ thống PCCC: Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường đã xây dựng bể chứa nước 

ngầm với thể tích 480m3. Chủ đầu tư sẽ lắp đặt hệ thống PCCC tự động, bố trí bình chữa 

cháy với khoảng cách 15m 1 bình PCCC trong khuôn viên nhà xưởng và khu vực có nguy 

cơ cháy nổ cao. Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường đã được CA tỉnh Bình Phước 

phòng CS. PCCC & CNCH cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa 

cháy số 03/TD – PCCC ngày 31/01/2019. 

−  Cây xanh: Đơn vị cho thuê (công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường) đã bố trí trồng 

cây xanh thích hợp với diện tích khoảng 4.235,4 m2 chiếm 20% tổng diện tích đất nhằm 

tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp và mát mẻ cho nhà máy. Việc trồng cây xanh được tiến hành 

với tiêu chí trồng những cây xanh thích hợp cho cảnh quan, tạo bóng mát và mặt khác giảm 

thiểu những tác động phát sinh từ nhà máy đến các khu vực lân cận. 

− Giải pháp thông gió nhà xưởng 

Phương pháp thông gió tự nhiên: Lắp đặt những lam gió có lưới lọc bụi FRG được sản 

xuất từ chất liệu hợp kim nhôm, đúc định hình sơn tĩnh điện chất lượng cao. Kích thước 

600mm x 600mm, số lượng 50 tấm cho cả 2 nhà xưởng, khoảng cách lắp đặt giữa 2 tấm 

khoảng 5m. Vị trí lắp đặt trên tường cách mép trần nhà 0,5m, lắp đều ở 2 khu vực xưởng 

Phương pháp thông gió nhân tạo: Lắp đặt 20 quạt hút gió công nghiệp trực tiếp tại 2 

xưởng.  

Thông số kỹ thuật của quạt hút: 

+ Kích thước quạt hút: 400 x 400 x 320 mm 

+ Sải cánh: 260mm 

+ Tốc độ: 1400 r/m 

+ Công suất: 0,18 KW 

+ Lưu lượng: 4.000m3/h 

+ Độ ồn: 30 dB 

+ Điện áp: 220V 

Cánh quạt bằng inox có chớp, lưới bảo vệ, khung vỏ độ bền cao 

Theo tiêu chuẩn Quốc Gia về năng lượng tiêu thụ quạt điện (TCVN), mỗi người cần 

trung bình 20m3 không khí trong 1 giờ. Vì vậy lưu lượng cần thông gió = số người x 20m3. 

Vậy lưu lượng quạt thông gió thích hợp. 

Dự án có 70 công nhân. Vậy lưu lượng quạt xưởng là: 70 x 20 m3 = 1.400 m3/giờ. 

5.2. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

❖ Khu vực xử lý khí thải  
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- Hệ thống xử lý khí thải lò hơi dầu tải nhiệt dùng nhiên liệu củi: 01 hệ thống được bố 

trí lắp đặt bên cạnh lò dầu tải nhiệt gần kho chứa rác, khí từ buồng đốt củi thoát ra sẽ được 

thiết bị thu gom về hệ thống và xử lý, với diện tích 192 m2. 

- Hệ thống xử lý hơi dung môi: Dự án có 2 hệ thống xử lý hơi dung môi 

+ Hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình đùn TPU 

+ Hệ thống xử lý hơi tráng keo và sấy da PU 

❖ Hầm tự hoại:  

– Được bố trí ngầm tại khu vực nhà xưởng 1 (01 bể), nhà xưởng 2 (02 bể) với thể tích 

mỗi bể tự hoại là 14,28 m3. 

– Bể bằng bê tông cốt thép, kết cấu 3 ngăn. 

❖ Hệ thống thoát nước mưa:  

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa: Mỗi khu nhà xưởng sẽ có hệ thống thu gom nước 

mưa riêng biệt, trên các mái nhà xưởng có bố trí máng thu gom nước mưa dẫn theo các 

ống xối PVC D = 114mm dẫn xuống các hố ga thu gom mưa, dẫn vào hệ thống thoát nước 

mưa chung đã được Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường xây dựng sẵn trước đó. 

Sử dụng chung hệ thống thoát nước mưa với Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường,  

xung quanh nhà xưởng bố trí các hố ga để thu gom nước mưa. Nước mưa thu gom từ các 

khu vực sẽ được dẫn theo đường ống nhánh bằng BTCT kín, có đường kính dao động từ 

300 – 600mm dẫn tập trung vào đường ống chính bằng BTCT có D = 800mm sau đó được 

đấu nối vào hố ga của KCN tại 2 điểm đấu nối trên đường số 3 của KCN lần lượt là GT 3 

– 8, GT3 – 10, với tổng chiều dài 786m đi qua 49 hố ga. Hệ thống thoát nước mưa của nhà 

máy sẽ được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải. 

Bảng 9. Thông số thiết kế hệ thống thu gom nước mưa 

TT Hạng mục Quy cách Số lượng 

1 Ống thu mưa uPVC, D114 

786m 
2 Cống tròn BTCT 

BTCT, D300 – 600mm 

BTCT, D800mm 

3 Hố ga thu mưa BTCT, nắp thăm 49 hố 

+ Nước mưa trên mái: lắp đặt các ống xối PVC D = 114mm nối từ máng xối xuống các 

hố gas trên mặt đất.  

+ Thoát nước mưa chảy tràn trên mặt đất: là hệ thống cống BTCT D300 - D600, D800, 

hố ga có nắp đậy chạy quanh các nhà xưởng và sân bãi.  

Hệ thống mương thoát nước có độ dốc i = 0,2% thu gom nước mưa chảy tràn trên mặt 

đất và nước mưa trên mái từ các ống xối và theo hệ thống thoát nước mưa thoát vào hệ 
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thống thoát nước chung của KCN trên tuyến đường số 3. 

❖ Hệ thống thu gom nước thải: 

Hệ thống thu gom và thoát nước thải tách biệt với Công ty TNHH Công nghiệp Cao 

Tường.(Đính kèm bản vẽ mặt bằng hệ thống thoát nước thải) 

Tại dự án, nước thải phát sinh là nước thải sinh hoạt của công nhân. Hệ thống thu gom 

nước thải tại dự án được xây dựng riêng biệt với hệ thống thu gom nước mưa. Toàn bộ 

nước thải sinh hoạt sau khi xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn được thu gom về tuyến thu gom 

và đấu nối với hố ga KCN. 

Hệ thống thu gom và thoát nước thải: nước thải sản xuất được thu gom về tuyến thu 

gom nước thải của nhà máy, sau đó được dẫn theo đường ống HDPE kín có đường kính D 

= 200 mm đấu nối vào hố ga của KCN tại 01 hố ga giám sát trên đường số 3 mà Công ty 

TNHH Công nghiệp Cao Tường bố trí sẵn trước khi cho thuê với tổng chiều dài là 396m 

đi qua 19 hố ga. 

 Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường xây dựng hố ga đấu nối nước thải (HG 48) 

vào hệ thống thoát nước chung của KCN bao gồm hạng mục: hố ga đấu nối, van khóa. 

Công ty TNHH Công nghiệp Cao Tường đã được Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc 

Đồng Phú chấp thuận đơn xin đấu nối hạ tầng kỹ thuật theo biên bản số 39/NTĐN Biên 

bản nghiệm thu đấu nối nước thải ngày 07/04/2023. 

Bảng 10. Thông số thiết kế hệ thống thu gom nước thải 

TT Hạng mục Quy cách Số lượng 

1 Bể tự hoại BTCT, chống thấm 03 bể 

2 Ống HDPE Đường kính D200 396 mét 

3 Hố ga BTCT 1m×1m, nắp thăm 19 hố 

4 Hố ga cuối dự án BTCT 1m×1m, nắp thăm 01 hố 

❖ Khu tập trung chất thải 

– Khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường: thùng carton, bao bì nilon 

không dính hóa chất…với diện tích 24 m2, được bố trí cuối nhà xưởng số 2, nằm ngoài 

phạm vi nhà xưởng đã thuê. Kết cấu: móng đá kiền BTCT, xà gỗ thép, mái lợp tôn, tường 

gạch sơn nước. Kho chứa có mái che, mặt sàn đảm bảo kín. 

– Chất thải nguy hại: bao bì cứng chứa hóa chất sau khi sử dụng hoặc hư hỏng, giẻ lau 

dính dầu mỡ,... với diện tích 24 m2, được bố trí cuối nhà xưởng số 2, nằm ngoài phạm vi 

nhà xưởng đã thuê. Kết cấu: móng đá kiền BTCT, xà gỗ thép, mái lợp tôn, tường gạch sơn 

nước. Kho chứa có mái che, gờ chóng tràn, mặt sàn đảm bảo kín. 

Các chất thải rắn phát sinh từ dự án sẽ được Công ty bố trí phân loại tại nguồn. Tùy vào 

thành phần và đặc tính của từng loại mà Công ty trang bị bao nilon và thùng chứa rác riêng. 
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Tất cả các chất thải rắn phát sinh từ dự án được Chủ dự án ký hợp đồng xử lý theo đúng 

quy định.  
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Chương II  

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Quyết định số 91/QĐ-BXD ngày 17/01/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án 

quy hoạch chi tiết KCN Nam Đồng Phú. 

Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 08/02/2014, Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 

29/11/2016 và Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 14/05/2018 về việc phê duyệt đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Nam Đồng Phú được UBND tỉnh 

Bình Phước. 

KCN Nam Đồng Phú được định hướng quy hoạch là KCN hỗn hợp nhiều ngành nghề. 

Các ngành nghề được thu hút đầu tư vào KCN được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của KCN theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 11/01/2019, bao gồm: 

− Sản xuất, gia công keo dán Silicon; 

− Sản xuất, gia công công cụ định hình vật liệu các loại; 

− Sản xuất, gia công hạt nhựa và kim loại xử lý bề mặt vật liệu các loại; 

− Sản xuất, gia công máy lọc nước, xử lý nước, lõi lọc nước; 

− Sản xuất gia công ép nhựa và sản phẩm nhựa; 

− Sản xuất, gia công sơn xịt, sản xuất gia công mút PU; 

− Ngành nghề sản xuất da giả. 

Về cơ sở hạ tầng, KCN Nam Đồng Phú đã xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng các 

hạ tầng kỹ thuật như hệ thống điện, cấp nước, thông tin liên lạc, giao thông, xử lý nước 

thải,… Các hệ thống này hoàn toàn có khả năng phục vụ dự án, đặc biệt là về mặt môi 

trường. 

Chủ đầu tư đã ký hợp đồng thuê nhà xưởng với Công ty TNHH Công Nghiệp Cao Tường 

theo hợp đồng thuê nhà xưởng số 30/1/2021/HĐTN ký ngày 30/01/2021. Vị trí Công ty 

TNHH Công Nghiệp Cao Tường là lô D3, theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt là đất 

nhà máy, xí nghiệp. Vì vậy, việc Công ty TNHH Công Nghiệp Cao Tường cho Công ty 

TNHH VietNam Yucheng New Material thuê nhà xưởng 1, 2 để làm nhà máy sản xuất là 

phù hợp với quy hoạch và ngành nghề của KCN Nam Đồng Phú. 

2. Sự phù hợp của Dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án được thực hiện tại xưởng số 1, xưởng số 2, Lô D3, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân 

Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.  
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❖ Yêu cầu của KCN đối với các đơn vị thứ cấp: 

− Nước thải sinh hoạt tại các nhà máy thứ cấp trong KCN phải được xử lý đạt cột B, 

QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sau đó 

đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý. 

− Nước thải sản xuất phải được thu gom, xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sau đó đấu nối vào hệ thống thu 

gom nước thải tập trung của KCN để được xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp với hệ số kq = 0,9, kf = 1,0 trước 

khi xả ra suối Bàu Trư. 

❖ Khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải của Nhà máy xử lý nước thải tập trung 

KCN Nam Đồng Phú: 

Theo Quyết định số 516/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 18/03/2022 về việc phê duyệt 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường “Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ 

tầng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, diện tích 189,053369 ha (bổ sung ngành nghề thu 

hút đầu tư vào Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú) tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài 

và thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và Quyết định số 241/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh ngày 29/01/2022 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

“Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, 

diện tích 69,0183 ha (bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Đồng 

Phú) tại Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đều do Công ty Cổ phần Khu công 

nghiệp Bắc Đồng Phú làm chủ đầu tư thì lượng nước thải phát sinh tại các KCN được tính 

toán và thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 11. Lượng nước thải phát sinh tại các KCN 

Hạng mục 

Nước thải sinh hoạt tại VP và 

khu XLNT tập trung của KCN 
Nước thải từ các nhà máy 

Hiện hữu 

(m3/ngày.đêm) 

GĐ bổ sung 

(m3/ngày.đêm) 

Hiện hữu 

(m3/ngày.đêm) 

GĐ bổ sung 

(m3/ngày.đêm) 

KCN  

Bắc Đồng Phú 
9 11 750 – 850  1.133 – 1.233 

KCN  

Nam Đồng Phú 
9 11 212 – 350  232 – 370 

TỔNG 18 22 962 – 1.200 1.365 – 1.603 

➢ Tổng lượng nước thải Nhà máy XLNT tập trung đang tiếp nhận xử lý là 962 – 1.200 

m3/ngày.đêm. Dự kiến, tổng lượng nước thải mà Nhà máy XLNT tập trung phải tiếp nhận 

trong giai đoạn bổ sung ngành nghề của KCN Nam Đồng Phú và KCN Bắc Đồng Phú là 

1.365 – 1.603 m3/ngày.đêm. 

Nước thải sản xuất từ các nhà máy thứ cấp sau khi được xử lý đạt cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp được đấu nối 
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vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý. Công ty CP KCN Bắc 

Đồng Phú đã xây dựng Nhà máy XLNT tập trung với công suất thiết kế 2.000 m3/ngày.đêm, 

hiện nay đơn vị chỉ thực hiện lắp đặt thiết kế và vận hành hệ thống với công suất 1.500 

m3/ngày.đêm. Nhà máy xử lý nước thải tập trung đảm bảo đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải 

của KCN Bắc Đồng Phú và KCN Nam Đồng Phú. 

Trong quá trình hoạt động của các KCN, khi các doanh nghiệp thứ cấp phát sinh lượng 

nước thải với khối lượng bằng 85% công suất 1.500 m3/ngày.đêm thì chủ đầu tư là Công 

ty CP KCN Bắc Đồng Phú sẽ triển khai lắp đặt thiết bị của 500 m3/ngày.đêm còn lại để 

đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của các KCN. 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung có quy trình công nghệ như sau: 
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Hình 8. Sơ đồ công nghệ HTXL nước thải của Trạm XLNT KCN 

− Nếu nước thải đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp với hệ số kq = 0,9, kf = 1,0 sẽ chảy về bể chứa nước thải sau xử lý, 

− Nếu nước thải không đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp với hệ số kq = 0,9, kf = 1,0 sẽ được bơm lên bể lọc áp lực để 
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tiếp tục xử lý rồi chảy về bể chứa nước thải sau xử lý.  

Nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp với hệ số kq = 0,9, kf = 1,0 sau đó xả ra suối Bàu Trư. Nhà máy 

có lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên 

Môi trường theo quy định hiện hành.  
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Chương III  

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án sẽ được thu gom bằng hệ thống thoát nước mưa 

chung được xây dựng dọc theo các tuyến đường giao thông nội bộ. Hệ thống thoát nước 

mưa được tách riêng khỏi hệ thống thoát nước thải. Nước mưa phát sinh trong tự nhiên 

được thu gom vào hệ thống cống thu gom nước mưa sau đó sẽ đấu nối vào hệ thống thoát 

nước mưa chung của KCN. 

❖ Các thông số kỹ thuật của hệ thống cống thu gom nước mưa chung như sau: 

− Ống thu gom nước mưa mái: Ống PVC D114mm 

− Cống thu gom, thoát nước mưa chảy tràn: Ống BTCT D300 – D600 – D800mm 

− Hố ga thu gom nước mưa chảy tràn: 49 hố ga 

− Chiều dài đường cống: 786 m 

− Độ dốc: i = 0,2% 

− Hố ga đấu nối: 01 hố ga, xây dựng BTCT (0,8m × 0,8m × 1,5m) 

− Vị trí hố ga đấu nối: 01 điểm trên đường số 3, tọa độ (VN 2000): X: 1258864, Y: 

699585 

❖ Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa: 

 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Mạng lưới thu gom nước thải 

❖ Nước thải sinh hoạt 

− Lượng nước thải dự kiến phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên tại nhà 

máy, ước tính khoảng: 5,6 m3/ngày. Chi tiết nhu cầu sử dụng nước được thể hiện trong 

bảng sau: 

Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa mái 

Hố ga 

thu 

gom 

nước 

mưa 

Cống 

thoát 

nước 

nội 

bộ 

Hố ga 

thu 

nước 

cuối 

dự án 

Hệ thống 

thoát 

nước 

mưa 

KCN 
ống PVC 

D200 
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Bảng 12. Lượng nước thải sinh hoạt 

STT Nhu cầu xả thải Định lượng 
Lưu lượng xả thải 

(m3/ngày) 

1 Nước thải từ bồn cầu, bồn tiểu 30% lượng nước cấp 1,68 

2 Nước thải từ bồn rửa tay 70% lượng nước cấp 3,92 

 TỔNG  100% 5,6 

− Thu gom nước thải sinh hoạt: 

+ Nước thải từ bồn cầu, bồn tiểu sẽ được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn bằng đường ống 

HDPE D90. 

+ Nước thải từ chậu rửa, vòi rửa tay sẽ được thu gom trực tiếp về hệ thống thu gom 

nước thải của nhà máy và được thu gom chung với nước thải sau bể tự hoại. 

❖ Nước thải sản xuất 

Lượng nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất chủ yếu từ 2 nguồn chính với 

tổng lưu lượng phát sinh trong ngày lớn nhất là: 0,97 m3/ngày 

− Hệ thống xử lý khí thải lò hơi: Với lưu lượng nước thải phát sinh là: 0,17 m3/lần/tháng 

− Tháp giải nhiệt: Với lưu lượng nước thải phát sinh là: 0,8 m3/lần/tháng 

Chủ dự án sẽ liên hệ với đơn vị có chức năng tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý 

lượng nước thải phát sinh. 

1.2.2. Mạng lưới thoát nước thải: 

− Thoát nước thải sinh hoạt: Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn 

và nước thải từ chậu rửa, vòi rửa tay thoát chung vào đường ống thoát nước thải chung của 

Nhà máy. 

+ Ống thoát nước thải chung: HDPE D200 

+ Chiều dài đường ống thoát nước thải: 396 m 

+ Độ dốc ống thoát nước thải: 0,5% 

+ Hố ga thoát nước thải: 19 hố ga 

− Nước thải sau đó được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN và dẫn 

về Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN 

+ Hố ga đấu nối nước thải: 01 hố ga 

+ Vị trí đấu nối: 01 điểm trên đường số 3, tọa độ (VN2000): X = 1258861, Y = 699584 

− Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước thải tại nhà máy: 
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 Định kỳ Công ty sẽ thuê đơn vị có chức năng hút hầm cầu, vận chuyển bùn phát sinh từ 

bể tự hoại. 

1.3. Xử lý nước thải 

Lưu lượng xả thải của nhà máy là 5,6 m3/ngày. Với thành phần các chất ô nhiễm chủ 

yếu trong nước thải sinh hoạt, bao gồm: Các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (TSS), các 

hợp chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật gây bệnh 

(Coliform, E.Coli). Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, chứa 

lượng lớn các vị khuẩn gây bệnh nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm 

nếu không được xử lý. Tính chất, nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt: 

Bảng 13. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

STT Thông số Đơn vị 
Nồng độ 

Nhẹ Trung bình Nặng 

1 TSS mg/l 100 220 350 

2 BOD5 mg/l 110 220 400 

3 COD mg/l 250 500 1.000 

4 Amoni tự do mg/l 12 25 50 

5 Tổng Nito mg/l 20 40 85 

6 Tổng Photpho mg/l 4 8 15 

7 Coliform  MPN/100ml 106 - 107 107 – 108 108- 109 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp – tính toán thiết kế công trình, Lâm Minh Triết, 

NXB Đại học quốc gia, 2008) 

Chủ đầu tư đã cho tính toán và xây dựng 3 bể tự hoại với tổng thể tích 42,84 m3, chi tiết: 

Bảng 14. Thông số thiết kế bể tự hoại 3 ngăn 

Hạng mục Số lượng (bể) Thể tích mỗi bể (m3) Kết cấu 

Nhà xưởng 1 1 14,28 Bể xây dựng bằng BTCT, kết 

cấu 3 ngăn Nhà xưởng 2 2 14,28 

− Quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại 3 ngăn được dẫn về hố ga thu 

nước tập trung và đấu nối trực tiếp vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Nam Đồng 

Phú. Nước thải từ quá trình rửa tay, chân sẽ không đi qua bể tự hoại mà theo đường ống 

Nước thải nhà vệ sinh 

Nước rửa tay chân 

Bể tự hoại Hố ga 

thoát 

nước 

thải 

nội bộ 

Hố ga 

thoát 

nước 

thải cuối 

dự án 

Hố ga 

thoát 

nước 

thải 

KCN 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm giả da: 

da PU, TPU Microfiber với công suất 2.000.000 mét sản phẩm/năm” 

 
 

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH VietNam YuCheng New Material  39 

dẫn về hố ga thu nước tập trung của dự án. Nước thải từ nhà vệ sinh phát sinh (âu tiểu, bể 

xí) sẽ được thu gom bằng đường ống riêng chảy về bể tự hoại. Nước thải sẽ được xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, có chức năng lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ lại trong 

bể từ 6 – 8 tháng, dưới ảnh hưởng của VSV kỵ khí các chất hữu cơ bị phân hủy từ từ. Nước 

thải qua bể tự hoại có hiệu suất xử lý 60 – 80% đối với BOD, 70 – 80% đối với SS, các 

thông số như dầu mỡ, nito, phospho, amonia có hiệu quả xử lý đạt trên 75%. 

 

Hình 9. Bể tự hoại 3 ngăn 

− Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 

Chất thải được đưa tới từ các tuyến ống dẫn chất thải được thu gom lại xả trực tiếp vào 

ngăn chứa. Các chất thải hydro cacbon, đạm, chất béo,… được phân hủy bởi các vi khuẩn 

và các loại nấm men trong bể làm giảm bớt mùi hôi, giảm bớt thể tích chuyển hóa dần 

thành bùn cặn. 

Tại ngăn chứa, các chất không tan sẽ chuyển dần thành chất tan đi tiếp qua ngăn lắng để 

chuyển thành chất khí như CH4, CO2, H2S, NH3,… Các yếu tố ảnh hưởng tới sự chuyển 

hóa này là nhiệt độ, lưu lượng dòng nước thải, thời gian lưu nước, tải trọng chất bẩn, dinh 

dưỡng người sử dụng, cấu tạo bể. 

Tại ngăn lắng sẽ có đường ống dẫn nước đã được xử lý qua ngăn lọc. Khi nước chảy 

qua ngăn lọc các cặn nhỏ còn lại sẽ được giữ lại giữa các khe hở của vật liệu lọc, ở đây do 

sự hoạt động của các vi khuẩn yếm khí các chất hữu cơ dễ bị oxy hóa, nước thải được làm 

sạch. 

− Hiệu quả xử lý: Nước thải đầu ra đảm bảo đạt giá trị giới hạn tiếp nhận nước thải của 

KCN Nam Đồng Phú. 

− Chi tiết giá trị giới hạn: 

Bảng 15. Giá trị giới hạn tiếp nhận các chất ô nhiễm của KCN 

STT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận của KCN 

QCVN 40:2011/BTNMT cột B 

(Kf =1, Kq= 0,9) 

1 Nhiệt độ oC 36 
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STT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận của KCN 

QCVN 40:2011/BTNMT cột B 

(Kf =1, Kq= 0,9) 

2 Màu Pt/Co 135 

3 pH - 5,5 - 9 

4 BOD5 (20oC) mg/L 45 

5 COD mg/L 135 

6 Chất rắn lơ lửng mg/L 90 

7 Asen mg/L 0,09 

8 Thuỷ ngân mg/L 0,009 

9 Chì mg/L 0,45 

10 Cadimi mg/L 0,09 

11 Crom (VI) mg/L 0,09 

12 Crom (III) mg/L 0,9 

13 Đồng mg/L 1,8 

14 Kẽm mg/L 2,7 

15 Niken mg/L 0,45 

16 Mangan mg/L 0,9 

17 Sắt mg/L 4,5 

18 Tổng xianua mg/L 0,09 

19 Tổng phenol mg/L 0,45 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 9 

21 Sunfua mg/L 0,45 

22 Florua mg/L 9 

23 Amoni (tính theo N) mg/L 9 

24 Tổng nitơ mg/L 36 

25 Tổng photpho (tính theo P) mg/L 5,4 

26 Clorua mg/L 900 

27 Clo dư mg/L 1,8 

28 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật 

clo hữu cơ 
mg/L 

0,09 

29 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật 

phốt pho hữu cơ 
mg/L 

0,9 

30 Tổng PCB mg/L 0,009 

31 Coliform MPN/100mL 4500 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/L 0,09 
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STT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận của KCN 

QCVN 40:2011/BTNMT cột B 

(Kf =1, Kq= 0,9) 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/L 0,9 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú) 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Hạng mục Thành phần ô nhiễm Công trình xử lý 

Phương tiện giao 

thông 
Bụi, khí thải Áp dụng biện pháp giảm thiểu 

Khu vực trộn và 

nạp liệu 
Bụi Áp dụng biện pháp giảm thiểu 

Đùn hạt nhựa TPU Bụi, hơi dung môi (hơi nhựa) 
Hệ thống hấp phụ hơi dung môi bằng 

than hoạt tính, công suất 5.000 m3/giờ 

Phủ, sấy PU 
Bụi, hơi dung môi 

Hệ thống hấp phụ hơi dung môi bằng 

than hoạt tính, công suất 51.000 m3/giờ Phòng R&D 

Lò hơi dầu tải nhiệt Tro bụi, CO, SO2, NOx 
HTXL khí thải lò hơi bằng tháp hấp thụ, 

công suất 13.800 m3/giờ 

Máy phát điện Bụi, CO, SO2, NOx 
Áp dụng biện pháp giảm thiểu 

(phát sinh không thường xuyên) 

 Ống khói tại các hệ thống xử lý bụi, khí thải được khoan lỗ và lắp đặt, gia cố sàn thao 

tác tại các ống khói theo quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BTNMT để đảm bảo công 

tác giám sát, lấy mẫu quan trắc. 

2.1. Giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông 

− Tất cả các xe vận tải và các thiết bị cơ giới phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng 

kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động. 

− Tất cả các xe vận chuyển phải có mui hoặc tấm bạt che phủ vật liệu khi vận chuyển. 

− Trong lúc chờ bốc dỡ không được phép nổ máy xe. 

− Xây dựng đường bộ hoàn chỉnh và tiến hành phân tuyến đường nội bộ để đảm bảo 

giao thông thông suốt. 

− Phun nước sân bãi, đường bộ vào những ngày nắng nóng để giảm bụi và hơi nóng do 

xe vận chuyển ra vào dự án. 

2.2. Giảm thiểu bụi từ khu vực trộn và nạp liệu 

Công đoạn trộn, nạp liệu phát sinh bụi từ bột màu, chiếm tỷ lệ ít, không đáng kể. Bụi từ 

hạt nhựa TPU, dự án sử dụng hạt nhựa nguyên sinh ít phát sinh bụi, tỷ lệ không đáng kể. 

Để giảm thiểu những tác động của bụi đến sức khỏe công nhân, Chủ dự án đã áp dụng 

những biện pháp sau: 
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− Đối với hoạt động sản xuất của công nhân: Công nhân đặt miệng bao bì nguyên liệu 

vào phễu và rút từ từ bao lên, không nhấc cao bao lên khỏi miệng phễu sẽ phát sinh bụi 

nhiều hơn. 

− Trang bị khẩu trang cho công nhân bảo hộ lao động 

− Thông gió nhà xưởng 

− Quét dọn nhà xưởng 

− Khi đùn sẽ đóng kín máy để bụi hạn chế phát tán ra bên ngoài. 

2.3. Hệ thống xử lý khí thải tại khu vực máy đùn TPU 

❖ Chất ô nhiễm: Bụi, hơi dung môi phát sinh từ quá trình đùn nhựa TPU. 

− Nồng độ bụi tại khu vực đùn nhựa TPU: 

Bảng 16. Nồng độ bụi tại khu vực đùn hạt nhựa TPU 

Bụi TPU Vận hành ổn định 
Vận hành thử nghiệm 

(50% công suất) 

Thể tích chịu tác động 189,6 x 4 = 758,4 m3 189,6 x 4 = 758,4 m3 

Nguyên liệu 200 tấn/năm 100 tấn/năm 

Hệ số ô nhiễm bụi 0,05 kg/tấn 0,05 kg/tấn 

Tải lượng ô nhiễm 4.170 mg/h 2.085 mg/h 

Nồng độ bụi (mg/m3) 5,5 mg/m3 2,75 mg/m3 

QCVN 02:2019/BYT 

(Bụi hữu cơ và vô cơ) 

Bụi hô hấp: 4 mg/m3 

Bụi toàn phần: 8 mg/m3 

− Nồng độ hơi dung môi từ quá trình đùn nhựa TPU 

Bảng 17. Nồng độ hơi dung môi từ quá trình đùn hạt nhựa TPU 

STT Hạng mục Vận hành ổn định 
Vận hành thử nghiệm 

(50% công suất) 

1 Nguyên liệu 200 tấn/năm 100 tấn/năm 

2 Hệ số ô nhiễm 0,032 kg/tấn 0,032 kg/tấn 

3 Tải lượng ô nhiễm 2.667 mg/h 1.333 mg/h 

4 Lưu lượng 4.860 m3/h 2.430 m3/h 

5 Nồng độ ô nhiễm 0,55 mg/m3 0,55 mg/m3 

QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 

(Trung bình 8h tiếp xúc) 
Polyurethane: “Không quy định” 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường) 
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❖ Biện pháp, công trình xử lý 

Chủ đầu tư đã cho xây dựng khu vực đùn hạt nhựa TPU riêng biệt với diện tích xây 

dựng là 189,6 m2. Bụi và hơi dung môi phát sinh từ quá trình đùn sẽ được thu gom và xử 

lý bằng hệ thống hấp phụ than hoạt tính. 

❖ Quy trình công nghệ của HTXL khí thải 

 

Hình 10. Sơ đồ công nghệ HTXL khí thải khu vực đùn hạt nhựa TPU 

− Nguyên lý hoạt động:  

Bụi, khí thải (hơi dung môi) phát sinh từ máy đùn TPU được thu vào chụp hút nhờ lực 

hút của quạt hút công suất 5.000 m3/h dẫn vào tháp hấp phụ than hoạt tính theo đường ống 

D250, tháp hấp phụ được bố trí tại các khu vực phía ngoài nhà xưởng số 01 với quy trình 

xử lý như sau: khí thải đi từ dưới lên, tiếp xúc với lớp than hoạt tính. Khi qua màng lọc 

than hoạt tính các hợp chất hữu cơ bay hơi sẽ được hấp phụ, màng lọc than hoạt tính có 

khả năng loại bỏ tới 80% các hợp chất hữu cơ bay hơi. Khí thải được thải ra môi trường 

theo đường ống thải D250mm, lắp đặt cao vượt mái nhà xưởng. Nồng độ chất ô nhiễm 

trong khí thải sau khi xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. Màng lọc than hoạt tính sau một thời 

gian sử dụng sẽ giảm hoạt tính hấp phụ và sẽ được thay thế định kỳ 3 tháng/lần. Màng lọc 

than hoạt tính thải bỏ sẽ được thu gom và xử lý theo quy định chất thải nguy hại. 

❖ Thông số thiết kế 

Bụi, hơi dung môi 

Chụp hút 

(2m × 0,5m × 0,5m) 

Quạt hút 

(Q = 5.000 m3/h) 

Tháp hấp phụ 

(0,54m × 0,5m × 0,75m) 

Ống thải vượt mái 

D = 250mm 

Ống D250 
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Bảng 18. Thông số thiết kế HTXL khí thải khu vực đùn hạt nhựa TPU 

Thông số Hệ thống xử lý hơi dung môi công suất 5.000 m3/giờ. 

Vị trí lắp đặt Khu vực phía ngoài nhà xưởng số 01 

Số lượng chụp hút N = 1 

Số lượng quạt hút N = 1 

Công suất quạt hút Q = 5.000 m3/h = 1,38 m3/s 

Kích thước chụp hút dài x rộng x cao = 2m x 0,5m x 0,5m 

Đường kính ống dẫn khí D = 250 mm 

Chiều dài ống dẫn khí L = 5 m 

Đường kính ống khói D = 250 mm 

Chiều cao ống khói H = 13m (tính từ mặt đất) 

Kích thước tháp 
Thùng than: Thép CT3 – dày 2mm – sơn Epoxy màu 

Dài x rộng x cao = 0,54m x 0,5m x 0,75m 

Số lượng than 115 kg/năm 

(Nguồn: Công ty TNHH VietNam YuCheng New Material) 

 

Chụp hút hơi dung môi từ máy đùn hạt 

nhựa TPU 

 

Hệ thống tháp hấp phụ than hoạt tính 

 

2.4. Hệ thống xử lý khí thải cho công đoạn phủ, sấy da PU 

❖ Chất ô nhiễm: Từ quá trình tráng phủ, sấy da PU sẽ phát sinh ra hơi dung môi (Etyl 

Axetat, Styren, Dimetylfomamit,…) 

❖ Công trình, biện pháp xử lý 

Chủ dự án đã cho lắp đặt các chụp hút tương ứng với các khu vực phát sinh khí thải. Khí 

thải phát sinh sẽ được xử lý bằng tháp hấp phụ than hoạt tính. 
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❖ Quy trình công nghệ của HTXL khí thải 

 

Hình 11. Sơ đồ công nghệ HTXL khí thải khu vực sấy, phủ PU 

− Nguyên lý hoạt động: 

Hơi dung môi phát sinh từ máy tráng sấy PU, sẽ được thu gom bằng hệ thống chụp hút 

đã được lắp đặt tại các khu vực phát sinh nhờ quạt hút với công suất 37KW tương đương 

51.000 m3/giờ. Dòng khí thải có chứa hơi dung môi sẽ được dẫn về tháp hấp phụ than hoạt 

tính nhờ hệ thống ống dẫn với đường kính ống nhánh D300 – D400 và đường kính ống 

chính D600. Dòng khí sẽ được quạt hút đưa vào tháp hấp phụ than hoạt tính, dòng khí 

chuyển động từ dưới lên, tiếp xúc với lớp than hoạt tính các chất ô nhiễm trong dòng khí 

sẽ được giữ lại. Dòng khí sạch theo ống thải D600 đi ra ngoài. Than hoạt tính sau một thời 

gian sử dụng sẽ được chủ đầu tư thay định kỳ 3 tháng/lần. Than hoạt tính thải sẽ được thu 

gom chung với chất thải nguy hại. 

❖ Thông số thiết kế 

Bảng 19. Thông số thiết kế HTXL khí thải khu vực sấy, phủ PU 

Thông số Hệ thống xử lý hơi dung môi 51.000 m3/giờ 

Vị trí lắp đặt 
Bên hông tường, cuối xưởng 2, phía tây, gần khu vực sấy 

khô da PU 

Số lượng chụp hút N = 15 

Số lượng quạt hút N = 15 

Công suất quạt hút Q = 37KW = 51.000 m3/h 

Hơi dung môi 

(Etyl Axetat, Styren,…) 

Chụp hút 

Quạt hút 

(Q = 51.000 m3/h) 

Tháp hấp phụ 

(1,25m × 1,25m × 1,7m) 

Ống thải 

(D = 600mm) 

D300 – D400 – D600  
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Thông số Hệ thống xử lý hơi dung môi 51.000 m3/giờ 

Đường ống dẫn khí chính D = 600 mm 

Đường kính ống dẫn khí nhánh D = 300 – 400 mm 

Chiều dài ống dẫn khí L = 88 m 

Đường kính ống khói D = 600 mm 

Chiều cao ống khói H = 17m (tính từ mặt đất) 

Kích thước tháp 
Thùng than: Thép CT3 – dày 2mm – sơn Epoxy màu 

Dài x rộng x cao=1,25m x 1,25m x 1,7m 

Số lượng than 660 kg/năm 

(Nguồn: Công ty TNHH VietNam YuCheng New Material) 

 

Hệ thống chụp hút, đường ống dẫn khí nhánh, 

chính 

 

Hệ thống tháp hấp phụ than hoạt tính 

 

2.5. Hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi 

❖ Chất ô nhiễm: Khí thải phát sinh từ quá trình đốt củi để cấp nhiệt cho lò hơi có thành 

phần chủ yếu là: Khói thải + tro bụi + CO 

− Tải lượng các chất ô nhiễm: 
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Bảng 20. Tải lượng các chất ô nhiễm của khí thải lò hơi 

Các chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn nguyên liệu) 

Tải lượng ô nhiễm (kg/h) 

Vận hành ổn định 
Vận hành thử nghiệm 

(50% công suất) 

Lượng củi sử dụng 0,4 tấn củi/h 0,2 tấn củi/h 

Bụi 3,6 1,44 0,72 

SO2 0,015 0,006 0,003 

NOx 0,34 0,136 0,068 

CO 13 5,2 2,6 

(Nguồn: Alexxander P. Economopoulos; Assessment of sources of Air, Water and land pollution; 

World Heslth Organization, Geneva, 1993) 

− Nồng độ các chất ô nhiễm: 

Bảng 21. Nồng độ các chất ô nhiễm của khí thải lò hơi 

Chất ô nhiễm 

Nồng độ chất ô nhiễm (mg/Nm3) 
QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B (mg/Nm3) Vận hành ổn định 
Vận hành thử nghiệm  

(50% công suất) 

Lưu lượng 3.302 m3/h 1.651 m3/h - 

Bụi 281,45 281,45 200 

SO2 1,172 1,172 500 

NOx 26,582 26,582 850 

CO 1.016,36 1.016,36 1.000 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường) 

❖ Biện pháp, công trình xử lý khí thải 

Trong quá trình sản xuất của dự án, có công đoạn sấy sử dụng hơi từ lò hơi dầu tải nhiệt 

sử dụng nhiên liệu gia nhiệt là củi, có phát sinh khí thải lò hơi (khói thải, tro bụi, CO) để 

giảm thiểu tác động của khí thải đến công nhân, chủ dự án dã lắp đặt hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi có công suất 13.800 m3/giờ 

❖ Quy trình công nghệ của HTXL khí thải lò hơi: 
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Hình 12. Sơ đồ công nghệ HTXL khí thải lò hơi 

− Nguyên lý hoạt động:  

Khí thải sau lò hơi đốt củi có chứa nhiều tro, bụi và các khí ô nhiễm. Khí thải từ lò hơi 

theo đường ống dẫn khí nhờ lực hút của quạt hút công suất 13.800 m3/giờ, hút và đưa vào 

thiết bị xử lý bụi Cyclon. Dòng khí mang theo bụi đi vào Cyclon theo phương tiếp tuyến. 

Dòng khí trong Cyclon sẽ chuyển động xoáy ốc, các hạt bụi nặng hơn sẽ di chuyển theo 

lực ly tâm. Lực ly tâm làm hạt bụi văng xa, va chạm với thành Cyclon, mất động năng và 

rơi xuống đáy của Cyclon rồi được thu vào phễu chứa bụi. 

Dòng khí sau khi đi qua Cyclon tách bụi khô, sẽ được quạt hút đưa vào tháp hấp thụ với 

dung dịch hấp thụ là nước. Dòng khí chứa chất ô nhiễm thông qua quạt hút được dẫn từ 

dưới lên trên. Khi khí thải tiếp xúc với dung dịch hấp thụ, các chất ô nhiễm sẽ bị giữ lại 

thông qua việc hòa tan hoặc biến đổi chất còn khí sạch thoát ra ngoài. Phần cặn rắn bị nước 

cuốn trôi xuống bên dưới và được đưa ra ngoài theo định kỳ. Lượng nước sẽ được châm 

vừa đủ để xử lý hết lượng khí phát sinh. Khí thải sau đó được thoát ra ngoài môi trường 

theo đường ống thải D400 cao 15 m. 

❖ Thông số thiết kế 

Bảng 22. Thông số thiết kế HTXL khí thải lò hơi 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Hệ thống ống dẫn Đường kính: D300 01 cái 

2 Cyclone 
Thân tháp: CT3, dày 3mm, cao 1,6 m 

Đường kính: 800 mm 
01 cái 

3 Tháp hấp thụ 
Thân tháp: CT3, dày 5 mm. 

Đường kính tháp: D1000. 
01 cái 

Khói thải + tro bụi + CO 

Chụp hút 

Cyclon 

Tháp hấp thụ 

Quạt hút 

Ống thải 

DD hấp thụ Nước thải 

Tuần hoàn 

Bụi 
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

Chiều cao tháp: 5 m 

4 Quạt hút Lưu lượng: 13.800 m3/giờ 01 cái 

5 Ống thoát 

Đường kính: 400 mm 

Chiều cao thực tế: để đảm bảo hiệu quả xử lý 

→ chọn H = 15 m 

Vật liệu: Thép CT3 

01 cái 

6 Bể chứa nước dập bụi 

Kích thước: D x R x C = 5m x 1,6m x 2,2m 

Kết cấu: tường dày 100mm, xây gạch chống 

thấm; đáy BTCT dày 200mm 

01 cái 

7 Công suất xử lý 13.800 m3/giờ  

(Nguồn: Công ty TNHH VietNam YuCheng New Material) 

  

Hệ thống xử lý khí thải lò hơi dầu tải nhiệt đốt củi 

2.6. Khí thải máy phát điện dự phòng 

Công ty đã bố trí 01 máy phát điện dự phòng dùng nhiên liệu dầu DO công suất 20 

KVA. Để giảm thiểu ô nhiễm do bụi và khí thải từ máy phát điện dự phòng, Chủ đầu tư sẽ 

áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 

− Máy phát điện dự phòng được bố trí đặt phía ngoài nhà xưởng 

− Nền móng đặt máy phát điện được xây dựng bằng bê tông có chất lượng cao 

− Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo như thiết kế của các máy phát điện để 

giảm độ rung 

− Kiểm tra độ cân bằng của máy phát điện và hiệu chỉnh nếu cần thiết 

− Bảo dưỡng máy phát điện định kỳ 

− Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (S = 0,05%) 
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− Máy phát điện mà Công ty sử dụng có công suất 20 KVA, lượng tiêu thụ nhiên liệu 

thấp, nhu cầu sử dụng máy phát điện là không thường xuyên nên khí thải máy phát điện sẽ 

được phát tán trực tiếp ra môi trường. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

❖ Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình sinh hoạt của công 

nhân viên tại nhà máy, có thành phần chủ yếu là: các chất hữu cơ (thực phẩm thừa, giấy,…) 

và các chất vô cơ (bao bì đựng thực phẩm, chai nhựa,…). Lượng chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh hàng ngày tại dự án khoảng 36,4 kg/ngày (Với số lượng công nhân viên tại dự án 

là 70 người, lượng chất thải phát sinh hằng ngày là 0,52 kg/người/ngày). 

❖ Công trình, biện pháp lưu giữ 

− Công ty đã bố trí thùng chứa tại các khu vực xung quanh nhà máy, đảm bảo thu gom 

tất cả lượng rác phát sinh. 

− Thiết bị thu gom, lưu giữ tại nguồn: 

+ Thùng nhựa/túi 20 lít: 02 thùng, có nắp đậy, đặt tại nhà vệ sinh 

+ Thùng nhựa/túi 120 lít: 02 thùng, có nắp đậy, đặt tại khu vực nhà xưởng 1, 2 

+ Thùng nhựa/túi 240 lít: 01 thùng, có nắp đậy, đặt tại khu vực tập trung rác sinh hoạt 

− Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị thu gom chất thải rắn dân lập, cụ thể là đơn vị thu 

gom của Bà Huỳnh Tuyết Trọn theo hợp đồng số 01/2023YC-RTSH để tiến hành thu gom 

(2 ngày/lần), vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

❖ Nguồn phát sinh: Chất thải rắn công nghiệp phát sinh chủ yếu từ các quy trình sản 

xuất, bao gồm: giấy carton, giấy nền, da và tro xỉ từ quá trình gia nhiệt cho lò hơi.  

Bảng 23. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

TT Loại chất thải Đơn vị Khối lượng Nguồn phát sinh 

1 Bao bì thải bỏ  Kg/năm 2.750 
Lưu chứa nguyên 

liệu đầu vào 

2 

Phế phẩm, rìa nhựa 

cắt bỏ trong suốt quá 

trình sản xuất 

Kg/năm 2.750 Bán thành phẩm 

3 Giấy nền hư hỏng Kg/năm 1.200 
Nguyên liệu sản 

xuất 

4 
Bao bì hư hỏng từ quá 

trình đóng gói 
Kg/năm 100 

Lưu chứa nguyên 

liệu, sản phẩm 
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TT Loại chất thải Đơn vị Khối lượng Nguồn phát sinh 

5 
Các loại nền da hư 

hỏng 
Kg/năm 2.250 

Nguyên liệu sản 

xuất 

6 Hạt nhựa TPU rơi vãi  Kg/năm 1.800 
Nguyên liệu sản 

xuất 

 TỔNG Kg/năm 10.850  

(Nguồn: Công ty TNHH VietNam Yucheng New Material) 

❖ Công trình, biện pháp lưu giữ 

− Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh sẽ được thu gom, lưu giữ tạm trong 

các thùng chứa đặt tại các khu vực phát sinh, cuối ngày sẽ có công nhân thu gom về kho 

lưu giữ. 

− Khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường được xây dựng với diện tích 

24m2, được bố trí cuối nhà xưởng số 2, nằm ngoài phạm vi nhà xưởng đã thuê. Kết cấu: 

móng đá kiền BTCT, xà gỗ thép, mái lợp tôn, tường gạch sơn nước. Kho chứa có mái che, 

mặt sàn đảm bảo kín. 

− Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý theo hợp đồng 

số YC-09/2022 để tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định tại Nghị 

định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

❖ Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất của Dự án: giẻ 

lau dính dầu nhớt, thùng đựng hóa chất, bóng đèn,… Lượng chất thải nguy hại phát sinh 

khi Dự án đi vào hoạt động ổn định được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 24. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên chất thải 
Khối lượng 

(Kg/năm) 
Mã CTNH 

Nguồn phát 

sinh 

1 

Giẻ lau, bao tay dính thành phần 

nguy hại, chai, can, hộp kim loại, 

đựng hóa chất, dầu nhớt thải 

200 18 02 01 
Sản xuất bảo trì 

máy móc 

2 Bao bì có dính hóa chất 4.200 18 01 02 Sản xuất 

3 Bóng đèn hư hỏng 6 16 01 06 Thắp sáng 

4 Hộp mực in 5 08 02 04 Văn phòng 

5 Dầu nhớt thải 1.000 17 02 04 
Sản xuất bảo trì 

máy móc 

6 Pin, ắc quy chì thải 6 19 06 01 
Sản xuất bảo trì 

máy móc 
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STT Tên chất thải 
Khối lượng 

(Kg/năm) 
Mã CTNH 

Nguồn phát 

sinh 

7 Than hoạt tính thải 800 02 11 02 Xử lý khí thải 

8 Keo thải 110 08 03 01 Sản xuất 

9 
Màng hỗn hợp nhựa, bột màu, 

Atyl axetat sau khi trộn 
65 07 03 11 Sản xuất 

10 Bao bì cứng thải bằng nhựa 100 18 01 03 Sản xuất 

11 Bao bì cứng thải bằng kim loại 75 18 01 02 Sản xuất 

 Tổng 6.567   

(Nguồn: Công ty TNHH VietNam Yucheng New Material) 

❖ Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ 

− Công trình, biện pháp thu gom: 

+ Các CTNH phát sinh thường xuyên từ hoạt động sản xuất sẽ được thu gom và phân 

loại CTNH vào các thùng chứa riêng biệt bằng nhựa có dung tích 120 lít có dãn nhãn. 

+ Các CTNH ít phát sinh như bóng đèn, dầu nhớt thải,…sẽ được thu gom và chuyển 

vào kho chứa sau khi phát sinh. 

− Công trình, biện pháp lưu giữ: 

+ Chất thải nguy hại sẽ được lưu giữ trong kho chứa với diện tích 24m2, được bố trí 

cuối nhà xưởng số 2, nằm ngoài phạm vi nhà xưởng đã thuê.  

+ Nhà chứa CTNH đảm bảo đạt các yêu cầu của Thông tư Số: 36/2015/TT- BTNMT 

ngày 30/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy 

hại: nhà chứa đặt ở khu vực cao ráo, có nền bê tông chống thấm, có gờ chống tràn chất thải 

ra ngoài đề phòng trường hợp xảy ra sự cố tràn đồ chất thải đang lưu chứa trong nhà chứa, 

có mái che, có cửa khóa và biển báo ghi rõ Khu vực lưu chứa CTNH và các biển báo nguy 

hiểm phù hợp với các loại CTNH đang lưu trữ. 

+ Các chất thải nguy hại phát sinh từ dự án sẽ được Công ty bố trí phân loại tại nguồn. 

Tùy vào thành phần và đặc tính của từng loại mà Công ty trang bị bao nilon và thùng chứa 

rác riêng có dán mã phân loại chất thải nguy hại.  

+ Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý theo hợp đồng 

số YC-09/2022 để tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng 

quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất 

thải và phế liệu. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để hạn chế ảnh hưởng tới mức thấp nhất đến sức khỏe của người lao động, chủ dự án 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm giả da: 

da PU, TPU Microfiber với công suất 2.000.000 mét sản phẩm/năm” 

 
 

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH VietNam YuCheng New Material  53 

sẽ áp dụng các biện pháp sau nhằm khống chế tác động của nguồn ô nhiễm này:  

- Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông:  

+ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

+ Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ 

thuật tốt. 

+ Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các loại 

phương tiện đều phải gửi ngoài bãi xe. 

- Đối với tiếng ồn trong nhà xưởng 

+ Khu vực sản xuất được bố trí cách ly với khu vực văn phòng 

+ Xây dựng tường bao cách ly, cây xanh xung quanh dự án nhằm giảm thiểu tiếng ồn 

ảnh hưởng tới các công ty lân cận. 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải được trang bị bảo hộ lao động. 

+ Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao 

động thường xuyên của công nhân, tránh hiện tượng có phương tiện bảo hộ mà không sử 

dụng. 

+ Định kỳ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị sản xuất, đảm bảo thiết bị được hoạt 

động tốt, hạn chế phát sinh tiếng ồn và rung. Đồng thời bố trí các tấm đệm cao su lót thiết 

bị máy móc. 

Sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu nêu trên tiếng ồn trong môi trường lao động 

sẽ đạt QCVN 24:2016/BYT. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

6.1. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

Các sự cố môi trường có thể xảy ra bất ngờ và có thể để lại thiệt hại lớn. Vì vậy Công 

ty đã có biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các sự cố kèm theo đó là các quy trình, hướng 

dẫn công việc một các chi tiết rõ ràng. 

Sự cố Tình huống sự cố Biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

Hệ thống ống thoát 

nước thải 

Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống 

thoát nước thải 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, 

bảo dưỡng những mối nối, van khóa 

trên hệ thống thoát nước thải đảm 

bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ 

bền và độ kín khít. 
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Sự cố Tình huống sự cố Biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

- Không xây dựng bất kỳ công trình 

nào trên đường ống thoát nước thải. 

Bể tự hoại 

- Nước thải không đạt tiêu 

chuẩn thải ra môi trường 

- Khí thải trong bể tự hoại 

bị rò rỉ 

- Ống thông khí của bể tự 

hoại bị nghẹt có thể gây ra 

nổ bể tự hoại 

- Giám sát lưu lượng xả thải 

- Vệ sinh, hút bùn bể tự hoại định kỳ 

- Khắc phục sự cố rò rỉ khí bằng 

cách thăm dò và sữa chữa đường 

ống thoát. 

6.2. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bụi, khí thải 

❖ Phòng ngừa, ứng phó sự cố HTXL hơi dung môi 

Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý hơi dung môi khi dự 

án đi vào hoạt động như sau: 

− Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử 

lý khí thải, thay vật liệu hấp phụ định kỳ nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý. 

− Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống. 

− Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như quạt hút, vật liệu hấp 

phụ… 

Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết bị dự 

phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

❖ Phòng ngừa, ứng phó sự cố HTXL khí thải lò hơi 

Các trường hợp sự cố có thể xảy ra tại HTXL khí thải lò hơi và biện pháp phòng ngừa, 

ứng phó sự cố: 

− Tính toán và thiết kế ứng với trường hợp lưu lượng khí thải cao nhất 

− Thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng khí thải đầu ra của HTXL khí thải 

− Thường xuyên theo dõi hoạt động của thiết bị, tình trạng hoạt động để có biện pháp 

khắc phục kịp thời 

− Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn 

− Vận hành và bảo trì máy móc, thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất cung cấp 

− Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các thiết bị để theo dõi sự ổn định của hệ thống, đồng 

thời tạo cơ sở để phát hiện sự cố sớm nhất. 
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6.3. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với kho chứa chất thải 

rắn 

Sự cố về kho chứa chất thải rắn: chất thải rắn nếu không được lưu giữ theo quy định có 

thể bị rò rỉ, tàn đổ hoặc bị cuốn theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm môi trường tiếp 

nhận. Mặt khác, nếu kho chứa không đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ khi xảy ra 

sự cố cháy nổ gây tác động lớn đến môi trường, con người và tài sản. 

Phát tán tại chỗ: Do rò rỉ thiết bị chứa, chiết rót,… dẫn đến chất thải phát tán ra nền nhà 

kho chứa với số lượng lớn sẽ phát tán ra môi trường. 

Phát tán cưỡng bức: Do kho chứa có chất dễ cháy nổ hoặc được xây dựng cạnh các thiết 

bị có khả năng phát nổ như nồi hơi,… trong quá trình sản xuất vô tình gây nổ kho chứa vì 

một số lý do có thể dẫn đến chất thải nguy hại theo sức ép của vụ nổ mà phát tán mạnh ra 

môi trường xung quanh, không theo diễn biến cố định ảnh hưởng lớn đến tài sản, tính mạng 

con người cũng như môi trường xung quanh. 

➢ Quy trình ứng phó sự cố môi trường: 

− Lên kế hoạch bố trí nhân lực tham gia ứng phó khi có sự cố xảy ra 

− Tiến hành xử lý, ứng phó sự cố theo các bước sau: 

+ Bước 1: Báo động 

+ Bước 2: Xác định nguồn phát tán, rò rỉ và ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi 

trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân trong 

vùng lân cận. 

+ Bước 3: Xử lý việc phát tán, tràn đổ chất thải. Trong quá trình thực hiện chú ý công 

tác cháy nổ, chống điện giật,… 

+ Bước 4: Trong trường hợp vượt quá khả năng xử lý, Công ty tiến hành thông báo 

ngay cho chính quyền địa phương, Ban quản lý khu công nghiệp và cơ quan Thường trực, 

đồng thời cung cấp chi tiết các thông tin liên quan đến sự cố xảy ra. 

7. Phòng ngừa, ứng phó các sự cố khác 

7.1. Phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, tràn đổ, rơi vãi hóa chất 

Đề phòng ngừa sự cố rò rỉ hóa chất trong nhà máy, các biện pháp sau đây sẽ được Chủ 

đầu tư áp dụng: 

− Tuân thủ chặt chẽ các quy trình xuất nhập khẩu và tồn chứa trong kho: các thùng chứa 

keo được xếp đúng theo quy cách, đảm bảo an toàn ngăn nắp và có thể nhìn thấy nhãn. 

Thùng hóa chất không được xếp cao quá 2m, không xếp sát trần kho chứa và được kê trên 

bục gỗ, tránh hóa chất tiếp xúc trực tiếp với nền nhà. Không xếp gần nhau các loại hóa chất 

mà phản ứng với nhau tạo ra các chất nguy hiểm. 

− Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn khi vận chuyển. Tránh chất đống bừa 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm giả da: 

da PU, TPU Microfiber với công suất 2.000.000 mét sản phẩm/năm” 

 
 

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH VietNam YuCheng New Material  56 

bãi trong quá trình vận chuyển. 

− Khi vận chuyển cần tránh những rung động không cần thiết. 

− Thường xuyên kiểm tra các phương tiện khi vận chuyển, đảm bảo phương tiện không 

làm hỏng thùng chứa hóa chất. Phải kiểm tra trên xe có đinh hoặc vật sắc nhọn. 

− Keo được lưu trữ thích hợp trong khu vực chứa, lập kế hoạch để việc lưu kho hóa 

chất tối thiểu. 

− Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hướng dẫn 

của nhà sản xuất. 

− Khi làm việc với hóa chất, công nhân phải mang bảo hộ lao động phù hợp như khẩu 

trang, kính, găng tay… 

− MSDS được thông báo đầy đủ và có sẵn ở nơi dễ thấy. 

− Công ty sẽ xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đáp ứng các quy 

định về an toàn hóa chất và xin xác nhận trước khi đưa vào hoạt động (theo Thông tư số 

20/2013/TT-BCT). 

− Công ty sẽ thực hiện các yêu cầu theo quy định của Luật Hóa chất và Thông tư số 

49/2018/TT-BCT ngày 21/11/2018 của Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền 

chất trong lĩnh vực công nghiệp. 

❖ Ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất 

− Nhanh chóng thu gom toàn bộ lượng hóa chất rò rỉ, rơi vãi để tái sử dụng sản xuất. 

Khu vực sản xuất được đảm bảo sạch sẽ để hóa chất rò rỉ, rơi vãi sau khi thu gom có thể 

tái sử dụng được. 

− Nhanh chóng sơ tán công nhân ra khỏi nơi rò rỉ, tràn đổ hóa chất để tiến hành thu 

gom hóa chất. 

− Công nhân thu gom được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với hóa chất 

trong quá trình ứng cứu. 

− Sơ cấp cứu cho công nhân nhiễm độc nếu có theo quy trình sơ cấp cứu đã được ban 

hành và nhanh chóng chuyển công nhân đến bệnh viện gần nhất. 

7.2. Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

❖ Biện pháp phòng ngừa 

− Cấm hút thuốc lá trong toàn bộ khuôn viên nhà xưởng, khu vực chứa xăng dầu, bao 

bì giấy, gỗ…. 

− Lưu trữ nhiên liệu theo quy định, có nhãn mác rõ ràng, đảm bảo khoảng cách an toàn 

đến các nguồn dễ gây cháy nổ, sàn nhà phải thiết kế chỗ chứa nhiên liệu rò rỉ hoặc tràn đổ 

và bề mặt không gồ ghề để dễ dọn sạch. Tường bên ngoài phải chịu được lửa ít nhất là 30 
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phút; tất cả các bức tường đều không thấm nước; bề mặt bên trong của tường trơn nhẵn, có 

thể rửa một cách dễ dàng và không bắt bụi. Nhiên liệu giao nhận được lưu giữ vào kho 

đúng lúc, được xếp lên giá và xếp đống đúng quy cách, đảm bảo an toàn, ngăn nắp và có 

thể dễ dàng nhìn thấy nhãn. Thông thường, xếp không cao quá 2m, không sát trần nhà kho, 

cách tường ít nhất 0,5 m. cách mặt đất từ 0,2 - 0,3m. Những sản phẩm dễ cháy phải được 

sắp xếp riêng biệt ở vị trí chống lửa đặc thù của nhà kho. 

− Các loại rác, bao bì giấy, nilon được dọn dẹp hàng ngày đưa về khu vực kho chứa 

chất thải công nghiệp. 

− Trong Dự án đã được lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo động để 

phòng chống các sự cố về các thiết bị điện: dây điện, động cơ, quạt.... bị quá tải, có nguồn 

nhiệt bất thường. Các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy sẽ được kiểm tra thường xuyên 

và ở trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. 

− Đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cảnh báo tự động đảm bảo đúng 

quy định; thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các phương tiện và 

thiết bị chữa cháy hiệu quả. 

− Trang bị đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ: cát chữa cháy, 

bình khí CO2 và bình bọt cầm tay tại các khu vực dễ phát sinh cháy nổ như khu vực chứa 

dầu thủy lực cho xe nâng hàng, kho chứa hóa chất, khu vực lưu trữ CTNH để kịp thời ngăn 

chặn khi có đám cháy nhỏ phát sinh. 

− Có phương án PCCC và đội PCCC, đội PCCC của Công ty được phân công nhiệm 

vụ và trách nhiệm khi có sự cố cháy nổ. 

❖ Biện pháp ứng phó 

− Trang bị trang thiết bị, cát, bình CO và nguồn nước để PCCC. 

− Khi sự cố xảy ra nhân viên cơ sở phát hiện báo ngay cho tổ chức ứng phó sự cố và 

thông báo cho Ban ứng phó sự cố cấp cơ sở. Ban ứng phó sự cố cấp cơ sở báo cho Thường 

trực Ban chỉ đạo ứng phó sự cố cấp tỉnh các nội dung về tình hình sự cố theo quy định và 

nhờ hỗ trợ nếu sự cố xảy ra nằm ngoài tầm ứng phó cấp cơ sở. 

− Sơ cấp cứu cho nạn nhân và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

8.1. Nội dung thay đổi của dự án đầu tư so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Theo Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình 

Phước, quy trình sản xuất của Dự án được phê duyệt bao gồm: Sản xuất bán thành phẩm 

da TPU, PU, Microfiber; quy trình hoàn thiện sản phẩm (bao gồm: nhào da tạo vân, ép hoa 

văn/dập nổi, tạo độ bóng, in). Tuy nhiên, do nhu cầu thị trường nên Chủ dự án đã không 
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tiến hành lắp đặt máy móc, cũng như không nhập nguyên liệu cung cấp cho quá trình tạo 

độ bóng và in hoàn thiện sản phẩm. 

Ngoài ra, đối với công trình xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn tạo độ bóng và in lên 

sản phẩm công ty không tiến hành lắp đặt. Đồng thời, nâng công suất quạt hút của hệ thống 

xử lý khí thải lò hơi. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh cũng giảm so với báo cáo 

ĐTM đã được phê duyệt. 

Như vậy, các thay đổi của dự án, không làm tăng tác động xấu đến môi trường. Chi tiết 

các thay đổi được trình bày dưới đây: 

❖ Đối với quy trình sản xuất: 

Bảng 25. Nội dung thay đổi đối với quy trình sản xuất 

STT 

Tên quy 

trình sản 

xuất 

Phương án đề xuất trong 

báo cáo ĐTM 

Phương án điều 

chỉnh 

Lý do 

thay đổi 

1 Quy trình in 

Bán thành phẩm → Tháo 

cuộn → Làm bóng → Sấy 

→ Làm mát → Cuộn bán 

thành phẩm 

“không tiến hành sản 

xuất” Đảm bảo 

đáp ứng 

nhu cầu 

của các 

đơn hàng 
2 

Quy trình tạo 

độ bóng 

Bán thành phẩm → Tháo 

cuộn → In → Sấy → Làm 

mát → Cuộn thành phẩm 

→ Đóng gói, lưu kho 

“không tiến hành sản 

xuất” 

❖ Đối với nhu cầu sử dụng nguyên liệu, hóa chất 

STT Nguyên liệu 

Khối lượng (tấn/năm) Tăng 

(+) 

Giảm 

(-) 

Mục đích sử dụng Theo ĐTM 

phê duyệt 

Điều 

chỉnh 

1 Nhựa lỏng PU 350 350 0 Sản xuất da PU 

2 DMF 70 70 0 Hòa tan nhựa PU 

3 MEK - 20 +20 Hòa tan nhựa PU 

4 Etyl Axetat 210 210 0 Hòa tan nhựa PU 

5 Bột màu 35 35 0 Sản xuất da PU 

6 Hạt nhựa TPU 200 200 0 Sản xuất da TPU 
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STT Nguyên liệu 

Khối lượng (tấn/năm) Tăng 

(+) 

Giảm 

(-) 

Mục đích sử dụng Theo ĐTM 

phê duyệt 

Điều 

chỉnh 

7 Nền Microfiber 150 150 0 
Sản xuất da 

microfiber 

8 
Các chất xử lý bề 

mặt LH9920 
3,5 3,5 0 

Xử lý bề mặt, tạo 

độ bám dính 

9 
Tất cả các loại 

nền da 
135 135 0 

Sản xuất da PU, 

TPU, Microfiber 

10 
Giấy nền chống 

dính 
12 12 0 

Sản xuất da PU, 

TPU, microfiber 

11 Bao bì 3 3 0 Toàn bộ - đóng gói 

12 
Keo Panatex S-

4441 
11 11 0 Dán lớp vải nền 

13 Dầu nhớt các loại 1 1 0 Toàn bộ máy móc 

14 Than hoạt tính 4,256 0,8 -3,456 Xử lý khí thải 

15 
Chất làm bóng 

1823G 
2 - -2 Tạo độ bóng cho da 

16 Mực in 20 - -20 In  

TỔNG 1.206,756 1.201,3 -5,456  

❖ Đối với nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị 

STT Máy móc 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

theo 

ĐTM 

Số 

lượng 

điều 

chỉnh 

Công suất 
Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

1 
Máy sản xuất 

vải giả da PU 
Bộ 1 1 125KW 

Trung 

Quốc 
2021 

2 
Máy kiểm tra 

vật tư da PU 
Cái 0 1 5KW 

Trung 

Quốc 
2021 

3 

Máy kiểm tra 

độ đàn hồi da 

PU 

Cái 0 1 5KW 
Trung 

Quốc 
2021 

4 

Máy kiểm tra 

độ mài mòn 

da PU 

Cái 0 3 3KW 
Trung 

Quốc 
2021 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm giả da: 

da PU, TPU Microfiber với công suất 2.000.000 mét sản phẩm/năm” 

 
 

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH VietNam YuCheng New Material  60 

STT Máy móc 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

theo 

ĐTM 

Số 

lượng 

điều 

chỉnh 

Công suất 
Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

5 

Máy kiểm tra 

độ chịu lực da 

PU 

Cái 0 2 5KW 
Trung 

Quốc 
2021 

6 

Máy kiểm tra 

độ không 

thấm nước 

Cái 0 1 3KW 
Trung 

Quốc 
2021 

7 
Máy sấy da 

PU 
bộ 4 4 25KW 

Trung 

Quốc 
2021 

8 Máy cuộn vải Cái 0 2 15KW 
Trung 

Quốc 
2021 

9 

Máy sản xuất 

vải giả da 

TPU 

Cái 0 1 125KW 
Trung 

Quốc 
2021 

10 

Máy cán nhiệt 

kiểu trục lăn 

dùng trong 

sản xuất giả 

da TPU 

Cái 0 1 22KW 
Trung 

Quốc 
2021 

11 

Máy nhào làm 

khô nguyên 

liệu 

Cái 0 1 15KW 
Trung 

Quốc 
2022 

12 
Máy nghiền 

hạt nhựa TPU 
Cái 0 1 22KW 

Trung 

Quốc 
2022 

13 
Máy đùn nhựa 

TPU 
Cái 1 1 50KW 

Trung 

Quốc 
2022 

14 
Máy tráng 

phủ 
Cái 0 1 10KW 

Trung 

Quốc 
2021 

15 
Máy kiểm tra 

giấy nền 
Cái 1 1 5KW 

Trung 

Quốc 
2021 

16 Máy dập Cái 1 1 100KW 
Trung 

Quốc 
2021 

17 Máy tạo vân Cái 4 4 2,2 KW 
Trung 

quốc 
2021 

18 
Nồi gia nhiệt 

dầu (nồi hơi) 
Cái 1 1 

120.000.000 

Kcal 

Trung 

Quốc 
2021 
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STT Máy móc 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

theo 

ĐTM 

Số 

lượng 

điều 

chỉnh 

Công suất 
Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

19 
Máy chà sàn 

đẩy tay 
Cái 0 1 - 

Việt 

Nam 
2021 

20 Máy nén khí Cái 0 1 4KW 
Việt 

Nam 
2021 

21 Xe nâng hàng Cái 1 1 3,5 tấn 
Việt 

Nam 
2021 

22 Máy phát điện Cái 1 1 20 kVA 
Trung 

quốc 
2021 

23 Tháp làm mát Cái 2 2 10KW 
Trung 

Quốc 
2021 

24 

Máy in 

chuyển nhiệt 

dùng in màu 

lên bề mặt da 

PU 

Cái 1 0 35KW 
Trung 

Quốc 
2020 

25 
Máy in một 

tấm 
Cái 1 0 30KW 

Trung 

Quốc 
2020 

26 

Máy định 

lượng hóa 

chất 

Cái 3 3 100 kg/h 
Trung 

Quốc 
2020 

27 
Bồn hút bằng 

nén khí 
Cái 1 1 44KW 

Trung 

Quốc 
2020 

28 Bồn trộn Cái 6 6 11KW 
Trung 

Quốc 
2020 

29 
Cân định 

lượng 
Cái 1 1 2KW 

Trung 

Quốc 
2020 

30 
Máy kiểm tra 

thành phẩm 
Cái 2 0 5KW 

Trung 

Quốc 
2020 

❖ Đối với công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
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Bảng 26. Nội dung thay đổi đối với công trình bảo vệ môi trường 

STT 

Tên công trình, 

biện pháp bảo 

vệ môi trường 

Phương án đề xuất 

trong báo cáo 

ĐTM 

Phương án điều 

chỉnh 
Lý do thay đổi 

1 

HTXL hơi dung 

môi từ quá trình 

tạo độ bóng 

Hệ thống xử lý hơi 

dung môi từ quá 

trình tạo độ bóng, 

công suất 5.000 m3/h 

với quy trình xử lý 

như sau: Khí thải → 

Chụp hút (số lượng: 

1) → Quạt hút → 

Tháp than hoạt tính 

→ Ống thải (đường 

kính 0,4m; chiều cao 

13m) 

- Công ty không 

tiến hành lắp đặt 

máy móc cho quy 

trình này nên 

không có hơi dung 

môi phát sinh. 

Công đoạn tạo độ 

bóng cho sản 

phẩm không được 

Chủ đầu tư tiến 

hành lắp đặt máy 

móc sản xuất, nên 

không có nguồn 

phát sinh khí thải, 

vì vậy không tiến 

hành lắp đặt hệ 

thống xử lý. 

2 

HTXL hơi dung 

môi từ quá trình 

in 

Hệ thống xử lý hơi 

dung môi từ quá 

trình in, công suất 

5.000 m3/h với quy 

trình xử lý như sau: 

Hơi mực in → Chụp 

hút (số lượng: 3) → 

Quạt hút → Lõi lọc 

HEPA → Ống thải 

(đường kính 0,6m; 

chiều cao 13m) 

- Công ty không 

tiến hành lắp đặt 

máy móc cho quy 

trình này nên 

không có hơi dung 

môi phát sinh. 

Công đoạn in 

không được Chủ 

đầu tư tiến hành 

lắp đặt máy móc 

sản xuất, nên 

không có nguồn 

phát sinh khí thải, 

vì vậy không tiến 

hành lắp đặt hệ 

thống xử lý. 

3 
HTXL khí thải 

lò hơi 

Hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi với quạt 

hút có công suất 

8.000 m3/h, với quy 

trình xử lý như sau: 

Khí thải → Chụp hút 

→ Cyclone → Tháp 

hấp thụ → Quạt hút 

→ Ống thải (đường 

Nâng công suất 

quạt hút của hệ 

thống xử lý khí 

thải lò hơi lên 

13.800 m3/h, với 

quy trình xử lý như 

sau: Khí thải → 

Chụp hút → 

Cyclone → Tháp 

hấp thụ → Quạt 

Việc tăng công 

suất quạt hút từ 

8.000 m3/h lên 

13.800 m3/h nhằm 

mục đích đảm bảo 

thu gom toàn bộ 

lượng bụi tro, 

khói thải phát sinh 

từ buồng đốt, đảm 

bảo xử lý triệt để 
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STT 

Tên công trình, 

biện pháp bảo 

vệ môi trường 

Phương án đề xuất 

trong báo cáo 

ĐTM 

Phương án điều 

chỉnh 
Lý do thay đổi 

kính 0,8m; chiều cao 

15m) 

hút → Ống thải 

(đường kính 0,8m; 

chiều cao 15m) 

chất ô nhiễm, bảo 

vệ môi trường.  

Vẫn giữ nguyên 

công suất của lò 

đốt. 

❖ Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Loại chất thải rắn 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

theo ĐTM 

(kg/năm) 

Khối lượng 

điều chỉnh 

(kg/năm) 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

(kg/năm) 

1 
Giẻ lau, bao tay dính 

thành phần nguy hại 

18 02 

01 
25 200 +175 

2 
Bao bì mềm thải có 

TPNH 

18 01 

01 
4.200 4.200 0 

3 Bóng đèn hư hỏng 
16 01 

06 
6 6 0 

4 
Hộp mực in thải từ văn 

phòng 

08 02 

04 
100 5 0 

5 Dầu nhớt thải 
17 02 

03 
1.000 1.000 0 

6 Pin, ắc quy chì thải 
19 06 

01 
6 6 0 

7 Than hoạt tính 
02 11 

02 
4.256 800 -3.456 

8 
Mực in thải từ văn 

phòng 

08 02 

01 
100 0 -100 

9 Keo thải 
08 03 

01 
110 110 0 

10 

Màng hỗn hợp nhựa, bột 

màu, Etyl axetat sau khi 

trộn 

07 03 

11 
65 65 0 

11 
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa có TPNH 

18 01 

03 
100 100 0 

12 
Bao bì cứng thải bằng 

kim loại có TPNH 

18 01 

02 
75 75 0 
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STT Loại chất thải rắn 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

theo ĐTM 

(kg/năm) 

Khối lượng 

điều chỉnh 

(kg/năm) 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

(kg/năm) 

 TỔNG  10.043 6.567 -3.476 

8.2. Đánh giá tác động môi trường từ việc thay đổi nội dung so với quyết định phê 

duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Những nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của dự án không gây tác động xấu đến môi trường.  
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Chương IV  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

 Nội Dung Cấp Phép Xả Nước Thải Vào Nguồn Nước Và Yêu Cầu Bảo Vệ Môi 

Trường Đối Với Thu Gom, Xử Lý Nước Thải 

A. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Nhà máy không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường đối với nước thải theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật bảo vệ môi trường (do nước thải phát sinh tại nhà máy 

được thu gom và đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Nam 

Đồng Phú, không xả thải ra môi trường). 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

nước thải tự động, liên tuc (nếu có) 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải về hệ thống 

xử lý nước thải 

❖ Mạng lưới thu gom nước mưa 

Xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa tách riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát 

nước thải. 

Thoát nước mưa trên mái: Nước mưa trên mái được thu về các máng xối, được dẫn 

xuống các hố ga trên mặt đất bằng ống nhựa PVC D114mm. 

Thoát nước mưa chảy tràn trên mặt đất: Cống thoát nước mưa sử dụng cống tròn BTCT 

có khả năng chịu lực, kích thước D300mm – D600mm – D800mm bố trí quanh nhà xưởng. 

Hệ thống cống thoát nước có độ dốc 0,2% thu gom nước mưa chảy tràn trên mặt đất và 

nước mưa trên mái từ các ống xối, qua các hố ga để lắng cát và một phần rác có kích thước 

lớn, sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Nam Đồng Phú tại 01 điểm trên 

đường số 3. Tổng chiều dài cống thu gom nước mưa là khoảng 786m, với tổng hố ga dọc 

theo đường thoát nước là 49 hố ga 

− Hố ga đấu nối: 01 hố ga, kết cấu BTCT (0,8m × 0,8m × 1,5m) 

− Vị trí hố ga đấu nối: 01 điểm trên đường số 3, tọa độ: X: 1258864, Y: 699585 (Theo 

hệ trục tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106o15, chiếu múi 3o) 

❖ Mạng lưới thu gom nước thải 

− Mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 5,6 m3/ngày.đêm, bao gồm: nước thải từ 

bồn cầu, bồn tiểu là 1,68 m3/ngày.đêm (chiếm 30% lượng nước thải phát sinh) và nước thải 

rửa tay chân là 3,92 m3/ngày.đêm (chiếm 70% lượng nước thải phát sinh). 
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+ Nước thải từ bồn cầu, bồn tiểu sẽ được thu gom về bể tự hoại 3 ngăn bằng đường ống 

HDPE D90, sau đó được đấu nối đến hố ga thu gom nước thải. 

+ Nước thải từ chậu rửa, vòi rửa tay sẽ được thu gom trực tiếp về hố ga thu gom nước 

thải của nhà máy và được thu gom chung với nước thải sau bể tự hoại. 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt của nhà máy (nước thải sau xử lý sơ bộ và nước thải rửa 

tay, chân) sẽ được thu gom và thoát vào hệ thống thoát nước thải của nhà máy có độ dốc 

0,5%, sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN Nam Đồng Phú tại 01 

điểm trên đường số 3. Đường kính ống thu gom D200, tổng chiều dài hệ thống ống thu 

gom là 389m, với tổng hố ga đặt dọc đường ống thoát là 19 hố ga. 

+ Tọa độ vị trí hố ga đấu nối: X: 1258861; Y: 669584 (theo tọa độ VN 2000, múi chiếu 

3o, kinh tuyến trục 106o15’) 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy 

+ Chế độ xả thải: Liên tục 24/24 

− Lượng nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất chủ yếu từ 2 nguồn chính: 

nước thải từ HTXL khí thải lò hơi và tháp giải nhiệt, với tổng lưu lượng phát sinh trong 

ngày lớn nhất là: 0,97 m3/ngày (1 tháng xả thải 1 lần). Công ty sẽ liên hệ với đơn vị có 

chức năng tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý lượng nước thải phát sinh, với tần suất 

xả thải 1 lần/tháng. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

Nước thải sau khi qua bể tự hoại và nước thải rửa tay chân → Hệ thống thu gom và thoát 

nước thải nội bộ của nhà máy → Hệ thống thu gom và thoát nước thải chung của KCN 

Nam Đồng Phú → Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Đồng Phú. 

− Tiêu chuẩn đấu nối: Chất lượng nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại Nhà máy đảm 

bảo yêu cầu về giá trị giới hạn tiếp nhận của KCN Nam Đồng Phú trước khi đầu nối vào 

hệ thống mạng lưới thu gom và trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Nam Đồng Phú. 

Bảng 27. Giới hạn tiếp nhận của KCN về nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 

STT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận của KCN 

QCVN 40:2011/BTNMT cột B 

(Kf =1, Kq= 0,9) 

1 Nhiệt độ oC 36 

2 Màu Pt/Co 135 

3 pH - 5,5 - 9 

4 BOD5 (20oC) mg/L 45 

5 COD mg/L 135 
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STT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận của KCN 

QCVN 40:2011/BTNMT cột B 

(Kf =1, Kq= 0,9) 

6 Chất rắn lơ lửng mg/L 90 

7 Asen mg/L 0,09 

8 Thuỷ ngân mg/L 0,009 

9 Chì mg/L 0,45 

10 Cadimi mg/L 0,09 

11 Crom (VI) mg/L 0,09 

12 Crom (III) mg/L 0,9 

13 Đồng mg/L 1,8 

14 Kẽm mg/L 2,7 

15 Niken mg/L 0,45 

16 Mangan mg/L 0,9 

17 Sắt mg/L 4,5 

18 Tổng xianua mg/L 0,09 

19 Tổng phenol mg/L 0,45 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 9 

21 Sunfua mg/L 0,45 

22 Florua mg/L 9 

23 Amoni (tính theo N) mg/L 9 

24 Tổng nitơ mg/L 36 

25 Tổng photpho (tính theo P ) mg/L 5,4 

26 Clorua mg/L 900 

27 Clo dư mg/L 1,8 

28 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật 

clo hữu cơ 
mg/L 0,09 

29 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật 

phốt pho hữu cơ 
mg/L 0,9 

30 Tổng PCB mg/L 0,009 

31 Coliform MPN/100mL 4500 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/L 0,09 
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STT Thông số Đơn vị 

Giới hạn tiếp nhận của KCN 

QCVN 40:2011/BTNMT cột B 

(Kf =1, Kq= 0,9) 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/L 0,9 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 

− Căn cứ theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên rục 

nước thải. 

− Khuyến khích Công ty tự thực hiện quan trắc nước thải 06 tháng/lần để tự theo dõi, 

giám sát hệ thống, thiết bị xử lý nước thải của Công ty theo quy định tại Khoản 6 Điều 111 

của Luật bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020. 

1.4. Công trình, biện pháp, thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố 

− Vận hành theo quy trình, thường xuyên theo dõi hoạt động, bảo trì, bão dưỡng định 

kỳ các thiết bị. 

− Không xây dựng các công trình trên đường ống dẫn nước, thoát nước; thường xuyên 

bảo trì và kiểm tra các mối van, van khóa trên đường ống dẫn đảm bảo an toàn và đạt độ 

bền, độ kín khít của tất cả các tuyến ống. 

− Thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân, sau đó thực hiện các công tác khắc phục 

sự cố đối với hệ thống thông khí. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: không áp dụng 

3. Các yêu cầu bảo vệ môi trường 

− Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tự hoạt động của dự án đầu tư; đảm bảo 

đáp ứng theo yêu cầu đấu nối, tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh 

cơ sở hạ tầng KCN Nam Đồng Phú; không xả nước thải trực tiếp ra môi trường. 

− Tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

 Nội Dung Cấp Phép Xả Khí Thải Và Yêu Cầu Bảo Vệ Môi Trường Đối Với 

Thu Gom, Xử Lý Khí Thải 

A. Nội dung cấp giấy phép đối với khí thải 

1. Nguồn phát sinh khí thải 

− Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình đùn hạt nhựa TPU 

− Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ quá trình phủ, sấy da PU 
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− Nguồn số 03: Bụi tro, khí thải phát sinh từ lò hơi dầu tải nhiệt đốt củi 

2. Dòng khí thải và vị trí xả thải 

2.1. Vị trí xả thải 

Vị trí xả thải của dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Dòng khí thải Vị trí xả thải Tọa độ 

Dòng khí thải số 01 
Ống thải sau hệ thống xử lý hơi dung môi của 

công đoạn đùn hạt nhựa TPU 

X: 1258836 

 Y: 699574 

Dòng khí thải số 02 
Ống thải sau hệ thống xử lý hơi dung môi của 

công đoạn phủ sấy da PU 

X: 1258832 

Y: 699376 

Dòng khí thải số 03 
Ống thải sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi dầu 

tải nhiệt đốt củi 

X: 1258837 

Y: 699370 

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 

− Dòng khí thải số 01: lưu lượng xả thải 5.000 m3/giờ;  

− Dòng khí thải số 02: lưu lượng xả thải 51.000 m3/giờ;  

− Dòng khí thải số 03: lưu lượng xả thải 13.800 m3/giờ;  

2.3. Phương thức xả thải 

− Dòng khí thải số 01: Khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống khói theo 

phương thức xả thải: gián đoạn (tùy theo thời gian hoạt động của dự án) 

− Dòng khí thải số 02: Khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống khói theo 

phương thức xả thải: gián đoạn (tùy theo thời gian hoạt động của dự án) 

− Dòng khí thải số 03: Khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống khói theo 

phương thức xả thải: gián đoạn (tùy theo thời gian hoạt động của dự án) 

2.4. Chất lượng khí thải trước khi thải ra môi trường 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải trước khi 

thải ra môi trường không khí phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và chất vô cơ; QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với một số chất hữu cơ; 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp = 

1,0; Kv = 1,0) 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

1 Styrene mg/Nm3 - 100 

2 
Etyl 

Axetat 
mg/Nm3 - 1.400 

3 Amoniac mg/Nm3 50 - 
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4 Bụi mg/Nm3 200 - 

5 SO2 mg/Nm3 500 - 

6 CO mg/Nm3 1.000 - 

7 NOx mg/Nm3 850 - 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc khí 

thải tự động, liên tục (nếu có) 

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải 

− Nguồn số 01: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình đùn hạt nhựa TPU được thu gom và 

xử lý bằng chụp hút với kết cấu tole kẽm dày 1mm → Ống dẫn D250 → Hệ thống xử lý 

khí thải bằng tháp hấp phụ than hoạt tính có công suất 5.000 m3/h → Ống thải D250, cao 

13m (tính từ mặt đất) 

− Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ quá trình phủ, sấy da PU được thu gom bằng chụp 

hút theo ống nhánh D300 – D400  → Ống chính D600 → Hệ thống xử lý khí thải bằng 

tháp hấp phụ than hoạt tính có công suất 51.000 m3/h → Ống thải D600, cao 13m (tính từ 

mặt đất) 

− Nguồn số 03: Bụi tro, khí thải phát sinh từ lò hơi dầu tải nhiệt đốt củi được thu gom 

thông qua hệ thống ống dẫn → Hệ thống xử lý bụi và khí thải lò hơi có công suất 13.800 

m3/h → Ống thải D400, cao 15m (tính từ mặt đất) 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý khí thải 

− Hệ thống xử lý khí thải từ nguồn khí thải số 01: 

+ Quy trình xử lý: Bụi + Hơi nhựa → Chụp hút → Ống dẫn → Quạt hút → Tháp hấp 

phụ than hoạt tính → Ống thải 

+ Hóa chất sử dụng: than hoạt tính, dạng viên nén (thay thế định kỳ 3 tháng/lần, mỗi 

lần khoảng 29 kg) 

+ Công suất thiết kế: lưu lượng 5.000 m3/giờ 

+ Thông số thiết kế: 

STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

1 Chụp hút cái 1 Dài × Rộng × Cao = 2m × 0,5m × 0,5m 

2 Ống dẫn mét 3 D = 250 mm 

3 Quạt hút cái 1 Công suất Q = 5.000 m3/giờ 
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STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

4 Tháp hấp phụ cái 1 Dài × Rộng × Cao = 0,54m × 0,5m × 0,75m 

5 Ống thải mét  D = 250 mm, H = 13 m (tính từ mặt đất) 

− Hệ thống xử lý khí thải từ nguồn khí thải số 02: 

+ Quy trình xử lý: Hơi dung môi → Chụp hút → Ống nhánh → Ống chính → Quạt hút 

→ Tháp hấp phụ than hoạt tính → Ống thải 

+ Hóa chất sử dụng: than hoạt tính, dạng viên nén (thay thế định kỳ 3 tháng/lần, mỗi 

lần khoảng 165 kg) 

+ Công suất thiết kế: Lưu lượng 51.000 m3/giờ 

+ Thông số thiết kế: 

STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

1 Chụp hút cái 12 Tole kẽm dày 1mm 

2 Ống nhánh mét 96 D = 300 – 400 mm 

3 Ống chính mét 88 D = 600 mm 

4 Quạt hút cái 1 Công suất Q = 37 KW = 51.000 m3/giờ 

5 Tháp hấp phụ cái 1 Dài × Rộng × Cao = 1,25m × 1,25m × 1,7m 

6 Ống thải mét  D = 600 mm, H = 13 m (tính từ mặt đất) 

− Hệ thống xử lý khí thải từ nguồn khí thải số 03: 

+ Quy trình xử lý: Khói thải + bụi tro + CO → Ống dẫn → Cyclon → Quạt hút → Tháp 

hấp thụ → Ống thải 

+ Dung dịch hấp thụ: Sử dụng dung dịch hấp thụ là nước 

+ Công suất thiết kế: Lưu lượng 13.800 m3/giờ 

+ Thông số thiết kế: 

STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

1 Ống dẫn mét  D = 300 mm 

2 Cyclon cái 1 
Thân tháp: Thép CT3, dày 3mm, cao 1,6 m 

Đường kính: 800 mm 

3 Quạt hút cái 1 Công suất Q = 13.800 m3/giờ 

4 Tháp hấp thụ cái 1 Thân tháp: CT3, dày 5 mm 
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STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

Đường kính tháp: D = 1000mm 

Chiều cao tháp: 5 m 

5 
Bể chứa nước 

dập bụi 
Bể 1 

Kích thước: D x R x C = 5m x 1,6m x 2,2m 

Kết cấu: tường dày 100mm, xây gạch 

chống thấm; đáy BTCT dày 200mm 

6 Ống thải ống 1 

Đường kính: 400 mm 

Chiều cao thực tế: H = 15 m 

Vật liệu: Thép CT3 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục:  

Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục (theo quy định tại 

khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

− Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử 

lý bụi, khí thải. 

− Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa chữa, 

khắc phục khi có sự cố xảy ra. 

− Định kỳ hằng năm, thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, máy móc của hệ thống xử 

lý khí thải đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. 

− Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xả lý khí thải như: 

+ Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý khí thải như: quạt hút, than 

hoạt tính, bơm,… 

+ Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết 

bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố 

+ Giám sát các hệ thống xử lý khí thải thường xuyên để kịp thời phát hiện sự cố có thể 

xảy ra. 

+ Ngưng hoạt động nến các hệ thống xử lý khí thải không có khả năng xử lý khí thải 

đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường cho phép. Trong trường hợp này, Nhà máy phải điều 

chỉnh kế hoạch sản xuất, tạm ngừng hoạt động của các dây chuyền phát sinh khí thải; đồng 

thời, thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân. Sau đó thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, khắc 

phục sự cố liên quan đến hệ thống xử lý khí thải, sau khi khắc phục sự cố, ổn định hoạt 

động và ổn định chất lượng khí thải đầu ra mới tiến hành hoạt động sản xuất bình thường. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm được thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ 
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môi trường năm 2020 và điểm b Khoản 6 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ – CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022.  

Công ty sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm đối với các hệ thống xử lý khí thải. Cụ thể 

như sau: 

STT Công trình xử lý chất thải 

Thời gian bắt 

đầu vận hành 

thử nghiệm 

Thời giam kết 

thúc vận hành 

thử nghiệm 

Công suất 

dự kiến 

1 
Hệ thống xử lý khí thải máy 

đùn hạt nhựa TPU 
Tháng 9/2023 Tháng 12/2023 5.000 m3/h 

2 
Hệ thống xử lý khí thải công 

đoạn phủ sấy da PU 
Tháng 9/2023 Tháng 12/2023 51.000 m3/h 

3 
Hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi dầu tải nhiệt đốt củi 
Tháng 9/2023 Tháng 12/2023 13.800 m3/h 

2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

− Vị trí lấy mẫu:( Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o) 

STT Vị trí xả thải Tọa độ 

1 
Hệ thống xử lý khí thải máy đùn hạt nhựa TPU với công 

suất 5.000 m3/h 

X: 1258836 

 Y: 699574 

2 
Hệ thống xử lý khí thải công đoạn phủ sấy da PU với công 

suất 51.000 m3/h 

X: 1258832 

Y: 699376 

3 
Hệ thống xử lý khí thải lò hơi dầu tải nhiệt đốt củi với công 

suất 13.800 m3/h 

X: 1258837 

Y: 699370 

− Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống 

xử lý bụi, khí thải theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể: 01 ngày/lần trong vòng 3 ngày liên tiếp trong giai đoạn 

vận hành ổn định các công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải. 

− Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn chất ô nhiễm: Trong quá trình vận hành thử nghiệm, 

Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm có trong dòng khí thải và đánh giá hiệu quả xử lý 

của hệ thống xử lý khí thải theo giá trị giới hạn cho phép quy định tại Mục 2.4 Chương 

này. 

3. Các yêu cầu bảo vệ môi trường 

− Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy, đảm bảo 

đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trước khi thải ra môi trường. 

− Đảm bảo bố trí đủ nguồn nhân lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 

quả hệ thống, công trình thu gom, xử lý khí thải. 
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− Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung 

quy chuẩn hiện hành thi Chủ dự án đầu tư phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới. 

− Tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

 Đảm Bảo Giá Trị Giới Hạn Đối Với Tiếng Ồn, Độ Rung Và Các Yêu Cầu Bảo 

Vệ Môi Trường 

A. Nội dung cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh từ quá trình hoạt động của máy móc, thiết bị trong nhà xưởng, các thiết 

bị vận hành hệ thống xử lý khí thải. 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Vị trí: Nhà xưởng 1, 2, Lô D3, KCN Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước, Việt Nam. 

3. Giới hạn của tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường và Quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung (QCVN 26/2010:BTNMT – QCVN 

27/2010:BTNMT), cụ thể như sau: 

− Tiếng ồn: Thực hiện theo QCVN 26/2010:BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn. 

Khu vực 

Thời gian áp dụng trong ngày và giới hạn tối đa cho 

phép, dBA 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

Khu vực thông thường 70 55 

− Độ rung: Thực hiện theo QCVN 27/2010:BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

độ rung. 

Khu vực 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung 

cho phép, dB 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

Khu vực thông thường 70 60 

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung 

quy chuẩn hiện hành thì Chủ đầu tư phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới. 
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B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

− Khu vực sản xuất được cách ly riêng với khu vực xung quanh. 

− Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra và bôi 

trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay mới 

các máy móc bộ phận hoặc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và giảm bớt tiếng ồn trong 

các khu vực sản xuất. Thông thường, chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 4-6 tháng/01 

lần, các thiết bị cũ là 03 tháng/01 lần và theo khuyến cáo của nhà sản xuất máy móc, thiết 

bị. 

− Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh trường 

hợp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây cộng hưởng ồn, 

làm tăng độ ồn. 

− Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện pháp sử 

dụng xe nâng để bốc dỡ, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm có nhiều công 

nhân hoạt động. 

− Tất cả máy móc thiết bị sản xuất đế đúc móng đủ khối lượng, tăng chiều sâu của 

móng, lắp đặt giá đỡ máy bằng cao su hoặc bê tông và lắp đặt hệ thống giảm ồn. 

− Đảm bảo mật độ diện tích trồng cây xanh trong khu vực nhà máy đạt tối thiểu 20% 

tổng diện tích dự án để giảm lan truyền tiếng ồn. 

− Công nhân làm việc tại các nơi gây ồn nhiều sẽ được trang bị bảo hộ lao động đầy 

đủ và bố trí ca luân phiên hợp lý đảm bảo điều kiện làm việc tốt. 

− Bên cạnh đó, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác động xấu do tiếng ồn gây ra 

tại nơi sản xuất đối với công nhân lao động trực tiếp và các nhà máy lân cận thì Công ty sẽ 

bố trí khung thời gian làm việc như sau: Chỉ sản xuất vào giờ hành chính (buổi sáng: từ 7 

giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ), không sản xuất vào ban đêm và 

cho công nhân nghỉ giải lao 30 phút xen lẫn trong ca làm việc. 

2. Các yêu cầu bảo vệ môi trường 

− Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới 

hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 

− Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung 

quy chuẩn hiện hành thì Chủ đầu tư phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới. 

− Tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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 Yêu Cầu Về Quản Lý Chất Thải, Phòng Ngừa Và Ứng Phó Sự Cố Môi 

Trường 

A. Quản lý chất thải 

Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu gom có chức năng để tiến hành thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải 

nguy hại đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quản lý chất thải. 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại ước tính phát sinh thường xuyên 

STT Tên chất thải 
Khối lượng 

(Kg/năm) 
Mã CTNH 

Nguồn phát 

sinh 

1 

Giẻ lau, bao tay dính thành phần 

nguy hại, chai, can, hộp kim loại, 

đựng hóa chất, dầu nhớt thải 

200 18 02 01 
Sản xuất bảo trì 

máy móc 

2 Bao bì có dính hóa chất 4.200 18 01 02 Sản xuất 

3 Bóng đèn hư hỏng 6 16 01 06 Thắp sáng 

4 Hộp mực in 5 08 02 04  

5 Dầu nhớt thải 1.000 17 02 04 
Sản xuất bảo trì 

máy móc 

6 Pin, ắc quy chì thải 6 19 06 01 
Sản xuất bảo trì 

máy móc 

7 Than hoạt tính thải 800 02 11 02 Xử lý khí thải 

8 Keo thải 110 08 03 01 Sản xuất 

9 
Màng hỗn hợp nhựa, bột màu, 

Atyl axetat sau khi trộn 
65 07 03 11 Sản xuất 

10 Bao bì cứng thải bằng nhựa 100 18 01 03 Sản xuất 

11 Bao bì cứng thải bằng kim loại 75 18 01 02 Sản xuất 

 Tổng 6.567   

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường ước tính phát 

sinh thường xuyên 

TT Loại chất thải Đơn vị Khối lượng Nguồn phát sinh 

1 Bao bì thải bỏ  Kg/năm 2.750 
Lưu chứa nguyên 

liệu đầu vào 
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TT Loại chất thải Đơn vị Khối lượng Nguồn phát sinh 

2 

Phế phẩm, rìa nhựa 

cắt bỏ trong suốt quá 

trình sản xuất 

Kg/năm 2.750 Bán thành phẩm 

3 Giấy nền hư hỏng Kg/năm 1.200 
Nguyên liệu sản 

xuất 

4 
Bao bì hư hỏng từ quá 

trình đóng gói 
Kg/năm 100 

Lưu chứa nguyên 

liệu, sản phẩm 

5 
Các loại nền da hư 

hỏng 
Kg/năm 2.250 

Nguyên liệu sản 

xuất 

6 Hạt nhựa TPU rơi vãi  Kg/năm 1.800 
Nguyên liệu sản 

xuất 

 TỔNG Kg/năm 10.850  

1.3. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt ước tính phát sinh thường 

xuyên 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là 36,4 kg/ngày, tương đương 11,4 tấn/năm. 

Thành phần chủ yếu bao gồm: rác thải hữu cơ (thực phẩm thừa, giấy,…) và rác thải vô cơ 

(hộp xốp đựng thức ăn, chai nhựa,…) 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải 

nguy hại phát sinh có thể thay đổi theo tình hình hoạt động sản xuất của công ty. 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

− Thiết bị lưu chứa: chất thải nguy hại sẽ được lưu chứa trong các thùng nhựa/phuy có 

dãn mã phân loại. 

− Kho lưu giữ:  

+ Diện tích kho lưu giữ: Xây dựng 01 kho với diện tích 24m2 

+ Thiết kế, cấu tạo: Có mái che mưa, tường bao quanh, kết cấu nền bê tông có gờ chống 

tràn tránh nước mưa chảy tràn xâm nhập. Có dán các biển cảnh báo nguy hiểm, có trang bị 

đầy đủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

− Thiết bị lưu chứa: chất thải rắn công nghiệp thông thường sẽ được lưu chứa trong các 

thùng nhựa 120 lít. 

− Kho lưu giữ:  

+ Diện tích kho lưu giữ: Xây dựng 01 kho với diện tích 24m2 
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+ Thiết kế, cấu tạo: Kết cấu: móng đá kiền BTCT, xà gỗ thép, mái lợp tôn, tường gạch 

sơn nước. Kho chứa có mái che, mặt sàn đảm bảo kín. Có dán các biển báo theo tiêu chuẩn. 

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

− Thùng nhựa/túi 20 lít: 02 thùng, có nắp đậy, đặt tại nhà vệ sinh 

− Thùng nhựa/túi 120 lít: 02 thùng, có nắp đậy, đặt tại khu vực nhà xưởng 1, 2 

− Thùng nhựa/túi 240 lít: 01 thùng, có nắp đậy, đặt tại khu vực tập trung rác sinh hoạt 

của nhà máy và chuyển giao cho đơn vị thu gom. 

3. Hoạt động tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải: không áp dụng 

B. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

− Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất: Thiết kế nhà kho chứa hóa chất 

hóa chất theo TCVN 5507:2002 và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 28/12/2017 của 

Chính phủ về hướng dẫn Luật hóa chất; Trường hợp rơi ngã thiết bị chứa hóa chất nhưng 

không tràn đổ hóa chất ra môi trường: Sử dụng xe nâng hàng để tiếp tục di chuyển kiện 

hàng hóa chất đến vị trí chất xếp, sử dụng (kiểm tra lại chất lượng thiết bị chứa trước khi 

chất xếp); Trường hợp tràn đổ, rò rỉ hóa chất: Thông tin cho mọi người xung quanh được 

biết sự cố, cách ly khu vực có hóa chất bị rò rỉ bằng các biển cảnh báo, người cảnh giới, 

cách ly càng xa càng tốt, nhân viên Đội ứng phó sự cố có mặt tại hiện trường nhanh chóng 

trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, sử dụng các vật liệu thấm hút (giẻ lau nếu tràn đổ ít hay 

dùng cát nếu tràn đổ nhiều) hoặc dụng cụ xúc đổ để thu gom hóa chất tràn đổ, lưu chứa 

vào thùng phuy rỗng và lưu giữ tại kho chứa chất thải nguy hại chờ mang đi xử lý theo quy 

định, sử dụng phương tiện xe nâng di chuyển thiết bị chứa hóa chất bị vỡ, tràn đổ đến lưu 

chứa tại kho chất thải nguy hại chờ mang đi xử lý theo quy định; áp dụng các phương án 

phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất được duyệt, theo quy định khác. 

− Phương án phòng ngừa trong tiếp nhận và vận chuyển hóa chất: Chủ dự án hợp đồng 

với đơn vị có năng lực vận chuyển hóa chất theo quy định, nhân viên, cán bộ vận chuyển 

hóa chất phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất, các loại hóa chất trước khi xếp 

dỡ phải được kiểm tra bao bì, nhãn hiệu đảm bảo không hư hỏng, rò rỉ. 

− Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo 

quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. 

− Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Trong Giấy phép môi trường này trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được 

lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại 

điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung 
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theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ.  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho Dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm giả da: 

da PU, TPU Microfiber với công suất 2.000.000 mét sản phẩm/năm” 

 
 

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH VietNam YuCheng New Material  80 

Chương V  

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường của dự án như sau: 

− Các hạng mục dự kiến bắt đầu vận hành thử nghiệm từ tháng 10/2023 đến tháng 

01/2024. 

STT Công trình xử lý chất thải 

Thời gian bắt 

đầu vận hành 

thử nghiệm 

Thời giam kết 

thúc vận hành 

thử nghiệm 

Công suất 

dự kiến 

1 
Hệ thống xử lý khí thải máy 

đùn hạt nhựa TPU 
Tháng 10/2023 Tháng 01/2024 5.000 m3/h 

2 
Hệ thống xử lý khí thải công 

đoạn phủ sấy da PU 
Tháng 10/2023 Tháng 01/2024 51.000 m3/h 

3 
Hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi dầu tải nhiệt đốt củi 
Tháng 10/2023 Tháng 01/2024 13.800 m3/h 

− Trường hợp các hệ thống xử lý chưa ổn định, thời gian vận hành thử nghiệm có thể 

kéo dài hơn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

− Nếu sau 06 tháng kết quả vận hành thử nghiệm vẫn chưa ổn định, công ty sẽ có báo 

cáo lên Sở TN&MT để trình bày những vấn đề còn tồn tại, thời gian cần để khắc phục và 

xin phép kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

1.2.1. Đối với khí thải 

Kế hoạch quan trắc mẫu bụi, khí thải giai đoạn vận hành thử nghiệm được trình bày như 

sau: 

Vị trí lấy 

mẫu 

Thông số lấy 

mẫu 
Số mẫu 

Tần suất lấy 

mẫu 
Quy chuẩn so sánh 

Tại ống khói 

sau hệ thống 

xử lý khí thải 

Lưu lượng, Ethyl 

Axetat 

03 mẫu 

đơn đầu 

ra 

Ít nhất 03 ngày 

liên tiếp trong 

QCVN 

20:2009/BTNMT 
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Vị trí lấy 

mẫu 

Thông số lấy 

mẫu 
Số mẫu 

Tần suất lấy 

mẫu 
Quy chuẩn so sánh 

máy đùn hạt 

nhựa TPU 

giai đoạn vận 

hành ổn định 

Tại ống khói 

sau hệ thống 

xử lý khí thải 

công đoạn 

phủ sấy, tráng 

keo 

Lưu lượng, Ethyl 

Axetat, Amoniac, 

Styren 

03 mẫu 

đơn đầu 

ra 

Ít nhất 03 ngày 

liên tiếp trong 

giai đoạn vận 

hành ổn định 

QCVN 

19:2009/BTNMT cột B 

(Kp = 1,0; Kv = 1,0) 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

Tại ống khói 

sau hệ thống 

xử lý khí thải 

lò hơi dầu tải 

nhiệt đốt củi 

Lưu lượng, nhiệt 

độ, bụi, CO, SO2, 

NOx 

03 mẫu 

đơn đầu 

ra 

Ít nhất 03 ngày 

liên tiếp trong 

giai đoạn vận 

hành ổn định 

QCVN 

19:2009/BTNMT cột B 

(Kp = 1,0; Kv = 1,0) 

 

1.2.2. Đối với chất thải rắn 

− Tần suất giám sát: Thường xuyên và liên tục 

− Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại; công tác phân loại, thu gom; hợp đồng 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; biên lai, chứng từ giao nhận 

chất thải rắn. 

− Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

❖ Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để 

thực hiện kế hoạch 

Công ty TNHH Môi trường và An toàn lao động Sao Việt 

− Địa chỉ: 48/2A đường Bình Hòa 13, Khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

− Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu VIMCERT 

286 theo Quyết định số 1559/QĐ-BTNMT ngày 09/08/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ quan trắc môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, định kỳ) theo quy định của pháp 

luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 
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2.1.1. Quan trắc nước thải 

− Vị trí giám sát: 01 điểm tại hố ga cuối cùng trước khi đấu nối nước thải vào hệ thống 

thoát nước thải KCN 

− Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

− Thông số giám sát: pH, TSS, BOD, COD, Amoni, Tổng Nito, Tổng Photpho, Tổng 

dầu mỡ, Coliform. 

− Quy chuẩn so sánh: Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Nam Đồng Phú 

2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

❖ Quan trắc bụi, khí thải của HTXL khí thải máy đùn hạt nhựa TPU 

− Vị trí giám sát: Ống khói tại HTXL khí thải máy đùn hạt nhựa TPU 

− Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

− Thông số giám sát: Lưu lượng, Ethyl Acetate 

− Quy chuẩn so sánh: QCVN 20:2009/BTNMT 

❖ Quan trắc khí thải của HTXL khí thải công đoạn phủ, sấy da PU 

− Vị trí giám sát: Ống khói tại HTXL khí thải công đoạn phủ, sấy da PU 

− Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

− Thông số giám sát: Lưu lượng, Ethyl Acetate, Amoniac, Styrene. 

− Quy chuẩn so sánh: QCVN 20:2009/BTNMT; QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp 

= 1,0; Kv = 1,0); 

❖ Quan trắc khí thải của HTXL khí thải lò hơi 

− Vị trí giám sát: Ống khói tại HTXL khí thải lò hơi dầu tải nhiệt đốt củi 

− Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

− Thông số giám sát: Lưu lượng, Nhiệt độ, Bụi, CO, SO2, NOx  

− Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp = 1,0; Kv = 1,0) 

Tần suất lập báo cáo: Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 1 năm/lần nộp về Ban 

Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước theo 

mẫu tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 hoặc thay đổi theo quy định hiện 

hành. 

2.1.3. Giám sát không khí khu vực sản xuất 

❖ Vị trí giám sát và các thông số giám sát 

− 01 vị trí tại khu vực sấy: Bụi, tiếng ồn, nhiệt độ, ánh sáng, SO2, CO2, Amoniac, Styren, 

VOC (Etyl Axetate) 
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− 01 vị trí tại khu vực tráng keo: Bụi, tiếng ồn, nhiệt độ, ánh sáng, SO2, CO2, Amoniac, 

Styren, VOC (Etyl Axetate) 

− 01 vị trí tại khu vực đùn nhựa: Bụi, tiếng ồn, nhiệt độ, ánh sáng, SO2, CO2, VOC (Etyl 

Axetate) 

❖ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

❖ Quy chuẩn so sánh/Quy định áp dụng: 

− QCVN 22:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép 

chiếu sáng nơi làm việc 

− QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

− QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép 

vi khí hậu tại nơi làm việc; 

− QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; 

− QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

− Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Công ty không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc tự động, liên tục 

chất thải 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án:   

❖ Giám sát chất thải rắn 

− Chất thải rắn thông thường: 

+ Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường 

+ Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại, biên lai, chứng từ giao nhận chất thải rắn 

+ Tần suất giám sát: Thường xuyên liên tục 

+ Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

− Chất thải nguy hại: 

+ Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại 

+ Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại, biên lai, chứng từ giao nhận chất thải 
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nguy hại 

+ Tần suất giám sát: Thường xuyên liên tục 

+ Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

❖ Chế độ báo cáo giám sát môi trường 

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 1 năm/lần nộp về Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp Bình Phước, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước theo mẫu tại Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 hoặc thay đổi theo quy định hiện hành. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Tổng kinh phí dự toán cho chương trình giám sát môi trường hàng năm khi dự án đi vào 

hoạt động được trình bày trong bảng sau: 

STT Hạng mục 
Chi phí giám sát môi trường 

hằng năm (VNĐ/năm) 

1 Giám sát chất lượng nước thải 20.000.000 

2 Giám sát chất lượng khí thải 30.000.000 

3 
Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công 

nghiệp 
60.000.000 

4 Thu gom, xử lý chất thải nguy hại 20.000.000 

5 Tổng hợp lập báo cáo 10.000.000 

 Tổng  140.000.000 
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Chương VI  

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

 

1. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu 

Chủ đầu tư cam kết đảm bảo tuân thủ Luật Bảo vệ và Môi trường Việt Nam, các Nghị 

định, Thông tư và các quy định liên quan, thực hiện tốt các biện pháp khống chế và giảm 

thiểu các tác động xấu đã nêu trong báo cáo này, hoàn thành các công trình xử lý môi 

trường trước khi đi vào hoạt động chính thức cự thể là: 

− Thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm không khí theo đúng quy 

định. Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ các công 

đoạn sản xuất tại dự án để không ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xung quanh. Trường 

hợp dự án xử lý không đạt quy chuẩn sẽ ngừng hoạt động để tiến hành cải tạo, nâng cấp hệ 

thống xử lý, đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn theo quy định trước khi tiến hành đưa vào vận 

hành. 

− Thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước: Đảm 

bảo tách riêng hệ thống thu gom nước thải và nước mưa. Xử lý nước thải đạt giới hạn tiếp 

nhận nước thải của KCN để đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN, ký hợp 

đồng xử lý nước thải với KCN để tiếp tục xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định.  

− Cam kết thực hiện các công trình bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện 

hành về bảo vệ môi trường. 

− Thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

đúng quy định. 

− Thực hiện các biện pháp chống tiếng ồn và độ rung. 

− Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy nổ. Xây dựng hệ thống chống sét, 

chống tiếng ồn, độ rung cho các thiết bị.  

− Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn hóa chất 

− Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ như đã nêu ở trên. 

− Phối hợp với các cơ quan chức năng về quản lý môi trường để nhận được sự hỗ trợ 

và hướng dẫn kịp thời trong công tác quản lý môi trường. 

2. Cam kết thực hiện luật pháp, các quy định chung về bảo vệ môi trường 

Chủ đầu tư cam kết trong quá trình hoạt động, dự án đảm bảo đạt các Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn môi trường Việt Nam, bao gồm: 

❖ Về nước thải:  

Chủ đầu tư cam kết xử lý nước thải đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào của Nhà 
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máy xử lý nước thải của KCN Nam Đồng Phú. 

❖ Về môi trường không khí: 

Môi trường không khí xung quanh: Tuân thủ các quy định pháp luật, không làm ảnh 

hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh. 

Không khí môi trường làm việc đạt QCVN 24:2016/BYT, QCVN 26:2016/BYT, QCVN 

02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT. 

❖ Về khí thải: 

Chủ đầu tư cam kết xử lý khí thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ – QCVN 20:2009/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ – QCVN 19:2009/BTNMT. 

❖ Về chất thải rắn: 

- Chất thải rắn thông thường và chất thải không nguy hại được quản lý theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Chất 

thải sinh hoạt được đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng 

yêu cầu. Chất thải rắn không nguy hại được thu gom, tập trung và bán cho đơn vị có chức 

năng thu mua. 

- Chất thải nguy hại: được được thực hiện đúng theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 10/01/2022 Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Chất thải được phân loại, 

lưu trữ và giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy hại thu gom, xử lý. 

Chủ dự án cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn 

từ khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc dự án. Đồng thời cam kết sẽ 

đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường 

xảy ra do triển khai dự án. Cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường sau khi dự án kết thúc vận hành. 

Công ty TNHH Viet Nam Yucheng New Material cam kết thực hiện tốt các yêu cầu của 

quyết định phê duyệt báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường và nội dung báo cáo, xử lý 

các loại chất thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện hành. Công ty chịu trách nhiệm 

về các biện pháp bảo vệ môi trường đối với toàn bộ dự án trong suốt quá trình hoạt động, 

thực hiện giám sát và vận hành các công trình xử lý môi trường, đồng thời phối hợp với 

chính quyền địa phương trong công tác quản lý an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội.  

Cam kết thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định pháp 

luật hiện hành về bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành thương mại. 
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Cam kết xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

14001 theo quy định. 

Công ty cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các 

quy định về bảo vệ Môi trường, nếu để xảy ra sự cố môi trường, các hoạt động xả thải vượt 

tiêu chuẩn, quy chuẩn Môi trường Việt Nam quy định. 

  



sO KE Ho4,cH vA DAU rU cPNG n0e xA nQr crrr xcffir vnf_rrrAM
rhur siNH pHLIdC DQc l$p - Tg do - Hlnh phric

PHoNG oANc rcf rcxu DoANH

crAy cHrNc Nrr,iN oAxc ry ooaNH NGHTEr
coxc ry rRAcH NHrpM HUU HAN Mer rHANH rr0N

Mn s6 doanh nghiQp: 3801246096

Ddng lc! lin diu: ngdy 08 thang 02 ndm 2021

Ddng try thay aai mn thu: 2, ngdy 12 thdng 07 ndm 2022

1. TGn cOng ty
t€n c6r1g ty viiSt bing titing Viet: cONC TY TNHH VIETNAM YUCHENG NEw
MATEzuAL
T€n c6ng ty vi6t bing tiiing nu6c ngodi: VIETNAM YUCHENG NEW MATERIAL
COMPANY LIMITED
T€n c6ng ty vi6t t6t: Vtp]-NAM YUCHENG NEW MATERIAL CO., LTD
2. Dia chi trB sO chinh

Xudng sd t, Xudng t6 2, LO D3, KCN Nam Ding Phu, Xd Tdn LQp, HuyQn Ding
Phil, Tinh Binh Phubc, ViQt Nam

Di6n thopi: 0393390026 Fax:

Email: charles.wei@yuchengguomao.com Website:
3. V6n tli6u lQ 27.900.000.000 <l6ng

Biing chic: Hai muoi bdy ty chin trdm triQu tt6ng

Tuong duong 1.200.000 USD (M|t triQu hai trdm nghin D6 La Mi)
4. Th6ng tin v6 chri sO hiru
TOn tO chric: HONGKONG NEW YUCHENG TRADING LIMITED

., Md s6 doanh nghigp/Quy6t Oirrn thdnh ldp s6: ,2757680
Ngdy c6p: 24/10/2018 Noi c6p: Ddc khu hdnhchinh H6ng K6ng
Dia chi trU s0 chinh: Phdng 10078, I1F; Trung tdm Thuong mqi Ho King, sii Z-tO
cluong Fa Yuen, Mongkok, H6ng k6ng, Trung Qu6c
5. Nguli tl4i diQn theo ph6p lu$t cria cdng ty

ffi- Nj

1"L
,,#d)- /)

-L

tpt



* H9 vd t6n: WEI CHANG
Chric danh: GiSm il6c
Sinh ngdy: 20/10/1990 D0n tQc: ' qu6c tich:
LoAi gi6y to ph6p tj, cria c6 nh6n: H0 chi€u nu6c ngodi
SO gi6y to ph6p lj,cira c6 nhdn: 83356g095
Ngdy c6p: I 1/12/2013 Noi c6p: Cttrc xuiit nhdp cdnh rrung eudc
?ia chithy*g tr6: Thi trdn HQu Nhai, thdnh phii D6ng Hodn, tinh eudng D6ng,
Trung Qu6c
Dia chi li6n lpc: s6 nhd 627, The oasic 2, phudng An phti, Thdnh plta rytuAn An,
Tinh Binh Duong, I/iet NayV

Gi6i tinh: Nam

,itrung auoc

xfrmldNc PHoNG

{r*r/, Jhac gi,rrt



































  

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vietnam Yucheng New Material. 
 

 Ban Quản lý Khu kinh tế có nhận được Công văn số 10-08/GPMT2023 

ngày 10/8/2023 của Công ty TNHH Vietnam Yucheng New Material về việc chấp 

thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh 

giá tác động môi trường (báo cáo ĐTM) đã được phê duyệt của “Nhà máy sản 

xuất các sản phẩm giả da: da PU, TPU, Microfiber với công suất 2.000.000 mét 

sản phẩm/năm, tương đương 1.164 tấn/năm” 

Theo giải trình tại Công văn số 10-08/GPMT2023 ngày 10/8/2023 của 

Công ty, trong quá trình triển khai dự án Công ty có sự thay đổi một số nội dung 

so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt như sau: thay đổi nguyên vật liệu, hóa 

chất sử dụng (bổ sung thêm nguyên liệu MEK, loại bỏ hóa chất làm bóng, mực 

in); thay đổi một số máy móc thiết bị sản xuất; thay đổi công nghệ sản xuất (không 

thực hiện quy trình tạo độ bóng và in); thay đổi công nghệ xử lý chất thải (không 

đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình tạo độ bóng và quá trình 

in, tăng công suất quạt hút của hệ thống xử lý khí thải lò hơi); giảm lượng chất 

thải nguy hại phát sinh; thay đổi tần suất giám sát khí thải (từ 03 tháng/lần thành 

06 tháng/lần). 

 Qua xem xét các quy định có liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế có ý kiến 

như sau: 

Công ty TNHH Vietnam Yucheng New Material đã được Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM cho Dự án tại Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 

08/3/2022. 

Tại khoản 4, Điều 37 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định: 

“4. Trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi 

vận hành, trường hợp có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án đầu tư có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư khi có 

một trong các thay đổi về tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay 

đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường. 

b) Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, chấp thuận 

trong quá trình cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng 

phải có giấy phép môi trường trong trường hợp thay đổi công nghệ sản xuất, công 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /BQL-QHXDTNMT Bình Phước, ngày       tháng 8 năm 2023 

V/v thay đổi nội dung báo cáo  

đánh giá tác động môi trường của  

Công ty TNHH Vietnam Yucheng  

New Material. 
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nghệ xử lý chất thải, vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào nguồn nước nhưng 

không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này…. 

c) Tự đánh giá tác động đến môi trường, xem xét, quyết định và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật đối với các thay đổi khác không thuộc trường hợp quy định 

tại điểm a và điểm b khoản này; tích hợp trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường (nếu có)”. 

Dự án sản xuất các sản phẩm giả da, do đó không thuộc Danh mục loại hình 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Các nội dung 

thay đổi không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 41, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 Dự án thuộc 

đối tượng phải có giấy phép môi trường và thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi 

trường của UBND tỉnh. 

 Do đó, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị Công ty lập Báo cáo đề xuất cấp 

Giấy phép môi trường, tích hợp những nội dung thay đổi so với báo cáo ĐTM, 

trong đó cần đánh giá, dự báo các tác động đối với những nội dung thay đổi và đề 

xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp để Hội đồng thẩm định 

xem xét, có ý kiến.  

 Trên đây là ý kiến liên quan đến việc thay đổi nội dung so với báo cáo 

ĐTM, Ban Quản lý Khu kinh tế thông tin đến Công ty được biết, thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Ban Quản lý Khu kinh tế 

(Phòng Quản lý Quy hoạch - Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường), điện thoại 

0271. 2210478 để được hướng dẫn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Ban; 

- P.QLQHXD-TNMT; 

- Lưu: VT. 
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chdrng nhQn thiim duyQt va phdrg chdy vd chfta chdy
'DPCCC-PC77, ngdy 0S thdng o/_ ndm 20Ig)

i B6n vE ki6n truc Nhd xucmg 1, nhd j. uqLL yw 
^rwll Lru\; I\IlCl "'LU\rIfB I, IUIA j 

iiti:2 : xucrng 2,r1hd xunng 3, nhd xu6rng 4, nhd i j
9:j

I vdn phgng, trpm bom bC nu6c ng6m, j 
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4 : HC th6ng b_6o ch6y- fu dQng i BC 01 i

ii

i:

i
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c TAr LrEU, sANvp oApuqc rnAvr owpr
vt pnoxc cnAy vA cntrl cnAy

chdrng nhQn thiim duyQt v€ phdng chdy vd chfra chdy
'PCCC-PC?7, ngdy 08 thdng oy' ndm 2019)

LIPU, BAN VE

Bin v€ kii5n truc Nhd xu<yng l, nhd
xuong 2, nhd xucmg 3, {the xudrng 4, nhe
vdn phong, trgm bcrn b6 nu6c ttg-a-,
kb*pbg tiQu, tr4m diQn, nhe be;e
Pan v_p_h-e th6ng cAp nu6c chta chd

H9 thgng b{p- chpy 1rr- -d-g*n_g
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' cd PnAn Bl
KHU CONG TOHIeP

rm6c n$rue natll7 Binh Phudc, ngdy I7 thdng 03 ndm 2023

BrtN nAN BAN GrAo vI rRf oAu Nor

Hdm nay, T9 hic 14h00 ngiry l7,th6ng 03 ndm 2023 tai v! t1f dudng s6 3 Khu
cdng nghiQp Nam DOng Phri, chring t6i tii5n hdnh bdn giao vi trf mflt bang x6y dpg h6 ga
nudc th6i nhu sau:

L. Dai di6n BGn A: c6ng ry co phAn Khu c6ng nghiQp Bic D6ng phri

U CONG NGHIpP
NG PHU

Ong: Nguy6n Vii5t Khanh

Ong: TrAn Trung Hi6u

Ong/Bd: Mtu zHt Mov

OngBd: D|ry ,h"^hM

CONG TY CP KHU cONc NGHIEP
nAc ooNc pHtM

2. Dai di6n BGn B: Cdng ty TNHH C6ng nghiQp Cao Tudng

CQNG HOA XA ngr cH0 NGHIA VrEr NAM
EQc lgp - Tr; do - Hpnh phrlc

- Chfc W: T. Phong CN - MT

- Chrlc vg: CV. Phdng CN - MT

- Chric vg: Odn, d6L

- Chric vp: ThS. ,{^i
3. Ndi dune bin eiao:

C6c b6n cirng th6ng nhSt bdn giao mQt s6 nQi dung sau:

COng ty CP KCN Bac Ddng Phri bdn giao vi tri mflt bing vd quy c6ch xdy dpng h6
ga nudc thdi cho cong ty TNHH c6ng nghiQp cao Tulng cg th6 nhu sau:

+ Ban v6 m{t bing v! trixdy h6 ga nu6c th6i (theo b6n ve ctinh kdm).

+ Bin vC h6 ga nu6c thdi (theo b6n v6 clinh kdm).

+ vi trf hd ga ctdu noi: HG,.+t (efucrng s6 3, KCN Nam D6ng phf).

, . Cdng ty TNHH Cdng nghiQp Cao Tudng phii xdy dpg dring quy c6ch, kich thu6c
h6 ga md C6ng ty CP KCN BAc Ddng Phf da grii.

Ngudi ki6m tra vd gi6ms6t cdng thcxdy dUng h6 ga vd d6u n6i:

6ng: TrAn Trung Hi6u Chric vp: CV. Phdng CN - MT

ffi

Bi6n bdn ndy ld co so dO ady dUng vdnghiQm thu h6 ga, n6u xdy dgng sai quy c6ch
trong b6n vE dinh kdm md kh6ng 9oqr. sp d6ng !, ctaPhdng C6ng nghiQp frrtOi truong tlri
sau ndy kh6ng dugc nghiQm thu d6u ni5i nudc thdi.

Bi6n bin ktit thric vdo hic 15h00 phrit cirng ngdy.Bi€n bdn ndy dugc 02 b6n th6ng
r th6ng qua, lfp thdnh 04 bin c6 eifltri ph6p lf ngans nhau. m5i bCn siir 02hhn.nhdt vd th6ng qua, lfp thdnh 04 bin co gi|tri ph6p ly ngang nhau, mdi ben giir 02b6n.

.1 1 :' 

CONG TY TNHH
O TIIOI{G

Jrf,ryhllffi%{inn/,

CONG NG



c0Nc ry cp KHU c0Nc NGHTEr ceNG HoA xA Hgr cHU Ncni.t vrET NAM

nAc OONG PHU DQc lgp - Tg do - HSnh phrric

BrtN sAN NGHTpM rHU oAu NOl NUOc rHAr
56: 39/I.{TDN

COng tiinh: H6 ga d6u n6i nu6c th6i COng ty TNHH COng nghiQp Cao Tudng

Hang mpc: Hd ga d6u n5i, van kh6a

HOm nay, vdo hic th00 .ngdy 07 thing 04 n[m 2023 tqi Cdng ty TNHH Cdng
nghiQp Cao Tulng, chfng tdi gdm co:

+ Dgi diQn (BOn A): Cdng ty CP KCN Bic Ddng Phr[
 .
Ong: Phan Vdn Trinh - Chric vU: P. TOng Gi6m D6c

Ong: Nguy6n Vii5t Khanh - Chric vp: T. Phdng CN - MT

Ong: TrAn Trung Hi6u - Chric vp: CV. Phong CN - MT

+ E4i diQn (BGn B): C6ng ty TNHH Cdng nghiQp Cao Tudng

Ong: MIN ZHIMOU - Chric vu: Gi6m d6c

Bd : D[ng Thanh Thriy - Chric v1r: Trg ly

I/ NQi dung lirm viQc:
.^. ..1 -A A,

Chring t6i ti€n hdnh ki6m tra vd x6c nhfln t4i hd ga ddu n6i nudc th6i cria C6ng ty
TNHH COng nghi-ep Cao Tudng nhu sau:

1. Phin xdy dqng:

- DA thi cdng hodn thiQn phAn h6 ga d6u n5i theo bi€n bin bdn giao vi tri d6u nOi

ngiry l7 th6ng 03 ndm 2023 giha Cdng ty 'cO phdn khu c6ng nghipp BAc DOng Phri vd
C6ng ty TNHFI C6ng nghiQp Cao Tudng.

2. PhAn thi6t bi:

- Da ldp d4t I van kh6a (nudc) tdng DN34.

- D6ng hO tto d6m nu6c th6i: 01 tl6ng h6.

3. Phffn hd scr:

- Bi€n bin bdn giao vi tri d6u ndi nudc thii ngdy 1710312023 gita COng ty c6 ph6n
khu c6ng nghiQp Bfc Ddng Phri vd Cdng ty TNHH Cdng nghiQp Cao Tu.ong.

-- A.- KCt qui phdn tich nudc th6i ddu ra cl ra COng ty TNHH COng nghiQp Cao Tulng
s6 206l2023lKQPT ngdy 06 th6ng 04 ndm 2023 do Tnrng tdm quan tr[c Tdi nguy6n vd
M6i trudng tinh Binh Phu6c ki6m nghiQm k6t qu6.

U/ Kait lu$n: B€n A d6ng y ti}p nhfln ngu6n nudc thii cria b6n B theo ti€u chuAn
cQt B QCVN40:201I/BTNMT tpi h6 ga d6u nOi tho6t nu6c thai (bi hiQu: HG 48) gita
b6n B vd b€n A.

B€n B bdn giao viQc quin l!,,b6o vQ tdi sdn bao g6m: Van kh6a nudc.



Bi6n ban ktSt thric vdo lfc 11h00 ctng ngdy, dugc lflp thdnh 04 bhn,m6i ben gifr 02
bin c6 gi|tringang nhau. C6c b6n rt6ng f ky tOn.

coNc ry cp KHU coxc NGHTEp cdNc ry rNHH cONc NGHTEp

\,a

Ngudi ki€m tra vd x6c nh{n sti lugng nudc thii vd hu h6ng cta thitit bi:

BOn A: C6c Ong/Bd li nhdn vi6n cria Phdng CN - MT - SET li6n hQ: 02713g34789

B€n B: Bd: D[ng Thanh Thriy - SDT li€n hQ: 0963526677

CAO TI'OI.IG

ti , t

#t*u'i()



Binh Phudc, ngdY 30 th6ng 0l ndm202l
tF,iE, zo2r + | F 30 E

:
HqP DONG THUE NHAXITONG

,ffiEfHF6IE
CIn cri, vho nhu ciu sir dgng nhir xu&ng OO ttruO lirm xu&ng sin xu6t vir tlugc sg

tt6ng f cira C6,ng ty TNHH C6ng NghiQp Cao Tulng, til4i diQn $ng MIN ZHIMOU (do

rr,e."*g de tr6'n; kh6ng sin xu6t) th6a thu$n ky k6t hqp tldng thu6 nhir xu&ng'

$F,+WM.HIFfuUaWLH Htffi*, HXtrl*iLA|]RAA H'': lEH, H lX,*'iX fr'+"lFfu

4t* ( H/AlffiEHE, T+tr) l#tffiffiH4firy'Ht1HA|E'

H6m nay, ngiY 30 thrlng 01 nim 2021;

+/\,2021 +r E 30 E;

BtN CHO THUE (Sau dffY gqi li BGn A):

IIfEU (UTffifEhWfi) ,

T€n C6ng ty: CflNG Ty TNHH CflNC NGHIPP CAO TLISNG

,)a&rtfi -Hlll*Ual5RAFJ
Dia chi: LO D3, KCN Nam Ddng Phf,Xa Tin Lip,HuyQn Edng Phri,Tinh Binh PhufcoViQt

Nam.

HD s5 AHffiiH'

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIFT NAM

DQc l$P -TP do -H4nh Phtic

fr&Ht+.9+-#*ru8
ffin-E Er-+'iE

/GT- (VN)/HDTNX ---------Ae"'6------

}t,!Ll, ruffi+iF€', IEHE'
SO Aipn thogi: 02713889688

€ifr' 02713889688

M6 sii thu6: 3801179509

frtER 3801179s09

Nguli il?i diQn: MIN ZHIMOU
4t*y''' H,SiH ,tH
Thdng tin s6 tii kh6an:

f;R1i=RFEH'fE,E,

otT6n Tni kh6an: CflNC TY TNHH C$NC NGHIEP CAO TUONG

FF?Hffi€',,\ ' Hru*)UAllRAA
ol56 tiri kh6an: 1041000051666

FF?fr ' 10410000s1666

olTon ngffn hing: Ngin hlrng vietcombank chi Nhrinh Tinh Binh Phufc

TAFIJ: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM-

BINH PHUOC BRANCH

#fini.f , ffilE:lH'IdLX, D3 X
Fax: 02713842688

'{SE' 02713842688

Chric vB: T6ng Girflm DOc

Hilth AH,A9TE



v/v

BEN THUE (Sau tIAy ggi ldr B€n B):

'F(THfr 
(DITffifERLfr) .

TOn C6ng ty: HONGKONG NEW YUCHENG TRADING LIMITED

^ 
A EfE : 6i6ffr A FXt< n H rsR a\ a

Dia chi: Phdng 10078, T0ng 10, Trung tim Truydn th6ng Ho King, 2-16ph6 Fa yuen,
Mongkok, H6ng Kdng
j&,!1, Ai&Hlfriinfu 2-t6 EI''lFfi.€in+,1, l0 f4 rooze H

Sd iliQn thoSi :0393390026

E;"fi' 0393390026

Mfl s6 thu6:
frfr5R"

Ngucri tl4i diQn:WEI CHANG

HQ chi6u:E33568095

#F,HEB. : E335680e5

Fax:
4Egtv:x

Chric vg: Tdng Girim D6c

ryiitf., f.&,2grL

Ngny cdp:llll2/2013 Tgi: CHONGeING
ffi4F=Ffr:1rt12t2013 ff4*i&fffi, ER

Theo quy tlinh cria phfp lu$t c6 li6n quan sau khi bin b4c, th6a thu$n nh6t tri hai b6n A vi B
ilf, ty nguyQn ky k6t th6a thugn nhfrng tliiiu kiQn sau:
fR+EfH*iflt, 4ry . LxxfrF lllr'ffi-W, HffiilifiTfrl,il,

DIEU 1: NHA XUONG CHO THUT
ffi*L+, fffHffitr

r.t BOn.A tl6ng f cho thu6 vi BOn B tlOng y thu6 xu&rrg diQn tich 7Jl?L,- m2 thuQc chri
quydn cria BGn A tpi L6 D3, KCN Nam Edng Phf,XA TAn Lgp,Huygn Ddng Phri,Tinh Binh
Phu0c,ViQt Nam.( DiQn tich : Xu&rrg s6 I : 3302.2m2,xu&ng sd z: 4168.8 m2 t6ng z 77,7,L

m2) Gi6 th6a thufln cho thu6 tA 2,5 USD / m2lth6ng
FFIEffi HfH, LfiH,c.*/RfEErt ryrtFfrHtET ('&Hs, ft&ffi+,iE€', lElHE, +Jfiii,
ffilEHrllx, D3 x fuIM.H ( ffi'fF, t EI- H n02.2 m2+2 Er H 4468.8 m2= 777r
m2) 2\fr.*#25t+*XtE

t.2 Mgc dich thu€ nhir xu&ng: SAn xu6t
ffiEfHH H fr"]' +"P

DIEU 2: THOI HAN HqP DONG
H - I&. -A, I=I Htr RE21 -- ltTli : trl l-J lfJ IJLK

2.1 Thoi h4n thu6 nhir xu0ng: Tinh tir ngiy 30 thdng 01 nIm 2021 dfin ngdy 29 th6ng 0l
nilm204l
ffiEfBHFfi|]R, EZOZT+ IE 30 Ea.z0tt + | F 29 B.

2.2Khi tr6t tr4n hgp tldng bOn B s€ tri lpi toirn bQ theo hiQn tr?ng ban rtAu khi mcri thu6
hoSc tiry theo tinh hinh thgc t6 trai BOn c6 ttro ttr6a thugn gia h4n ti6p.
A n F.nyffi'th., Ln ffi E+fr fH F H+ iS X A *[ € € 6 tr ifi it Fg, frA Lfr q ffi+EH FS,l€ ifl ffi ffi

I'CZATO'OZI



,4HffiAIE 
"

:_r#:Xfi-*:r_Trl,[:::*:.ojl^1*'^"* hqp <r6ng rrufc thdi h3n .16 th6a rhufln thi phii
*9:i=lu"_:T.10: kia,bi6t truric it nh6t-ba ,iarg.
+ilfflq--)jAXfEHf,KLl-AlE,,I,rHF,L.{ftffi o: {E.E trfnE _rt .

i rr#TiJTffi I'J J-* *: I:1,,1 1._y:*,f I li n,n,.uu,, A c6 rr:ich nhiQm hdan rq;ffiffi;:Hi:ffilHJ;cluoc nh6n lri fAo- hA +---^ +L:xr L! -r \

Hl.# H1,,# :1 " " 
oJ yI-J*I.j yl g: : : l m u a, il ;; rii p aa ii.?;;;

f gg 
ffi ;;ff ;# Il3tr&+ir 

p+me rs #&effiL;L ##ru?'.n*, Ln H*w rRFtrEfr^,PiH#ikIH (#H)

EIEU 3: GIA CA - PHUOXG THUC THANH TOAN
H' ilrf",' fE,fH& 4.i+^ Ffr

$:',jT:lT:X-"*.:*.1ury,,.1*^:Ol, t rs,28usD (Hai mucri miit nghin hai rrrnv vuu \r

'u 
n"'jg':y*lt$ti, 

*": n1o g6m riu'ru1a i{etd giu teng.rE@ jlfH#nitx*# cusos rs.428 n), *tfr., lo+i&+x fr+fin toNt{F..
:.t ti6n ir[t cac ,fftim# , I tE ( 3 thring)

sau khi ky hqp tl6ng B6n B s6 thanh tor{n ngay cho B6n a s6 ti6n d{t cgc lA 58.284 USD
- Dau Knr Ky nqp atOng B6n B s6 thanh tor{n ngay ch(Nim mucri t6m ngin hai trim t6m muoi biin tt6 l?;t;

fJ fil llJ:: l*f:::::i: : aa.tnSfr toen ioen t6t tion rhu6 xuarrg vdr msi chi;;ffi;ffi;Tii khoin nhgn rt6 Ia Mi cria BOn A:

phf

T6n ai khoin : Hongkong Xiangyuan co., Ltd.o (HONGKONG xIANGyuANINDUSTRIAL LIMITBD)
T3i ng0n hing : HSBC U6rrg K6ng
sii tei kho6n : 817_686:e:_sss
Dia chi ngin hing: I Queen's Road central, Hong Kong. Ma swIFT: HSBCHKHHHKH

LI1 
- -fl !aa\-F Lx\nry;i.rarEHf , Ln4ryrtg.ftrilifia+a s8.284 )L. ?:n*frrffiLfritifrtn4.x_--tnffiffizfi ' ry Elii-l4l{-w.#aanz,H, E6Li "-ry1-++qt +x,w,.r," *r6;urofr.,.*a\f,,(HONGKONG XTANGYUAN TNDUSTRTAL LrM rTED),6 igyf_ + in nf n, *. non, Kong), [K €,817-686363-838, +R1itfu,tJL, 6/.6eEt€ F r €, swrrr ADDRESS: HSBCHKHHHKH

- Kh6an d{t cgc sE duqc hdan I4i cho BOn B sau ttri t<ct thric hqp a6ng. B€n B trong tru}nghqp niy sE thanh todn hoin tdt c6ch6a clon chi phf sir dgng cric tiQn fchlru6c khi nhgn l'ikhoin dft cgc' Hoic giir nguyOn ti6n il{t cg. aa uop ,o*t trit n.op o6ng gia h'n ri6p rheo.
19" A s6 tri lgi tl6y tili.ri.n cgc cho b6n B mn kh6ng tinh lai su6tTOn cdng fy nh$n lai tiOn cgc H6ng K6ng cria cria B6n B

TOn tii khoin : HoNGKoNG NEw yucHENG TRADING LIMITEDTOn ngin hirng: Standard Chartered Bank(HK)Ltd
sii tei khoin: 415_0_0491893 (usD)

Dia chi ngin hdng: l5lF payment centre,3gg Kwun Tong Road,Kowloon,HongKong



MA SWIFT : SCBLHKHHXXX

aHF"R&, +ry#i]9€€ffi Lrt . ftr€fE'l€ift,T, Lrtffiftq\fl1+ry#zffaaFtff FfiH tKE & Es'E E4}E'# D)M?,Hffi;iIT-'fE,4Hff aE " anfl.Etffi Lfr ft i5rtH#e.*affi Hztr, F'E^u _4tlt\EJ t:

fi M\4 IRLtr.AA6NU,H, E6 Lrt "
Lfr6i&LlL,+fi/Afl ErtB, EyB+iTHFt H.AHFR^A ( +f )

HONGKONG NEW YUCHENG TRADING LIMITED ( 

'€I 
)+R'li, Standard Chartered Bank(HK)Ltd

flK€, 41s-0-0491893 (USD)
j&!lr 15/F Payment centre,388 Kwun Tong Road,Kowloon,HongKong
SWIFT CODE: SCBLHKHHXXX

3.2 Ti6n thu6 nhi xu&rrg MEfH#

BOn B thu€ nhh m:ly trong thcri hpn 20 nim, nghia ti tri ngiy 30/0112021tl6n ngiy
29/01/204L Giir nguy6n gi6 trong 5 ndm dAu, ting 8Vo viro nim thri sriu vi thrl b6y, v1

tilng l0'/o vio nIm thri tdm ttiin nim thri mucri.Til nim thri l0 d6n nim thir 20 tlon gir{ s6
thuong luqrtg, 60 ngiy tIAu li thoi gian sfra chira, bOn A sE duqc mi6n ddn thu6 nhi;";;g
thcri gian sfra chfra. Thcri gian nit OAu fhuO chfnh thric lir ngiy 30/03 /2021.

(a.Giir nguyon gi6 trong 5 nIm tIAu tir l/4/2021 d6n 2g/l/2026 c6 nghia lh tidn thue
hing thing nhi xu&ng td19.428 USD )

b' Ting gi6 8oh vio nim thri srlu vi thri biy tir 30/l/2026 di:n 29/11202g, Trong 5 nrmiliu, mric ting ccr bin li 8o/o, t{tc ti ti6n thuo ntra xu&ng h}rng thrin glit 2:262USD (viQc tu
sfra gric lirng 288.8m2 mi6n phi iIfi duqc tfnh trong dffy)

c' vh ting lUoh vio nrm thri trim al6n nim thri' mucri 30/l/202g d6n 29lll203l tr6n co
sfr 5 nrm trufc nghia li ti6n thu6 nhi xu&ng thring tdng ti0n hing thrin g22165 USD (viQc
tu sfra gric lfrng 288.8 m2 mi6n phf ir6 duqc tfnh trong il6y)

d.Trl nim th.i r0 d6n nrm th.i 20 ttorr giri s€ thuorrg ruqrrg.
ZrttLffi\zf H.lfrfs1.h20+, Elrfr zozr F t E to 

=e.zo+t 
F r n 2s ErL di 5

+WWlh+R6'q, ffi a 4ffi 7 +tK. s%, ffi 8 +6^ffi t0 F.tt#. toyo" Hf oo XhHiZffi, *.ItZ$fr^ryrtfrlk.tH#" _trrtfufHnt'tgiN 2021 + 3 E 30 Et"
(a.Hf 5 4 eozt +4 E I EE 2026+r E 2s E),{&ffi,fHffiTM, BpMH€,EfE#lt;t&*+ usD$ re.428 tL;
b.ffi6FffitF Qoza+t E 30 EE 2028+t E2s E) aHf s+gfifttilps%, Bp

M.H E E fH A4''+t& * # usos 21262 n G,Lr-.*I 28 8. 8 + fr X *.tr,Intr-rt Hft 60,c'm8+#ffi 10+YtF(2028+ i E 30 EEzo:14 r F zg BtftHf sff#*frHLtoy",BpME€trfH+lt"st&*# usl$ 2216s n G'W31288.8 +rtX*..*, F-'.H&fr)"d.ffi10+6.ffi20+ilF QBl+18 30EA2041 +|E2s E) +,f ffiE
- s6 tidn tr6n chua bao g6m thu6 Gia tri gia trng. N6u xudt h6a dorr th6m l0% thu6

GTGT
D) L#EH^A1g,fHffi " 4nR Fff H fr gfin rc%tn,F,.

- Eon giri thu6 nhi xu&ng tr6n sE cluqc thay aOi nri cri srp th6a thugn gifra hai b6n bing phg
lgc hgp tl6ng tlinh kim.

g F E € t[ pf+ A tE W f,tu& ffi,tffi;# H+, -t d r# H fH lHffi tNF.*. "



3.3 Thoi h4n thanh toren 'ft,#ftF,,!|lR'

B0n B sE thanh t6an tiijn thuO xu&ng trufc nghy 10 hlrng thing.Ti6n viQt tinh theo ff giri
, {. -hdi dorii trong ngiy.NGu b6n B thanh todn ch$m tinh theo l6i tri ch$m li 0.05%/ngiy.

LfrN^+-ftF 10 E Bf T"r T'T,H*,E filfH+, ruHE&Ff; \XILFWH. Tg,ffiFfrft#,rt:J
,H,F,v 0.0s% tX-="tH-.

DrEU 4: TRACH NHrEM CUa. UAr ntN
ffi W IrF., Wfrfr\F.rc

4.1 Trfch nhiQm b6n A ryfifr\F4{,

a. BOn A cam t<6t trao tl6m quy6n sfr dgng trgn vgn hqp phfp vir t4o mgi tli0u kiQn thu$n
lgi .16 BGn B sfr dgng m{t blng hiQu qu6.

ryrt,TEFe?lrLrtil1fi h#*|fr .ffi tE,fr .hLrtH-'*.i*.ffi fifirEffi fFA:JWHrttJl*4+"
b. N6u bOn A c6 nhu ciu tIQt xudt vi, c6p bfch cAn sfr dgng nhdr xu&ng cho thuO, thi dugc

ildi lpi nhh xu&ng 116 m{c di b6n B chua {I4t {luqc mgc dich, nhung phii b6o trudc mQt thcri

gian hqp $ ln 90 ngny

4nR FFRf*fr ffi,fFH rl frfitME, Btl,fft Lfr ft+\#S|]4+rffi E Ht, 4 DJ,4EfffiE,
E,y,,'A+ftffi 90 Xffi AArE€f;n "

c. N6u b€n A rrit ngin thdi hpn cho thuO nhd xuong theo hqp d6ng ndy thi b€n A sE hodn tr6 s6

tiOn thu€ xuong chua su dpng cdn lai md b€n B dd thanh to6n cho bdn A. DOng thoi d€n bir cho b€n B
r -^' i..l

gdp d6i sO tiOn dA d{t cgc thu6 nhd xuong.

in R F F * & Ff; 4 A tr frt *! fr hffiqiyr# . tr tHF Ffr PR, ry F i€ tr ffi Lrt e f{ F t t ;T fr! +EFfE
Lfr 1rRftm ift *f{H [urrtr fit *tJAfH+, E H+ f{ Lfr F*lRtr.i*'ffr i[4.

d. Ddi lgi nhir xu&ng khi b6n B sii dgng kh6ng dring mgc dich, c6ng dgng, kh6ng dring

cdch thric dfl thoi thu$n ho{c cho ngucri khfc muqrr ho{c thu0 lgi mi kh6ng c6 sg tl6ng f cria

b6n A;
Lrt +&KrE frl H i6 . rh F,2. fr t*Lfr,ffi :llu.H, 4 

^ftS 
F t lE H ffi i+ { H'fg4+SfHffi H4e 

Edi bdi thudng thiQt h3i O6i vcri tiri sin do b6n B giy ra.

4 * E Lrt lE FL'A E fr\tR X.ZF*'fH .

4.2Trich nhiQm bOn B LfrtrJH.tt
a. Bio quin nhdr xu&ng thu0 nhu tdri sin cria chinh minh, kh6ng rlugc try y thay OOi ttri6t t<6

c6u trric nhir xu&ng bOn trong ho{c b6n ngo}ri khi chua duqc sq ddng f cria bOn A, tdri sin
bOn trong khu vqc nhh xu&ng n6u bi hu h6ng b6n B phii sfra chira vh tq chiu trrich nhiQm.

rufflH illM.EEIFH BH,IHtrffi4Rtr Z. Af;S F }'H,I IEffi , 7F?S€ H E'T/ffiB A'I.ft*.
ffiff!"#Ht" /ffiEtr 

^HtrB'l+F* 
frLrt frnl6'{FffiB+EH.4I"

TuAn thri quy rlinh chung bio vQ m6i trudngo giir gin mi quan vi an toirn phdng

chiy chira chdy xung quanh khu vryc thuO nhi xu&ng vi an ninh trong khu vryc luu trri.
(Quanh khu vqc nhdr xu&rrg b6n B sir dgng khdng dugc lirm 6nh hu6ng tl6n ngudn PCCC vir

ch6 tho{t hi6m.
A.Ciy c6i xung quanh b6n B tq chim s6c dO gifr gin ngu6n sdng thi6n nhi6n sqch dgp.



6ng cSng thorlt nufc kh6ng duqc vri't bira bfli rfc).
- 
€+ffi H,{X#F.l-ffi *nfr., tRffiIffiEfflffi trE tr H'l*ffif! vh *w w*A',l4, tr',fxffiE

,Etrq$#F" Gr.Lfr |F.H ffifinEE Fi, Z^1F;FlglHWffii8,+.ZEf. {Xffi H f )hiHHtHiH

fl *ffi,. 4<'Rffif,vIXffiL*/J$UfiFzJ<m€' )'
TuyQt tt6i nghiGm c6m sfr dgng cdc thi6t bi mriy m6c lirm 5n mdn mrii t6n (N6u vi ph?m

s6 bi xfr ph4t vh trir tiijn cgc cho chi phi thay th6 mrii tdn,tliing thiri hfry hqp ddng ,khOng

phii tri n6t cri tliin bir niro )
ffi +,fH ffi 

,$Itr 
cH E H H E E IF ffi &.& ( E e*nffi &.ffih ffi?tril # F f n h E & tr rfr ffr ffi ffi

XffiWffiffi,AIE, Th E 4+,IEffi,f* )

b. Khdng tluqc cho ngudi kh6c muqn ho{c thu6 l4i, n6u khdng c6 sq tl6ng y cira bOn A;

^,49 

ry Ffi! lE ffi , T14 r\'f#et*$frE,44H4&A'
c. Tri l?i tii sin thu6 (nhi xu&ng ) itring thdi h4n. g6i thudng thiQt n6u ldrm hu

h6ng, mit mft thi sin thuo.

+qH+E€fE ffifrl'Aa (iffiE ) " #ffirtHry'AatrFXtFlF. iE^, eHF*'fH+Fg.
d. Duqc sfr dgng nhi xu6ng ihing mgc dich thu6, khi cAn sira chfra cii t4o theo y6u cAu

sfr dgng riQng sE blrn b4c cg th6 vfi bOn A, phii tluqc sq tl6ng y cria b6n A. BOn B Chiu trdch

nhiQm vti mgi hgat itQng sin xuAt kinh doanh cira minh theo dring Ph:ip Lu$t hiQn hhnh.

4+DlD)trHfHH E ffi4frH M.H, fR+E E eH!'fHH4*m'titfiNft'llltZtLfn&€B+, fl{FqF

fr E 4j H HHej ;ft , ry F E H tr t AZ * ffi . t1+Eln'fti* i+ #f { H EA9'H ifr gt B.+E - t)J H. 4+ "

e. Thalh t6an tiijn thu0 nhh xu0ng thing thcri h4n. N6u BOn B rrit ngin thcri h4n thuO nhi
xu&ng vlr hriy ngang hqp ttdng,thi s6 tiijn bOn B aIA d?t cgc 2 thfng sG khdng iluqc hoirn l4i.

+qF+E.f{/&EfH+. 1s#-Lfr MfE M.E+H'FHX llRnt{ff$FlA lE' Lfr N.ffi F trof ,E fHAAAn
fFAZiE"

f. Tr; thanh tofn cfc kh6an chi phi phft sinh trong kinh doanh (ngodri ti6n thu6 nhdr

xu6ng ghi 0 Di6u 3) nhu tii,n tliQn, itiQn tho4i, thu6 kintr doanh... tIAy tlt vh dring thcri hgn

cho co quan chuyOn trfch. BOn A cung cdp diQn, nufc cho BOn B. Tidn tliQn tlugc tinh theo

tiQu chuAn cfia cdng fy .Ap tliQn. Tiiin nufc iluqc tinh theo tiOu chuAn cira cdng ty .6p nufc.

AftY.4nhg'HifrEilFhfl4filHH (Wffi 3 lt*Ffrfrfr\trrwFtl#9D , !nHH.. €;fiH, 'H

Xf +, 4 lRf ff fA B+,e gF E'fi hA S F flgff . r f h Lr +p.H H € H zK " H'f tEl*H, A A
f,rie qft 4x . tKffi&H XzKA al ffi i& qqqx 

"

g. Chi phi cdng li0n quan d6n khu vqc nhlr xu&ng: Phdng b6o vQ, nhi xe, phi bio vQ, phi

vQ sinh, phf cfiy xanh, ki6m tra an toirn phdng chriy chfra chfy, sE duqc tinh chi phi theo diQn

tich sfr dgng
I" aw B.auffi A*fi. ffilx?-H, Ftfx, i,xxffi , l+.ffi , r*4N,, #rfrg&ffi12t84F.ffiffirtr,h

}i8ffiffi
h. BQn B phii giir nguyOn hinh dfng ban cl6u cria nhlr xu0ng vi kf ttic x6, khdng duqc tq

y thrio dd ho{c sfra tl6i cfc cdng trinh, ccr s0 v$t ch6t vi thi6t bi. N6u BOn B c6 nhu cAu xAy

drlng l4i, sfra chira cdng trinh phii ituqc sq ttOng y cria BOn A trufc khi thr;c hiQn.

AEFfi 
^Lrt,r,tfri&.lx%,H, 

\&.ltFrF, +fufrfHffi r B^&.LXX 
^*A' 

13i,(. Vfr

##TIF, \nQ.*.frt*41 h, frLn fr.fr,. Lfr Nli.Exfri-ffi.t*,+E g'feH a,+nV' +IE9.
&tF*.rt\T 6 . +rtX +tr x*nfr *1 ffi ffi

t. BOn B c6 trfch nhiQm mua bio hi6m tni sin v$t ch6t UOn trong nhi xuffng vh khung

nhh
xu6ng, n6u xiy ra s\r cii g0n B bdi thuir'ng tdan bQ thiQt h4i khung nhir xu&ng cho bOn A.

Lfi A Rft lffi. E rt[ Tim E fE 4E fi FA H Th H,A trIXIW, # H }F, frT P+, Lfr I& T{ ry F FB,fH iiu E fE



i. Tiong thci gian lgp tldng, BGn B phii ho4t itQng theo quy illnh , quin g crria ph6p lugt
vi chiu trdch nhiQm vd c6ng tic an ninh, phdng chdng cney n6, ch6ng trgm jp tgi nhir mdy
vi khu vgc c6ng cQng thu6. BGn B phii chiu tr6ch nhipm. crflc h]rnh vi vi ph4m ph6p luit. B6n
B phii sri dgng tiri sin hqp ly theo cf,c chinh sich vi quy ilinh cta nhir nufc vi thanh torfln cic
khorin phi cdng thuong, thu6 vi c6c khoiin phi kh6c theo y€u clu nhi nu6c.

##HHM.ff tr, inEaeiFF, LrtH*frni*rt|jF=f , Xnu&HE,Afffit*flilJ+i1i, wn
tfrtBffi= + E tBfllLfr, ry, ZxlrtVi,ffiffitx"

k. BGn B khi cAn hd so phdp ly crfra nhi xu0ng hay cdc gi6y td ti6n quan kh6c phir hgp vr6t
phnp luft thi BOn A sE cung cdp cho B6n B.
Lfr ffii*ffi4ffi F fi-W*{#x,f+Et{,ru,A ffi x {+ffi , F Fffi Fr z fr W&Z "

l. NgoAi ra tting sau, tling trufc, b6n h6ng itdu ldr dudng rli vi li ch6 ttroft hi6m chung nen
ROn B 96"g duqc tg f x6y_dgng yn lgp mii che khudt tAm thodt hi6m, kh6ng dugc sfr dgng
dn chi6m. BOn B cri nhu clu chi6m dgng diQn tich khric ngodri khu hign c6 vir sau 5 nim sii
dgng lAu diri bGn A sG tfnh tidn thu6 tuong tlumrg vtft diQn tich mit bing nhi xu'&ng
rk'F' M,E',r{ffi, HfE', ffima[€€E&, itftAHHtK.Afin, El.r&, LfrT.'EhfrHe€
ffl a* Hfifl ,,fE K,A fi tr,?E F* ffi +8, #,, Mtr''EfC fi ,fHffi 

" &rn+* w #,rF Lrt ffi* & H {,fe E
fi KHE,{€ffi ftl,s 4 tr ry u fiEHffi {R 4t4x+ ErBmfx ffi fH#

Trong thdri h4n hiQu lqrc cria hgp ttOng niy, n6u nhi nufc, BGn A ho{c B6n B c6 k0 hogch
mrfi thi cfl hai b6n cirng hgp tic thqrc hiQn k6 hopch mrfi, B6n A phni thflng b6o cho B6n B
trufc 3 thing vir cfl hai b6n A vi B thwrng luqng vi girii quy6t.

AAE€^itff 6, inEX4Ftr. Lrtaffifr\ fltrjFf, xlfruHf,e *frffi*nillifA"it, ryfi
fitftffi= + F tBNLfi , ry - L*Z-yr'ffifi4&"

Jrong thoi hgn hiQu tr;c cria hgp ddng niy, n6u bOn nio vi ph?m hqp ddng thi b6n kia c6
quydn h&y b6 hq'p .tdng niy. T6n th6t t<inh t6 oo vigc ndry gffy ra s6 do b6n vi phlm bdi
thudmg

AAHaffHE ru ' ,ff1-'T -rt&r\, firtalcfnf€sffiFaaAla. Hdk€Ft trJ%wffig<,
frftnrtf;.frx*,f*

Trgng trulng hgp go thi0n tai, nAt fna khfng ho{c tai ngn khi6n kh6ng th6 thgc hign
hqrp ddng niy thi hqp.Idng niy mic nhi6n ti cn6m Ornt.

gnR.*.E t*R *, 4q ffi,h *H fl.sfrt,,fF rf a E 7E y*ffi.'fiW, +A lE H afrryw "

Drtu 5: pHrIoNc rurlc crAr errvf,r rnlNn cHAp
ffin$#., F;#fi4i^Z-i*
Trong qu6 trinh thqc hi$n Hgp il6ng mir phrlt sinh tranh chdp, cfc b6n ctng nhau thuolg
lugng giAi quy6t tr€n nguyOn tic tOn trgn-g quydn tgi cria nhau; trong trudrng hgp kh6ng gini
quyft dugc, thi mQt trong hai bOn c6 quydn nori Lip" iI6 y6u *iu toi,eo.o tf,6-'quyd"-giai
quy6t theo quy tlinh ciia phdp tugt.
# fr 4 A Fl E it ffi fg + g* e + i*, &- rt Mt)) H- &'{fr . tLVfil ffi .Bt tr F{ & g w\fr,ffi ffi tx ; # ffi y,XT
FI.,f{{4*Z-rg q }Eft ;FilA, q*gHi*ffi ,{e {*,ffih "

DrTU 6: CAM DoAN cua cAc gTN
ffiXlsF* &rtfr+J&iF
BGn A vi bOn B chiu tr6ch nhiQm trurirc phdp luft v€ nh&ng loi cam iloan sau rlf,y:
4 fi tn z 2-Fi U T&;#EtAi*'t#H Ir,
1. BOn A cam tloan FfAi#:

--l
,.r



*;illff ;ffi:AH i",,fr}il jH-HE:' iln ghi trong Hep it6ng niv ra trrrng sE thg t;
b' vi$c giao k6t Hqp d6ng niy hoin_toin.rg nguygn, kh6ng b! tila a5i no4c dp buQc;AA E fr!ff iTiA,g H FF [t, Z'. ggtsffi gXAU,
c' Thgc hign t*fing vi itay at tdt cfl c6c thorfl thugn dfl ghi trong Hgp d6ng niy.,ffi ffi f4Ffi AA E rF T ft rna n rerei, .

2.B6nBcamtloan Ff.fi#,

^,J#!THf["4-J',;BT"_13H6E, 
ira ghi trong Hqp irdng niry ri ir{ng ss thgr;

b. Df, xem x6t lri, bi6t ro vB tiri sin mugru
E,f+ffi # A ffi fi,'I T ffi{E ffiM 8.,

c' vi$c giao k6t Hqp ddng niy hoin.toim tg nguyfn, kh6ng bi rrla a5i noSc 6p buQc;aa t4 frtff ;1 fi aE e mn g.l, 2,.pg.qmslg j€
d' Thgc hign iltng va rlay ari tdt c6 c6c th6a thufln it6 ghi trong Hgp il6ng niy.trffi &Ff; AA Erq n FE Ffr 6 A1 fr.e,ii .

DITU 7: DIEU KHoAN CU6I ciINGffitl#, #*&faffi
1' Hai b6n c'ng nhfln itii hi6u 16 oul-h:lunia vg vi rgi rch hqp phdp cria minh, f nghia:: F: qufr phdp ,f 

^.p,11c. 
siao r.dt irep d6ng niy,g'fr ifl E T ffiX+Weru. #tf . i,lnufrm*-"*amm* #rt*x,&&R

gr":'n}T#j}frifiHep 
ddng, oa r'io,, ..ne;d;;; ri,'"u .u" 

"a, 
un"a" gii t,oog usp

e }- F fi ffi HHAA H, er wunH 4 A ErF T W FnH 4#.#^, if ff gaA lE3' sau khi h.ap ddng niy h6t h3n, o6u nor, 
" 

#"il, #u ti6p t+c hgp ddng thu6 thi phii
fil $k[H1#i*1tff.* r'r'i r'c' th]i h3n higu rsc 03 th6ng. r-,'g aicu-rign tuong tso

AAE*8SH, &ry. ZrnfrfiJ,ffiffitfu

,,r*ufut 
vdn ila kh6ng c6 trong hotrid;; ;y so ao hai b6n giii quy6t th6ng qua thuomg

Erudfll4-*ttfff'r', 
ry, Lxxh*&+xp.$j, EfiEsi*,&rf.h" Hry, zry )iit#.Hft.Z

Hgp ddng niv c6 gi6 tri ngav sau khi hai b61 kf t6t va dugc lgp thinh 04 bin ti6ng viQt
Ji:tr#l-#_fi flfd rr, ",". "r,uu, 

m6i ne, e,o or bnn. c6 hipu rsc k6 tu ngiy trsi
#AE*ssfrffi+&.nBF&if , *rt oa f|ruffi;Ffn$Ifin*, gaE+fi.l y*,&t*h, &*h 0r 4!" Hry. Lxtfr4\#gftzb*B$At.

Thdi gian kV hqp d6ng: ngdy
A'E#Erf 14, 2o2l
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C0Nc TY TNHH C0NC NGHIEP cAo Tσ 0NG

高翔实业有限公司

c0NG H0AxA H0IcHt NGH1A VI口T NAM

越 南社会主义共和 国

D0cI含 p-T刂 d0~Hgnh pIl。 c

独立 自̄由 幸̄福

PHU LUC HσP DONG
so:01PL/3o/1/2o21/HDTN

合同附录

can c☆ vao hgp d♂ng s。∶3o/l/2o21/IIDTN cho thuO nha x刂。ng d刂gc ky k否 t

giJa congty TNHH c0ng Nghep Cao T刂 d11g va C0NG TY TNHH vIETNAM YucHENG
NEW MATERIAL ngay3o thang l rl汪 m2021,

根据 ⒛21年 1月 3O日 高翔实业有限公司 越̄南誉成新材料有限公司

签订的编号:30/l挖∞ l/HDTN厂 房租赁合同 ,

H0I11nay,ngay Ol th犭 ng4n犭rn2o21,tθ i cong ty TNHH c♂ ng Nghiep Cao
T刂ong,hai ben ch白 ng t° ibao g♂ m∶

今日,⒛21年 4月 l号 ,在高翔实业有限公司,我们双方包括 :

Ben ch。 Thu。(Ben A):coNG TY TNHH c0NG NGHIEP CAO Tσ 0NG
出租方 (甲方):高翔实业有限公司 \、
Dhc⒈Ⅱ∶bD3,KcN Nam D♂ Ilg P“ ,嫡 Tan LⅡ,h山∞ D♂ ng P“ ,udl Bilul Ph刂。c

地址:平福省,同富县 ,新立社,南同富工业区,D3区          ′

Dien tll。 西:0987,7⒛ ,639/o271~388,9688电 话 :∶ o987,” o,63γ∞ 71ˉ 388,9688

MSt、 :38oll795o9税 弓:38o1179509

Tai kh。 an so∶ 104100Oo51666~Ngan hang Vietc。 mbank-chi Nh皮 nh Tinh BiIlll Ph刂。c。

账号:104100oo51666~越 南商业银行 -平福省分行。

Nguo dⅡ dien:0ng wIIN zHIlⅥ Ou chnc vˇ∶T。 ng Gi蕊mD。 c,

法人代表: 闵志谋  先生 职务:总经理。
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B0nB(B0n thuΦ : c0NG TY TNHH VIETNAM【 YucHENG NEW
~ΙATERIAL

乙方 (承租方 ):越南誉成新材料有限公司

Dia chi∶ L♂ D3,KcN Nam D♂ ng Pho,xa Tan L拿 p,huyen D♂ ng Ph。,tinh Binh Ph刂。c

地址:平福省 ,同富县 ,新立社 ,南同富工业区,D3区

Dien tllo引 电话:0393助匝 6

D串 l dien∶ WEI cHANG        ch☆ cv刂 :Giam D0c

法人代表 : WEI cHANG  先生       职务 :总经理 。

Qua th刂σng l刂叩 g dam ph自n,h耐 bOn d♂ ng夕 k夕 k⒍ ban Phu l刂。H∞ d♂ng nay,n。 i dung bao g♂ m∶

经协商谈判 ,双方同意签订此合同附录 ,内容包括 :

窝菇;器茫雀扌茗拮i谳:漶猫锣男谳指畦栋{℃。骂】霄l遐肾J瑟摞
s臼 d刂ng

根据 30/l泛∞ l/HDTN工 厂租赁合同厂区涉及到的公共费用:保安室,消防棚,按使
用面积分摊费用

C莶 c khoan chi phi t1· On d刂gc h西 ben th刂σng l刂σ呜,m♂i ben5o%,chi phf订 en gQi la ti♂ n thue
XLFOllg ph蕊 t sinh h{∶∶l}ng th{:÷i∵ng,

以上费用经双方协商,两个公司分摊各50%,以上费用称为每月追加厂房租金

汛 ;I吝【培弘:器狳 找 品 ‰ 甘:茫古Ii}1M 
Ⅱn阝夕岭n汛ng瓶 腼 阮n∞ “犯h血Ⅱ

G Hgp d♂ng nay。

此合同附录从双方签字盖章后立即生效,双方有责任落实此合同附录所规定的条款。
Ban Pllu luc h∞ 眈ng呐y dtrgc婶 plam h西 ban,`3iben A,Bm♂ i ben酊 Im。t悦n,c6酗 t“ ph芭p
luI:氵|t nhtr nhau,

此合同附录一式两份 ,甲 乙双方各执一份,具有同等法律效力。  、

Rdien ben A

t砖 `

嘿谳
V丨ETNAM

YUCHENG NE

Administrator
Textbox
nhà xe, kho rác, khu vực hệ thống xử lý 

Administrator
Textbox
khí thải, phí vệ sinh, phí cây xanh sẽ được tính chi phí theo diện tích sử dụng.



UBND TINH BINH PHl/(3C
BAN QUAN LY KHU KINH TE

CONG HOA XA HQ! CHU NGHIa VIET NAM 
Boc lap - Tu’ do - Hanh phuc

S6: sl'tS£/BQL-QHXDTNMT

V/v thay doi noi dung bao cao danh 
gia tac dong moi tru’dng 
cua Cong ty TNHH Cong nghiep 
Cao Tudng.

Blnh Phuac, ngaysf^G thdng 11 ndm 2021

Kinh gui: Cong ty TNHH Cong nghiep Cao Tirong.

Xet de nghi cua Cong ty TNHH Cong nghiep Cao Tirong tai Cong van so 
02/LAVIEN ngay 28/10/2021 ve viec huong dan lap ho so;

Can cu Cong van so 3846/UBND-KT ngay 15/11/2021 cua Chu tich UBND
r y r r • r r /\ ab>tinh Binh Phuac ve viec thay doi noi dung Bao cao danh gia tac dong moi truong 

cua Cong ty TNHH Cong nghiep Cao Tudng, /
' ' ' 0 % •« y r r 4. / 1 'Ban Quan ly Khu kinh te co y kien ve thay doi noi dung bao cao danh g/£P 

tac dong moi truong cua Cong ty TNHH Cong nghiep Cao Tudng nhu sau: I 2
'3\

Cong ty TNHH Cong nghiep Cao Tudng da dupe Chu tich UBND tini^\>^' 
phe duyet bao cao danh gia tac dong moi truong (bao cao DTM) Du an “Nha may ★
san xuat, gia edng vat lieu giay vdi quy mo 1.800 tan/nam; dem lot giay vdi quy 
mo 20.000.000 ddi/nam; eva vdi quy mo 800 tan/nam” tai Quyet dinh so 670/QD- 
UBND ngay 05/4/2019. Theo giai trinh cua Cong ty, hien nay toan bo boat dong 
san xuat cua du an dupe thuc hien tai nha xudng 3, khdng tien hanh trien khai cac 
boat dong san xuat d nha xudng 1 va nha xudng 2. Do do, Cong ty du kien se cho 
2 den 3 don vj thue lai nha xudng du thua. Viec cho thue nha xudng du thua, Cong 
ty cam ket khdng lam thay doi edng nghe san xuat, khdng thay ddi edng nghe xu 
ly chat thai, khdng nang edng suat san pham so vdi bao cao DTM da dupe UBND 
tinh phe duyet tai Quyet dinh so 670/QD-UBND.

Theo quy dinh tai diem c, khoan 5, Dieu 4, Thdng tu so 25/2019/TT- 
BTNMT ngay 31/12/2019 cua Bd truong Bd Tai nguyen va Mdi truong: “c) Doi 
vdi ede thay doi so vdi noi dung quyet dinh phe duyet bdo cdo danh gid tdc dong 
moi trwdng nhung khdng thude truong hop quy dinh tai Dieu 15 va khodn 4 Dieu 
16 Nghi dinh so 18/2015/ND-CP dupe sua ddi, bd sung tai khodn 6 va khodn 7 
Dieu 1 Nghi dinh sd 40/2019/ND-CP, chu du an tuxem xet, quyet dinh, chiu trdch 
nhiem trude phdp luqt va the hien trong ho so de nghi kiem tra, xdc nhdn hodn 
thdnh edng trinh bdo ve mdi truong"’.

Mat khac, tai khoan 6, Dieu 4, Thdng tu sd 25/2019/TT-BTNMT ngay 
31/12/2019 cua Bd truong Bd Tai nguyen & Mdi truong quy dinh: “6. Ddi vdi ede 
co sd, khu edng nghiep, du an da di vdo van hanh cd nhung thay ddi khdng thude 
truong hop quy dinh tai sd thu tu 105 Phu luc II, Muc I, Phu luc ban hanh kern 
theo Nghi dinh so 40/2019/ND-CP, chu co sd, khu edng nghiep, du an tu quyet

1.



dinh, khongphdi bdo cdo ca quan phe duyet bdo cdo ddnh gid tdc dong mdi truang 
nhung chiu track nhiem trudc phdp ludt ve quyet dinh cua mink ”

Nhu vay, Cong ty khong thay doi quy mo, cong suat dir an, Ichong thay doi 
cong nghe san xuat, khong thay doi cong nghe xu ly chat thai. Vice cho thue nha 
xirdng du thua cua Cong ty khong thupc doi tuong phai chap thuan ve moi trirdng 
doi vdi de nghi dieu chinh, thay doi npi dung bao cao DTM; khong thupc doi tupng 
lap/lap lai bao cao DTM.

Tu nhung co so neu tren, Ban Quan ly Khu kinh te de nghi Cong ty tu xem 
xet, quyet dinh, chju trach nhiem trudc phap luat doi vdi cac hang muc, cong trinh

o > \ v r

thay doi. Dong thdi, phai dam bao tuan thu ve kiem soat 6 nhiem, quan ly chat thai 
va bao ve mdi trudng, dam bao cac quy dinh, tieu chuan, quy chuan ky thuat cd 
lien quan cua phap luat hien hanh.

2. Cong ty TNHH Cong nghiep Cao Tudng chi dirge tiep nhan dir an thue lai 
nha xudng cd nganh nghe phu hop vdi quy hoach phan khu va bao cao danh gia 
tac dong mdi trirdng cua KCN Nam Dong Phu. Don vi thue lai nha xudng thue 
hien thu tuc mdi trudng theo dung quy dinh.

A • ' * A A ■ A X • A * 1Tren day la y kien cua Ban Quan ly Khu kinh te ve vide thay ddi npi dung 
bao cao DTM da dupe phe duyet cua Cong ty TNHH Cdngspghiep Cao Tudng, 
Ban Quan ly Khu kinh te thong bao cho Cong ty dupe biet dd tfh^c hien theo dung 
quy dinh.

Trong qua trinh thue hien, neu cd vudng mac lien hejl 
hoach Xay dung - Tai nguyen va Mdi trudng thupc Ban Quafyjy 
so dien thoai 0271.2210478 de dupe hudng dan./,

brig Quan ly Quy
r

hu kinh te theo
5 v')0V t/4

pr.TRlTONG BAN 
PHO TRUUN5 BMi

Noinhan:
-UBNDtinh (b/c);
- Nhir tren;
- LD Ban, P.QHXDTNMT;
- Liru: VT.


















